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LỜI GIỚI THIỆU 


Dịch phẩm “Giới Sa-di, Oai nghị, Luật nghi và Lời khuyến tu của 
Tổ Quy Sơn” là bản dịch mang tính học thuật, giúp cho các vị mới 
tập tu và Sa-di hiểu rõ hơn về những nguyên tắc đạo đức mà mình 
thọ trì, những oai nghi và điều luật mà mình cần phải thực hành. 
Đặc biệt là Lời khuyến tu của Tổ Quy Sơn được Thượng tọa Nhật Từ 
dịch bằng thể thơ song thất lục bát cùng phần giải thích rất cặn kẽ, 
rất cần thiết đối với người xuất gia mới bước chân vào đạo. 

Trong nhiều chục năm qua, chư Tôn đức đại dịch giả như Hòa 
thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng 
Thích Nhựt Chiếu đã dịch các bản văn này (thông thường gọi là 
“bốn cuốn Luật tiểu” dành cho người xuất gia mới bước vào nhà 
Phật) rất chuẩn mực, làm nền tảng cho các vị học và hành trì trong 
các sơn môn, tự viện. 

Mỗi bản dịch có bản sắc và dấu ấn riêng. Tôi vô cùng trân quý 
công trình dịch thuật của các bậc tiền hiền, đồng thời cũng ghi nhận 
sự đóng góp của các bản dịch mới. Các bản dịch mới này, ngoài việc 
làm mới lại các khái niệm bằng cách giải thích theo văn phong hiện 
đại còn chú thêm từ gốc để làm cơ sở tra cứu. Thông qua đó, cho 
thấy sự quan tâm của dịch giả về vấn đề Luật tạng đối với các Tăng 
Ni trẻ vừa mới xuất gia vào đạo, cần phải hiểu đúng từng khái niệm để 
định hướng và bước đi không sai lệch trên con đường tu học lâu dài. 

Tôi tán thán và trân trọng dịch phẩm này. Chúc các Tăng sinh 
siêng năng học tập, nghiên cứu và ứng dụng hành trì giới luật trong 
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việc tu học để tự thân mình luôn kiến tạo một đời sống Phạm hạnh 
gương mẫu và cao đẹp ngay từ buổi ban đầu. 


Trân trọng! 


Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh 
Mùa Phật đản PL. 2565 - DL. 2021 
Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
Hòa thượng Thích Giác Toàn 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các Sa-di thân mến, 


Chọn “đi tu” làm Sa-di, sau đó, làm Tỳ-kheo, các con đang đi 
theo lý tưởng cao cả và hạnh nguyện độ sinh của đức Phật, các bậc 
Bồ-tát, các thánh Tăng trong lịch sử hơn 2.600 năm của đạo Phật. 
Đó là diễm phúc lớn của các con và gia đình các con ở đời này. 

Sa-di (P. Samanera, ?}ÃfRẦ) có nghĩa đen là “Sa-môn tử” (P, 
Samanuddesa, 3} fT]-†-), tức người đang tập hạnh làm Sa-môn (P. 
Samana, ?}Ƒ]). Các Sa-di tuổi thiếu nhi được gọi là “chú tiểu” ở 
miền Nam, hay “điệu” ở miền Trung hoặc “sư bác” ở miền Bắc. Sa- 
môn là từ chỉ cho các tu sĩ vô thần tại Ấn Độ trong thời cổ đại, 
không chấp nhận đạo Bà-la-môn đa thần, không chấp nhận Thượng 
đế, không chấp nhận số phận, không chấp nhận cách tu tín ngưỡng 
và ép xác của đạo Bà-la-môn. Đạo Phật do đức Phật Thích-ca sáng lập 
là một trong các trường phái Sa-môn, mở ra con đường tỉnh thức, giác 
ngộ và giải thoát cho nhân loại khỏi tất cả nỗi khổ và niềm đau. 

Sa-di là thuật ngữ chỉ cho các vị xuất gia theo truyền thống Phật 
giáo, đang trong giai đoạn tập sự để sau đó trở thành Tỳ-kheo (P. 
bhikkhu, S. bhiksu, kb É ), tức chính thức làm Thầy. Có duyên lành 
được đi tu từ tuổi ấu niên, hay giác ngộ chân lý, đi tu ở tuổi thanh 
niên hoặc tuổi trưởng thành, các Sa-di chọn lựa con đường và lý 
tưởng sống cao quý và có giá trị chuyển mê, khai ngộ cho con người. 
Để trở thành người xuất gia có giá trị lớn cho mình và cho cuộc đời, 
các Sa-di cần cam kết ba điều quan trọng sau đây: 
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¡) Nỗ lực cắt bỏ đời sống ái dục, trọn đời sống độc thân nhưng 
không cô đơn, giữ giới hạnh trang nghiêm và thanh tịnh; 

ii) Nõ lực học Phật và thực hành Phật pháp, vượt qua các thử 
thách và chướng duyên, không dễ duôi trong các khoái lạc giác 
quan, không đắm nhiễm thói đời, không chạy theo danh lợi thấp 
kém, không tham gia chính trị, không phản bội lý tưởng Phật pháp, 
quyết chí đạt được giác ngộ và giải thoát; 

ii) Làm lớn mạnh các đức tính từ bị, trí tuệ và không sợ hãi, sống 
bằng thái độ, hành động vị tha cao cả để hoàn thành chí nguyện 
xuất trần, nối gót con đường độ sanh của đức Phật và các bậc tổ sư. 


Quyển sách “Giới Sa-di, oai nghi, luật nghi và lời khuyến tu của tổ 
Quy Sơn” này do tôi phiên dịch, biên tập, xuất bản, như tên gọi, gồm 
có 4 nội dung chính: (¡) Giải thích vắn tắt 10 điều đạo đức của Sa- 
di, (1) 24 oai nghi làm nên cốt cách của người xuất gia, (ii) 43 bài 
thiền kệ chính niệm và tỉnh thức trong đi, đứng, ngồi, nằm và sinh 
hoạt thường ngày, (iv) Lời khuyến tu của tổ Quy Sơn, (v) Nghi thức 
cúng quá đường. Chương 3 và 4 của sách này, tôi dịch và xuất bản trong 
quyển “ Cẩm nang thực tập chánh niệm và khuyến tu” năm 2012. 

So sánh 10 điều đạo đức thì giới bổn Sa-di và Sa-di-ni giống 
nhau. Chỉ khác nhau về cách diễn đạt, nội dung minh họa. Mười 
đạo đức Sa-di gồm: (¡) Không được giết hại, (ii) Không được trộm 
cắp, (1i) Không được dâm dục, (iv) Không được nói dối, (v) Không 
được uống rượu, (vi) Không đeo hoa thơm, không bôi hương liệu, 
(vi) Không được ca múa, chơi các nhạc cụ, không đến xem nghe, 
(viii) Không được ngồi giường lớn cao rộng, (¡x) Không ăn trái giờ, 
(x) Không được cầm giữ vàng bạc đồ quý. 

Về số lượng, Sa-di có 24 oai nghị, trong khi Sa-di-ni chỉ có 22 oai 
nghi. Giới bổn Sa-di và giới bổn Sa-di-ni giống nhau 21 điều. Chỉ 
riêng có trong giới bổn Sa-di-ni gồm: Kính trọng Tam bảo (điều 1). 
Chỉ riêng có trong giới bổn Sa-di gồm: Đến chùa Ni (điều 17), đi 
du phương (điều 23) và tên gọi, hình tướng của y và bát (điều 24). 
Học thuộc và thực tập các oai nghị, tế hạnh này giúp các Sa-di vượt 


LỜI NÓI ĐẦU | XII 


qua nghiệp đời, thói phàm, có đạo phong của Sa-môn, nhẹ nhàng, 
an lạc, thanh thoát, thảnh thơi. 

Về “Tỳ-ni nhật dụng”, có 43 bài thiển kệ, giúp các Sa-di trải 
nghiệm sự chính niệm, tỉnh thức trong đi, đứng, nằm, ngồi và các 
sinh hoạt hằng ngày. Tôi phân chia các bài kệ này thành sáu nhóm 
chủ đề: (¡) Thực tập hạnh phúc buổi sáng, gồm các bài 1-7, (1) 
Thực tập chuyển hóa bất tịnh, gồm các bài 8-13, (ii) Lễ bái trên 
điện Phật, gồm các bài 14-20, (iv) Chánh niệm trong ăn uống, gồm 
các bài 21-26, (v) Chánh niệm trong sinh hoạt, gồm các bài 27-35, 
(vi) Chánh niệm trong đời sống, gồm các bài 36-43. 

Bài khuyến tu của tổ Quy Sơn Linh Hựu giúp người xuất gia giữ 
gìn lý tưởng xuất gia, thôi thúc tinh tấn hành trì, trở thành người 
tu hữu ích và giá trị. lôi phân làm các chủ đề: (¡) Nhận thức vô 
thường, (1i) Làm người thong dong, (ii) Vượt thói phàm tục, (iv) 
Không hoang phí cuộc đời, (v) Gương hạnh thoát tục, (vi) Căn bản 
thiển tập, (vii) Tâm nguyện người tu, (vi) Giúp nhau thoát khỏi 
sinh tử, (ix) Tóm tắt bằng bài Minh. 


***% 


Thái tử Cồ-đàm Tất-đạt-đa (P. Siddhattha Gotama, S. Siddhãrtha 
Gautama) giác ngộ viên mãn và trở thành đức Phật ở tuổi 35. Suốt 
45 năm sau đó, đức Phật tuyên giảng chân lý (P.dhamma, S. dharma, 
3+, pháp) khắp miền bác Ấn Độ và hình thành hệ thống giới luật 
(P=S. tinaya, zš,##.), dành cho người xuất gia bao gồm giới Sa-di và 
giới Tỳ-kheo (đối với Tăng sĩ nam) và giới Sa-di-ni, giới Thức-xoa 
và giới Tỳ-kheo-ni (đối với nữ tu). Giới luật xuất gia trong tạng Luật 
(0inayapi†aka) quy định về cách sinh hoạt tu học và phận sự (0inayo 
kiccagambhiro) của các thành viên Tăng đoàn. Về giới luật, các vị 
Sa-di chưa phải là thành viên chính thức của Tăng đoàn (Sa#gha) 
nên không được tham dự đọc giới bổn Tỳ-kheo (P. Pafimokkha, S. 
Pratimoksa, #3 ®) trong ngày Bố-tát (P. Uposatha, S. Upauasatha, 
Zh ñ# ), không được tham dự và không được biểu quyết (karma, šÄ 
7Ÿ, yết-ma) các công việc của Tăng đoàn. 
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Giới luật cùng với giáo pháp được đức Phật sánh ví ngang hàng 
với đức Phật sau khi Ngài qua đời: “Giáo pháp và giới luật là thầy 
của các đệ tử, sau khi Ta qua đời” (mayä dhammo ca vinayo ca desifo 
pafifiaffo so 0o mam). Do đó, các chú Sa-di hãy học thuộc giới, giữ giới; 
học thuộc các kinh quan trọng và ứng dụng kinh trong cuộc sống để 
thánh thiện hóa bản thân ở hiện tại và cứu độ con người về sau. 

Trong Đại phẩm (Maha-vagea) thuộc Luật tạng (‡#‡ ðä,) của 
Thượng tọa bộ (Theravada, _L #š šš), đức Phật quy định Luật Sa-di 
(Samaneravinaya) bao gồm: (¡) Những điều cần học (Sikkhäpada), 
(1) Hình phạt đối với Sa-di (Dapeda-kamma) vi phạm “những điều 
cần học” và (1i) Tội trục xuất (Nasananga) được áp dụng đối với 
các Sa-di phạm tội 1/10 tội sau đây: Giết người, trộm cắp, hành 
dâm, nói láo, uống rượu, phi báng Phật, phi báng giáo pháp, phỉ 
báng Tăng, tà kiến và hãm hiếp T-kheo-ni. 

Sau khi đức Phật qua đời, nhằm giúp các vị Sa-di trưởng thành 
về giới đức và trở thành người xuất gia hữu ích, các tổ sư của tông 
Luật đã bổ sung các quy định của Tỳ-kheo trong Giới bốn T)-kheo 
(P. Pätmokkha, S. Prätimoksa, 3š 2) vào Luật Sa-di. 


Các điều nên học đối với Sa-di trong Thượng tọa bộ bao gồm: 
(¡) Giữ trong sạch mười điều đạo đức Sa-di (sikkhäpada), (ii) 75 
điều nên tuân thủ (Sekhiyadhamma, sekhiya-vatfa, JŠ 3 3, ửưng học 
pháp),' (1i) 14 điều thực hành (kiccavatffa). 


Mười bốn điều thực hành của Sa-di bao gồm: (¡) Đối với khách 
Tăng (aganfu-kauatfa), (¡i) Đối với người tu ở trụ xứ (auasikavaffa), 
(1i) Đối với người tu di chuyển chỗ ở (gamikavaffa), (¡v) Chúc 
phúc lễ trai tăng (anumodanavaffa), (v) Đến trai đường (bhaffagga- 
vatfa), (vi) Đi khất thực (pindacãri-kavafa), (vii) Ẩn cư trong 
rừng (äraññikauaffa), (viii) Ở trong phòng (senäsanauaffa), (ix) 
Ở nhà bếp (janfaghara-vaffa), (x) Ở nhà vệ sinh (uaccakufivatta), 


! Xem Giới bổn Tỳ-kheo của Luật Tứ phẩn của Thích Nhật Từ dịch (NXB. Hồng Đức, Hà 
Nội, 2021): Xem mục “Đối chiếu Giới Tỳ-kheo của Thượng tọa bộ với năm trường phái Luật 
Phật giáo,” đặc biệt là mục “Điều nên học” để hiểu rõ chỉ tiết của 75 điều nên học này. 
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(xi) Đối với bổn sư (upa/jha-yauatfa), (xi) Đối với đệ tử xuất gia 
(saddhimuiharikavatfa), (xii) Đối với thầy giáo thọ (acariyavaffa), 
(xiv) Thầy giáo thọ đối với môn sinh (anfewasikavatfa). 


Vào thế kỷ XVII, cao tăng Độc Thể (3#, 1601 — 1679)? của 
Trung Quốc, dựa vào Luật tạng của các trường phái Luật Phật 
giáo trong Đại tạng kinh chữ Hán, nhất là các quy định về Sa-di, 
vốn tương đương với 14 điều thực hành (kiccavwaffa)* của Sa-di 
thành trong Đại phẩm (Maha-agga) của Luật tạng Thượng tọa 
bộ để biên tập thành “Luật nghi” (4# ‡W) gồm 24 oai nghi, vốn là 
phần 2 trong quyển “Sa-di-ni luật nghi yếu lược (>} 3A J6 #E†\ $- 
mã)” dành cho Sa-di theo Luật Tứ phần (v9 2 ‡È), tức Luật Pháp 
Tạng (Dharmagupta-vinaya, 3* #ÄŠ]zÑ#F). Mặc dù số lượng các 
oai nghi, cách đặt tựa để, vị trí các quy định giữa Luật Sa-di trong 
Thượng tọa bộ và Pháp Tạng bộ có khác nhau nhưng trên tổng thể, 
nội dung phù hợp nhau, đề cao văn hóa ứng xử của người xuất gia 
trở nên lịch sự, trang nghiêm, thanh thoát, chứ không đơn thuần là 
những điều không được làm. 

Thầy chúc các chú Sa-di tỉnh tấn học giới, giữ giới, học kinh 
điển, áp dụng trong cuộc sống để trong trung bình Š-10 năm xuất 
gia, trở thành người chuyển hóa thành công nghiệp phàm và thói 
quen phàm, trở thành chân sư, giải thoát giữa đời thường, góp phần 
xây dựng xã hội an lạc và hòa bình. 


Chùa Giác Ngộ, 
Ngày rằm tháng 2 năm 2021 
THÍCH NHẬT TỪ 


? Cao tăng Độc Thể (3Š ##, 1601— 1679), thế danh là Hứa Thiệu Như (‡†#3»), tự là 
Kiến Nguyệt ( Ñ, J|), là người ở Sở Hùng ( # ##), tỉnh Vân Nam ( # #3), Trung Quốc. Là cao 
tăng của phái Thiên Hoa (+ 3# 3#) thuộc Luật tông (4# 2), ngài Độc Thể để lại các tác phẩm 
nổi tiếng gồm có: (¡) Tỳ- chỉ trì hội tập (mtk #, 1È 33 8 ®), (1) T}-mi tác trì độc thích (am JẺ, †E 
33 4#), (1) Sa-di-ni luật nghi yếu lược ( >} ii 1, ‡È 1Ã #9), (iv) Truyền giới chánh phạm (‡š 
3Ñ. 1E š6,), (v) Đại thừa huyền chương (2 3® % š:). 

3 Xem chỉ tiết của 14 pháp hành này từ sách của Giác Giới, Luật nghi Sa-di. Thành hội Phật 
giáo TP.HCM, 1997. Ấn bản vi tính có thể truy cập tại đây: https://www.budsas.org/uni/u- 
luat-sadi/sadi-nt-00.htm 


PHẦN!I 


MƯỜI GIỚI SA-DI VÀ 0AI NGHI 
CỦA NGƯỜI XUẤT GIA' 


Sa-môn Châu Hoằng, thọ giới Bồ-tát, chùa Vân Thê,? biên tập 


Phạn ngữ Sa-di (?}?8),“ dịch là “Tức từ” (8 
#á ),' vốn có nghĩa là dừng các việc ác, làm việc nhân 
từ (8. & 4T &), bỏ thói nhiễm đời, tế độ chúng 
sinh.” Còn dịch “Cần sách (#ÿ 3ñ )”!° hoặc là “Cầu 


! Sa-di luật nghi yếu lược ( 3} ‡È {Š -5#-%&) tóm tắt về [giới] Sa-di và oai nghỉ [của Sa-di]. 
Bản chú thích bằng chữ Hán [truy cập ngày 01/3/21]: https://cbetaonline.dila.edu.tw/zh/ 
XI119 001 

? Sa-môn Châu Hoằng (?»Ƒ'‡#‡ 2%), sinh năm Gia Tĩnh thứ 13 triểu Minh (Trung Quốc), 
dương lịch 1534. Đứng trước hiện trạng Tăng Ni không biết giới luật, ngài đã phát tâm trruyền bá 
Tmật học. 

3 Bồ-tát giới đệ tử ( $£ ñš z\, 3š -Ÿ-), người đã thọ giới Bồ-tát. Trong bản văn này, Sa-môn 
Châu Hoằng rất khiêm tốn, xem mình chỉ là một đệ tử. 

# Vân Thê tự (#3#'3†), chùa Vân Thê. 

š Hán ngữ “Phạn ngữ” (3#3#) là dịch nghĩa của chữ “Sanskrit” 

5 Phiên âm từ chữ “árãmanera” trong tiếng Sanskrit, hoặc chữ “sãmanera” trong tiếng Pali, 
có nghĩa là người đang tập sự hạnh Sa-môn. Trong Phật giáo, đây là các vị xuất gia, tiếp nhận 10 
giới Sa-di. 

7 Tức từ (§. 4) gồm hai điều: (¡) Tức thế nhiễm ( ,8.+# 3), chấm dứt các ô nhiễm thế 
tục; (ii) Từ tế chúng sanh ( #4 ð‡ #* + ), thương cứu độ chúng sanh. 

Š Tức thế nhiễm ( §.1# 3*), chấm dứt hết thảy các điều nhiễm ô của thói đời. Trong đó 
“thế nhiễm” (3# 3š), nhiễm ô của đời, chỉ cho năm dục (tài năng, sắc đẹp, danh thơm tiếng tốt, 
ăn uống, ngủ nghỉ) làm ô nhiễm hạnh Thánh. 

? Từ tế chúng sanh ( #§ Z# 3š 2 ), tế độ tất cả chúng sinh bằng tâm từ bi. 

!° Cân sách (#ÿ #4), gọi đẩy đủ “tinh cần sách lệ” (3Š #ÿ ?Ã J8J), siêng năng và khuyến 
khích, tức siêng năng làm các việc tốt ( # -- &T) và khuyến khích bỏ các việc xấu ác (3# 4š. 
3#). 


tịch (s34 )”!! Luật ngh¡'? chỉ cho mười điều giới? 
và tất cả oai nghi. '' 


!! Cầu tịch (sR 3š), cầu mong sự tịch tĩnh. “Cầu” có nghĩa là tìm cầu (#zR). “Tịch” là 
viên tịch ( l| 3x). Không đức hạnh nào mà không tròn đẩy nên gọi là viên (4Š # + Ä- Z BÌ), 
không phiền não nào mà không chấm dứt nên gọi là tịch ( zX # “+ ẩÄ # 34). Viên tịch trong 
tiếng Sanskrit “Pariniruäna”, có nghĩa tương đương với niết-bàn (3# #š). 

!2 Luật nghi (4# 1Ã), giới luật và các oai nghĩ. 

'3 Giới luật (ø8,#È), các điều khoản giới. Trong đó “giới” (z,) là ngăn các điều sai, dừng 
các việc ác, còn “luật” (##) là quyết định tính nặng nhẹ của tội cũng như được phép làm, ngăn 
cấm, gìn giữ, sự vi phạm. 

' Oai nghỉ ( 4Ã), chỉ cho giới hạnh thanh tịnh, Tăng tướng uy nghiêm, dáng vẻ đàng 
hoàng, làm thầy mô phạm cho hàng trời người, khiến các quỷ thần khâm phục. Trong quyển 
sách này có tất cả 24 oai nghi. 


CHƯƠNG 1 
MƯỜI GIỚI SA-DI' 


Đức Phật” quy định: Người xuất gia hãy chuyên 
tâm giới luật suốt năm hạ” đầu; năm hạ về sau, học 
kinh,? tu thiển.Š Vì thế | các vị | Sa-di xuống tóc, trước 
thọ mười giới, rồi thọ Cụ túc. 

Nay gọi Sa-di, dù tiếp nhận giới như người ngu sỉ, 
mịt mù không biết, như người bị điên, lơ là không 
học mà muốn vượt bậc, ước vọng cao xa, cũng đáng 
than trách. Do nhận mười giới, giải thích đôi lời 
mong người mới học” biết chỗ hướng về. 


! Giới luật môn (zš.4È P†]), cổng giới luật, ở đây chỉ cho mười giới Sa-di. 

? Sanskrit: Buddha. Pali: Buddha. Hán phiên âm: Phật-đà (4š fö), gọi tắt là Phật (3Ð). Hán 
dịch: Đại giác (2 ®Š), bậc Giác ngộ lớn thấu triệt được chân lý vũ trụ của con người. Ngoài ra, 
“Phật” còn có nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật trong ngữ cảnh câu này là chỉ 
cho đức Phật Thích-ca mâu-ni. 

3 Hán dịch: Hạ (Ñ ). Cứ mỗi năm kiết hạ được tính là một tuổi hạ. Việc kiết hạ này được 
diễn ra suốt ba tháng từ 16/4 đến 15/7 (âm lịch). 

Thính giáo (#Š.3{), nghe giáo pháp, nghe giảng Phật pháp. 

š Tham thiển ( #-3#), tu tập thiển gồm thiền chỉ để đạt định và thiển quán để đạt trí tuệ. 

5'Thọ Cụ ($ 8), thọ giới Cụ túc, tức giới Tỳ-kheo, chính thức làm Thầy. 

7 Mông học ( S ##!), người mới học. 


Ố Ì GIỚI SA-DI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Người xuất gia với [tâm ý | tốt đẹp, phải nhớ tuân 
theo, chớ vi phạm giới. Sau đó tiếp cận nấc thang giới 
luật, trở thành Tỳ-kheo, xa là nền tảng của giới Bồ- 
tát. Nhờ có đạo đức, sinh ra thiền định. Do tu thiền 
định, sinh ra trí tuệ, thành tựu đạo Thánh, [quyết 
tâm] không phụ chí nguyện xuất gia. Nếu thích hiểu 
rộng, tự mình nên đọc toàn bộ Luật tạng." Mười giới 
sau đây được trích dẫn từ Kính Sa-di mười giới.” Phật 
bảo [tôn giả | Xá-lợi-phất dạy cho La-hầu-la.'9 
Điều 1: Không được giết hại ( ä# + ) 

Giải thích như sau: Trên gồm đức Phật, thánh 
nhân, thầy tổ, hai đấng cha mẹ, dưới gồm các loài 
côn trùng vi tế, bay nhảy, cựa quậy,'' hễ có mạng 
sống, không được cố giết, hoặc tự mình giết, hoặc sai 
người giết, thấy giết vui theo. Rộng như Luật tạng, 
không tiện kể hết. 

Kinh lại ghi rằng: Mùa đông sinh rận,'? lo sợ [côn 
trùng | chết trong đói rét. Hãy bắt côn trùng đặt vào 
ống tre, sưởi ấm bằng bông, nuôi bằng đồ dơ, 3 cho 

* Luật tạng toàn thư (4Ÿ ðä 4 3Ÿ), toàn bộ các quyển trong tạng Luật thuộc Đại Chánh tân 
tu Đại tạng kinh. 

* Sa-di thập giới kinh ( 3? i8 -† 3 &&), Kinh Mười giới Sa-di. 

!9 La-hầu-la ( #Š 8# š#-), phiên âm của chữ Pali “Rãhula”, con trai của đức Phật. 

!! Bản văn khái quát tất cả gồm ba loại côn trùng: (¡) Quyên phi (#8 #&) chỉ cho các loài 
côn trùng nhỏ bay lượn trong hư không như kiến, ruồi, ong... ; (1i) Nhuyễn động (*## Šÿ), các 
loài côn trùng bò trên mặt đất như giun, đỉa; (ii) Vi tế (44 4n), các loài côn trùng nhỏ bé mà 
mắt thường nhìn thấy được. 

2 Sắt ( #L), con rận. 


!3 Đây là phương pháp bảo vệ sinh vật mà đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo, được trích từ 
trong Giới kinh. Chuyện kể lại việc một Tỳ-kheo già nổi rận trên người nhưng không dám giết, 
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đến lọc nước, hay lúc che đèn, không nuôi mèo, 
cáo v.v... đều là [thực hành ]| của đạo từ bi. 

Với loài nhỏ nhít mà còn phải vậy, | đối với | loài 
lớn thì đủ để biết! Ngày nay con người không thể 
thực hành tâm từ như vậy, lại còn giết hại? Nên kinh 
đạy rằng: “Ban ơn cứu tế, giúp người thiếu thốn đều 
được an lạc. Nếu thấy giết hại, nên khởi tâm từ.” Thật 
đáng né tránh! 

Điều 2: Không được trộm cắp'Š (S“#) 

Giải thích như sau: Vàng bạc, vật quý, hay một 
cây kim, hoặc một cọng cỏ, hễ người không cho thì 
không được lấy. Cướp đoạt, đạo chích, hay là lừa 
gạt“ vật của thường trụ,” Tăng đoàn, thí chủ,'? 
quan chức,”” của dân,“' bất cứ vật gì, trốn thuế, gạt 
đò... đều thuộc trộm cắp. 


rồi ban đêm thả chúng ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng mệt nhọc, vất vả thế. Các Tỳ-kheo thưa việc 
này lên cho đức Phật. Phật từ bị chỉ dạy cách thức nuôi và bảo vệ loài rận khi mùa đông đến. 

!4 Lư thủy (3š 2k), dụng cụ lọc nước. Để tránh việc sát sinh một cách vô tình, đức Phật quy 
định người xuất gia uống nước cần dùng dụng cụ lọc nước. Sở dĩ có việc làm này là vì với tuệ giác 
cao siêu của đức Phật đi trước khoa học, Ngài thấy rất rõ một bát nước chứa trong đó vô số các loài 
vi trùng. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng (4#§#,— #RZk › 2X jš v9 † jš). 

1š Đạo ( #$), trộm cắp, lấy các đồ vật đã có chủ sở hữu. 

15 Có ba cách ăn trộm: (¡) Đoạt thủ (4#) hoặc “kiếp thủ (3t), cướp đoạt một cách 
ngang ngược; (ii) Thiết thủ ( #Š fx), ăn trộm trong khi rình người không biết; (ii) Trá thủ (3£ 
Tx), gạt bằng cách thức xảo quyệt. 

!7 Thường trụ vật ( “§' 43⁄2) là những vật thuộc trong phạm vi mười phương ba đời thường trụ 
Tam bảo, chỉ được sử dụng, không được đem ra ngoài buôn bán đổi chác, bao gồm bất động sản như 
chùa chiền, phòng xá... động sản như là pháp khí, phương tiện di chuyển... 

'3'Tăng chúng vật (4# 3.3), các đồ dùng thuộc trong phạm vi tập thể Tăng đoàn. 

!?'Tín thí vật ({š 38,3⁄2), vật của thí chủ dâng cúng cho Tăng đoàn. 

?° Quan vật ('# 3⁄2), đồ của vua và văn võ bá quan thời xưa, còn thời nay là đồ của các cấp 
cơ quan chính quyền, quân đội doanh trại. 

? ( R3), đồ vật của nhân dân bá tánh. 
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Kinh ghi chép rằng: “Một vị Sa-di trộm bảy trái 
cây thuộc của thường trụ, một Sa-di khác trộm bánh 
Tăng đoàn và một Sa-di trộm ít đường mật thuộc 
của Tăng đoàn, đều đọa địa ngục.” Nên kinh thường 
dạy: “Thà chặt đứt tay, không được phép lấy tài sản 
phi pháp.” Thật đáng né tránh! 

Điều 3: Không được dâm dục”? (Z£ šÝ) 


Giải thích như sau: Năm điều đạo đức cho người 
tại gia nghiêm cấm ngoại tình.” Mười điều đạo đức 
cho người xuất gia dứt hắn dâm dục. Bất luận nam 
nữ,ˆ° hễ ai vi phạm đều gọi phá giới. Kinh Lăng Nghiêm 
(3 ñL #4) chép: Có Tỳ-kheo-ni tên Bảo Liên Hương 

1 ‡Š ®') tự ý dâm dục, lại còn cho rằng: Dâm dục 
không phải giết người, trộm cắp, nên không có tội. 
Cô cảm thấy thân tỏa ra lửa dữ, rớt xuống”3 địa ngục. 

Đời người do dục, giết thân, bán nhà. Làm vị Tăng 
sĩ ra khỏi thế tục, sao đành phạm vào! Gốc rễ sinh tử, 
dục là số một. Vì thế kinh dạy: “Tuy [ta] sinh ra từ 
sự dâm dục, nhưng nếu phải chết thì chết trinh tiết.” 
Thật đáng né tránh! 


?? Dâm (ÿ# ), nam nữ làm tình với tâm ô nhiễm. 

?3 Tà đâm (4 š#), quan hệ tình dục với người không phải là vợ/ chồng. 

? Nam nữ ( 5 +), chỉ cho những người nam, người nữ thuộc loài người, quỷ, thần và súc sanh. 

35 Sinh hãm ( # Fã), đọa xuống [địa ngục] khi còn đang sống. Đây là quả ác mà Tỳ-kheo- 
ni Bảo Liên Hương chiêu cảm không do làm việc dâm dục (phá giới) và nói đâm dục có tội tình 
gì (phá kiến). Chỉ một lời này mà nữ căn của cô bị cháy và lan tỏa ra khắp thân thể. 
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Điều 4: Không được nói dối" (7£ %š8 

Giải thích như sau: Nói dối có bốn loại. Một là nói 
láo, đúng thì nói sai, sai thì nói đúng, thấy nói không 
thấy, không thấy nói thấy, dối trá không thật. Hai, nói 
thêu dệt, là lời trau chuốt, [thêu dệt | phù phiếm, lời 
ca tình cảm, khiến cho lòng người càng thêm buồn 
sầu, lay động tâm trí v.v... Ba là lời ác, thô lỗ chửi bới, 
mắng nhiếc người khác v.v... Bốn, lưỡi đôi chiều,”” 
đem chuyện đầu này đến nói đầu kia, chia rế”” ân 
nghĩa, xúi”? cho tranh đấu v.v... trước mặt khen ngợi, 
sau lưng chê bai, đối diện nói phải, sau lưng nói quấy, 
giả làm nhân chứng khiến người phạm tội,” rêu rao 
lỗi người đều thuộc vọng ngữ. 

Nếu hạng phàm phu tự nói chứng Thánh, 
như nói [tôi] chứng quả Tu-đà-hoàn,” quả Tư- 
đà-hàm”... là vọng ngữ lớn, phạm tội rất nặng. 
Còn lời vọng ngữ cứu giúp người khác trong cơn 

* Vọng ngữ (3#), nói lời hư đối không thật, lừa gạt người khác, trái với cõi lòng. 

? Lưỡng thiệt ( ng ®), nói lưỡi hai chiều. Dùng hình ảnh cùng một chiếc lưỡi mà nói hai 
nội dung khác nhau, nói tốt đầu này và nói xấu đầu kia, tráo trở. 

38 Ly gián ( && fị] ), chia rẽ. Đây chỉ cho việc gây xích mích thị phi giữa hai bên, khiến họ trở 
nên bất hòa và phân ly. 

 Khiêu toa (‡k*£ ), khiêu khích và đâm thọc làm cho đôi bên sinh ra ác cảm. 

3° Chứng nhân nhập tội (š‡# A_^. 3#), đi làm nhân chứng nói lời đối trá để hãm hại người 
khác phạm tội. 

3! Tự ngôn chứng Thánh ( Á 'š 3# #), tự nói đã chứng được Thánh quả. Luật Tứ phần ghi 
là “đắc pháp thượng nhân” (4Ÿš8 ^;%). 

3 Tu-đà-hoàn (C. 2ã Ƒè šã, S. rotãpamna, P. sotãpanna), đi vào dòng Thánh (^_Zñ: Nhập 
lưu) hoặc (Ÿã 3ñ: Dự lưu). Đây là quả Thánh đầu tiên, người đã chặt đứt hết mọi sự kiến hoặc 
(R3). 


3'Tư-đà-hoàn (C.#f f4, S. sakrdägamin, P. sakadägamin), tái sinh lại cõi đời này một lần 
nữa (— 3). Đây là quả Thánh thứ hai của Thượng tọa bộ. 


10 


GIỚI SA-DI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


nguy nạn, phương tiện quyền xảo, từ bi cứu giúp 
thì không phạm tội. 

Người xưa có câu: “Cốt lõi của tu là sửa bản thân, 
bắt đầu từ việc không hề nói dối” Huống hồ là 
người học đạo xuất thế? Kinh ghi chép rằng: Sa-di 
cười khinh tiếng tụng kinh của thầy Tỳ-kheo già như 
tiếng chó sủa. Iỳ-kheo già đó là A-la-hán, bảo Sa-di 
này hãy mau sám hối, miễn đọa địa ngục, mà đọa 
làm chó. Một câu nói ác, nguy hại đến vậy. 

Nên kinh dạy rằng: “Con người ở đời, búa nằm 
trong miệng, do nói lời ác nên chém thân mình” 
Thật đáng né tránh! 

Điều 5: Không được uống rượu và bia (® $#% 8) 


Giải thích như sau: Uống rượu bao gồm tất cả 
rượu bia khiến người bị say. Rượu của Ấn Độ?! có 
nhiều loại như: mía, nho, bách hoa, đều làm rượu 
được. Nơi này” chỉ có rượu làm từ gạo, đều không 
được uống. 


Ngoại trừ bệnh nặng, nếu chẳng phải rượu thì 
không chữa khỏi. [Uống rượu trị bệnh | phải xin Tăng 
đoàn rồi mới được uống. Không được thấm môi dù 
chỉ một giọt. Không ngửi [mùi | rượu. Không được 
dừng chân ở các quán rượu. Không được dùng rượu 
—— * Tây vực (3Ä) là cách người Trung Quốc chỉ cho nước Ấn Độ, nằm phía tây của Trung 


Quốc. 
35 'Thử phương ( #t 2), phương này, nước này, ở đây chỉ cho nước Trung Quốc. 
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mời người khác uống. Nghi Địch (4ã&3X) chế rượu, 
Vũ vương 5 ( ấy # ) nhân đó đau xót khôn cùng. Vua 
Trụ” (#†) vì xây hồ rượu [để nhậu |, nước mất nhà 
tan. Tăng sĩ uống rượu, thật đáng xấu hổ. 

Xưa có người nam do phá giới rượu, nên phạm tất 
cả các giới còn lại, ba mươi sáu lỗi,” vừa uống phạm 
đủ các tội không nhỏ. Người tham uống rượu chết 
sẽ đọa vào địa ngục Cứt Sôi,” đời đời ngu si, mất hạt 
trí tuệ. [Rượu như] thuốc điên, mê hồn mạnh hơn tì 
sương,” chim độc."' Nên kinh thường dạy: “Thà uống 
đồng sôi, chớ phạm uống rượu.” Thật đáng né tránh! 


3 Vũ Vương (ấy +), gọi đầy đủ Hạ Vũ Vương ( Ä i# #`), là vị vua anh minh trong triều đại 
nhà Hạ, có công trong việc chống lũ. Sau khi thưởng thức rượu ngon do Nghi Địch dâng lên, Vũ 
Vương biết rõ việc uống rượu khiến nước mất nhà tan. Từ đó ông trở thành tấm gương sáng cho 
các thế hệ sau. 

# Trụ Vương (#‡ +), vị hoàng đế cuối cùng của triểu đại nhà Thương, thích uống rượu, 
xây ao rượu rừng thịt (3# z* đ ‡k). Ông cùng vương phi là Đắc Kỷ (‡# ứ,) tàn bạo vô đạo, 
mổ bụng bà bầu, chặt chân cảng người, hình phạt pháo lạc (J#,## > #f|), mổ tim của Tỷ Can. 

3$ Tam thập lục thất (< -Ƒ 2X %), ba mươi sáu lỗi trong Kinh Phân biệt thiện ác sơ khởi như 
sau: 1) Cơn không kính thờ cha mẹ, 2) Nói năng lộn lạo, 3) Nói nhiều và nói hai chiêu, 4) Nói tiệc 
đã giấu kín, S) Mắng chửi trời đất uà người khác, 6) Không biết đường uề nhà, bỏ mất đồ đạc, 7) 
Không thể sửa mình chính đáng, 8) Dễ bị té ngã, 9) Đi đứng không vững vàng, 10) Dễ xúc phạm 
người khác, 11) Phế bỏ công việc, không lo làm ăn, 12) Tổn hao tài sản, 13) Không chăm sóc vợ 
con, 14) Kêu la, chửi mắng, 15) Thoát y phục trên đường, 16) Quấy tối phụ nữ, 17) Thích gây gổ, 
18) Nói lớn, làm kinh động xóm làng, 19) Giết súc vật, 20) Đập phá đồ đạc, 21) Không tôn trọng 
vợ con, 22) Gần gũi kẻ xấu, 23) Xa lánh bậc hiển thiện, 24) Ngủ như chết, đau nhúc thân thể, 2S) 
Nôn mửa thật ghê tởm, 26) Liêu mạng, không biết sợ sệt, 27) Không kính bậc hiển thiện, 28) Hoang 
đâm vô độ, 29) Mọi người tránh xa, 30) Giống như người chết, không biết gì cả, 31) Thân thể xấu 
dân, 32) Thiện thần tránh xa, 33) Bạn tốt lánh xa, 34) Không kiêng sợ ai, 35) Chết đọa địa HIgỤC, 
36) Kiếp sau làm người hôn ám. 

3 Phí thỉ địa ngục (3Š ## ‡#b,##), địa ngục phân sôi. Theo Kinh trôi lăn trong năm đường ( šà #Š 
+ ‡š 4#), người ham thích uống rượu, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục này. 

%9 "Tỳ sương (#k3§), một loại đá có độc tính cực kỳ mạnh mà người xưa thường dùng để 
giết người hoặc tự tử cho nhanh. Tên hóa học là Azseric trioxide (AS,O.). 

*Trấm (#È), rượu pha thuốc độc. Loại rượu được chế biến bằng cách ngâm một loài chim 
chuyên ăn thịt rắn với bộ lông có độc vào trong bình rượu. 
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Điều 6: Không đeo hoa thơm, không bôi hương 
liệu (2E # #‡©Š › £#¡##) 

Giải thích như sau: Vòng hoa là cách người Ấn 
Độ xâu các hoa làm vòng, trang sức ở đầu. Còn địa 
phương này [ Trung Quốc] dùng lụa, nhung, vàng và 
các đồ quý để làm khăn đóng. Hương liệu bôi thân 
là người thượng lưu. Ở nước Ấn Độ dùng hương cao 
cấp. Ở địa phương này [Trung Quốc | thường dùng 
hương bội, hương xông, son phấn. Những người xuất 
gia sao tùy tiện dùng? 

Phật chế ba y, dùng y thô rách. Lông thú tơ tằm, hại 
mạng sinh vật, tổn giảm lòng từ, là điều không làm. 
Ngoài trừ trường hợp, người tuổi bảy mươi, sức khỏe 
suy yếu, không lụa không ấm thì mới dùng được; còn 
những người khác đều không được dùng. 

Xưa, vua Đại Vũ” dùng y thô xấu, còn Công Tôn 
Hoằng” ngủ đắp chăn vải. Cao sang như họ, đáng 
nhưng không dùng, huống người tu đạo, tham trang 
sức hoa? Việc vốn thích hợp, may y hoại sắc,” 
phấn tảo”° che thân. Xưa có cao tăng”“ mặc một đôi 
— ®Hạ Vũ vương (3 §i #), vua Vũ đời nhà Hạ. Ông là người thông minh, nhanh nhạy, siêng 
năng, cần cù, ăn uống đạm bạc, mặc đồ giản dị nổi tiếng trong việc chống lũ. 

'3 Công Tôn Hoàng (2+4 3A), thừa tướng của Vũ đế đời nhà Hán. Ông là người không ăn 
thịt chỉ ăn gạo lứt, tài sản có được đều đem bố thí cho dân chúng. 

* Hoại sắc (Ởš #,), làm mất đi vẻ đẹp [ban đầu của tấm y] bằng cách dùng các màu như 
Bì n xám và mộc lan vy... để nhuộm làm khác đi năm màu chính (xanh, vàng, đỏ, trắng 


* Phấn tảo ( lŸ 3#), những mảnh vải rách bị người ta vứt bỏ hoặc trong đống rác. 
% Cao Tăng ( 1#), chỉ cho pháp sư Huệ Hưu (4k›kÉñ) (548 -?). Ngài được biết là 
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đép suốt ba mươi năm, huống hồ là hạng phàm phu 
chúng ta? Thật đáng né tránh. 


Điều 7: Không được ca múa,” chơi các nhạc cụ, 
không đến xem nghe (2 34 #‡{‡23‡4 › ®2+if§# 

Giải thích như sau: Hát là ca khúc từ miệng hát 
ra. Múa là thân thể diễn trò nhảy múa. Nhạc cụ [bao 
gồm|: Đàn cầm, tỳ-bà, ống sáo các loại... Không 
được trình diễn, khi người biểu diễn, không được 
đến nghe. Xưa có tiên nhân, vì nghe nữ hát, âm 
thanh vi diệu liền mất thần thông. Hại của nghe xem 
là như vậy đó, huống tự mình diễn? Trong Kính Pháp 
hoa có câu tỳ-bà, nao bạt” mà người ngu sỉ trong đời 
hiện tại tự học âm nhạc. Nhưng ý trong kinh để cúng 
dường Phật, chẳng phải giải trí. 

Nếu vì đáp ứng nhu cầu Phật tử, đạo tràng pháp 
sự thì được phép dùng. Nay vì sinh tử, bỏ nhà đi tu, 
sao không [đốc sức | tu tập chánh nghiệp mà học kỹ 


tất giỏi Kinh Hoa Nghiêm, thông thuộc các Kinh, Luận. Sau đó ông đến chỗ Luật sư Tịnh Hồng 
nghe học Luật Tứ phần hơn 30 lần. Đến tuổi già ngài vẫn siêng học giới luật, hơn 30 năm chỉ 
mang một đôi giày. 

* Ca vũ (3# #Ê), ca hát và nhảy múa. 

*8 Xướng kỹ (48 34), gảy đàn, thổi sáo, tấu các nhạc cụ nói chung. 

® Kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện: “Nhược sử nhân tác nhạc, kích cổ xuy giác bái, tiêu 
địch cầm không hầu, tỳ bà nao đồng bạt, như thị chúng diệu âm, tận trì dĩ cúng dường, hoặc 
đĩ hoan hỷ tâm, ca bái tụng Phật đức, nãi chí nhất tiểu âm, giai dĩ thành Phật đạo” (3š A- 
TE#& › 3*š#x+kX ñ 0Ð : ñ§ g5 2ñ ' 09, › 3x LUš › 8Ñ ĐA ' Ä 
„t6 so › 3k°R2Rb4Š › 72 # —;]*š › lÝ E01), tạm dịch là: “Hoặc sai người trổi 
nhạc. Đánh trống, thổi sừng ốc. Sáo, cầm và đàn hạc. Tỳ-bà, chụp-chả đồng. Các tiếng hay như 
thế. Đem dùng cúng dường hết. Hoặc người lòng vui mừng, ngân nga đức hạnh Phật. Dù là 
một tiếng nhỏ, đều đã thành Phật đạo” 
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nhạc? Cho đến các trò cờ vây," lục bác,"' đầu trịch,”? 
sư bổ?” quấy rối đạo tâm, tăng trưởng tội ác. Thật 
đáng né tránh! 
Điều §: Không được ngồi giường lớn cao rộng (£ 
+ïh/8 k®) 

Giải thích như sau: Phật chế giường dây,” cao 
không được quá tám ngón tay°* Phật. Nếu quá thì 
phạm. Cho đến sơn, vẽ, điêu khắc, lụa là, các loại 
màn, đệm cũng không được dùng. 

Người xưa dùng cỏ để làm chỗ ngồi, ngủ dưới gốc 
cây. Nay có giường nằm, lợi thế hơn trước! Cao rộng 
thêm chi tăng thêm phóng túng cho thân giả tạm? 
Ngài tôn giả Hiếp“ suốt cả cuộc đời [lưng | không 
chạm chiếu. Thiền sư Cao Phong Diệu” lập lời thề 
rằng lưng không chạm giường trong vòng ba năm. 


59 Vị kỳ ( ll] 3Ä), cờ vây, trò tiêu khiển, giải trí phổ biến ở Trung Quốc. 

*! Lục bác (#†Ä), cờ song lục (# F&#‡). Một số nghiên cứu cho rằng trò chơi này chủ 
yếu dành cho hai người chơi, theo đó mỗi người chơi lần lượt di chuyển sáu con cờ xung quanh các 
điểm đối xứng của một bàn cờ vuông dựa theo kết quả gieo sáu chiếc que, vốn được sử dụng như 
quân xúc xắc trong các trò chơi hiện đại. Nay đã thất truyền. 

5 Đầu trịch (3#&‡ấf), ném xúc xắc hoặc xí ngầu, một trong các loại hình cờ bạc, tuy còn tồn 
tại nhưng ít người chơi. 

5 Sư bồ (‡Š jä), trò chơi ngày xưa, ném năm hạt gỗ màu, tùy theo màu sắc mà định hơn 
thua, tựa như trò đánh xúc xắc ngày nay. 

*'Thăng sàng ( 4E.7k), giường dây, thường dùng dây cỏ, dây gai, dây thừng đan thành. 

5 Như Lai bát chỉ (3ø 2# 35), tám ngón tay của đức Phật, dài trung bình 1 tấc 6. 

* Hiếp tôn giả (## ‡# -Ý), phiên âm từ tên Sanskrit là “Pãréva”, cao tăng Phật giáo Ấn Độ 
thuộc Thuyết nhất thiết hữu bộ ( 5à — 3) ® 3), tương truyền là thầy của ngài Mã Minh (,§ °§). 
Ngài được xem là tổ thứ 10 của thiền tông Ấn Độ. 

Š Cao Phong Diệu ( !#-3) 3# É ), còn gọi là thiển sự Cao Phong Nguyên Diệu ( 1# J# + 
3# Éïn), hay Trung Phong - Minh Bổn ( ‡ #8] +, 1263-1323), hiệu quốc sư Phổ Ứng ( 'Ý Ƒš 
Én), thuộc phái Dương Kỳ (#94 3#), tông Lâm Tế (E8 3ÿ 2), Trung Quốc. 
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Quốc sư Ngộ Đạt?” nhận ghế trầm hương, làm giảm 
phước báu. Thật đáng né tránh! 
Điều 9: Không ăn trái giờ (ZE 3È t‡ 2t) 

Giải thích như sau: Trái giờ [chỉ cho] đã qua giờ 
ngọ, không phải giờ ăn của người xuất gia. Trời ăn 
sáng sớm. Phật ăn giờ ngọ. Động vật ăn chiều. Nơạ 
quỷ ăn tối. Tăng đoàn theo Phật, không ăn quá ngọ. 
[Nếu ăn quá ngọ |, quỷ đói nghe tiếng, cổ họng nổi 
lửa. Do vậy [nên nhớ], ăn giờ ngọ thường dễ được 
yên lặng, huống hồ quá ngọ? 

Xưa có cao tăng nghe thầy kế phòng, nấu ăn sau 
ngọ, cảm thấy xót xa Phật pháp suy tàn. Nay cơ thể 
người yếu ớt nhiều bệnh, tham ăn nhiều lần, không 
giữ giới này. Người xưa thường nói: “Bữa ăn chiều tối 
là thuốc chữa bệnh.” Cũng cần biết rằng trái quy định 
Phật, sinh tâm hổ thẹn. Nhớ nghĩ nỗi khổ nơi chốn 
ngạ quý, thường làm các việc từ bi cứu độ. Không 
được ăn nhiều, không được ăn ngon, không ăn theo 
ý, ngõ hầu an ổn! Nếu không làm vậy mắc tội càng 
nặng. Thật đáng né tránh! 

Điều 10: Không được cầm giữ vàng bạc đồ quý?? 
(“3l +24 ñ 0) 

_ˆ_ *Ngộ Đạt (‡#3È), một nhà sử nổi tiếng vào thời nhà Đường. Khi được nhà vua ban ghế gỗ 
.. ngài sinh một niệm kiêu mạn mà chiêu cảm quả báo bị ghẻ mặt người ( À. ứgZ#') ở 


5 Bảo vật ( 3Ÿ #2), bao gồm bảy báu: Vàng (4>), bạc (4#), lưu ly (2ñ #Š ), pha lê (#8 #1), 
xà cừ (###š), trân châu (#+#k), mã não (3Š Zấi). 
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Giải thích như sau: Chữ “sinh” (2) [câu trên có 
nghĩa | là vàng, “tượng” (‡#) tựa như vàng, tức chỉ 
cho bạc. Tức là vàng đó, vốn tự sinh ra đã có màu 
vàng. Báu vật [chỉ cho| bảy loại đồ quý. Do lòng 
tham lam bỏ phế đạo nghiệp. Khi Phật còn sống, 
Tăng đoàn khất thực, không xây nhà bếp và phòng 
quần áo. [Mọi thứ sinh hoạt] được thí chủ cúng,“° 
đặt để tiền bạc ở chỗ không dùng. Việc nắm tiền bạc 
mà còn bị cấm, thật là trong sạch. 

Bỏ vàng [mà đi] không ngoảnh lại nhìn. Nho sĩ 
còn vậy, Thích tử Sa-môn tự xưng nghèo nàn, cất tiền 
làm øì? Thời nay con người không đi khất thực, hoặc 
ở trong rừng hoặc ở am viện hoặc ra phương xa, cần 
chút tiền bạc. Cần biết rõ rằng trái quy định Phật, 
sinh tâm hổ thẹn. Nhớ nghĩ nghèo khổ của bao người 
khác, siêng tu bố thí. Không ham trục lợi,°' không 
được cất giữ,” không được mua bán,” không được 
sửa soạn y phục, dụng cụ bằng bảy thứ báu. Ngõ hầu 
an ổn! Nếu không làm vậy mắc thêm tội nặng. Thật 
đáng né tránh! 


5 Tất nhậm ngoại duyên (& 4£ ?|##), đều nhờ ngoại duyên. Ở đây có nghĩa là mọi điều 
kiện sinh hoạt hằng ngày đều (Ã) nhờ sự phát tâm cúng dường nhiều hoặc ít (‡E) của các 
thiện nam tín nữ ngoài chùa (#}#). 

®! Bất doanh cầu (ZE ®* zR), không mưu cầu lợi nhuận. Việc làm này giúp người tu không 
biến mình trở thành người làm kinh doanh. 

% Bất súc tích (Zk 3 4ã), không cất chứa phẩm vật cho riêng mình. Người tu nên biết đủ, 
nếu có dư thì chia sẻ cho đồng tu hoặc dâng cúng cho tam bảo. 

%3 Bất phiến mại (#4 Ÿ ), không mua bán đổi chác [qua lại]. 


Chương 2 
0AI NGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA 
( & fÃ f1) 


Đức Phật quy định: Các vị Sa-di tuổi đủ hai mươi, 
muốn thọ Cụ túc,' nếu lăng đoàn hỏi mà không 
đáp được việc của Sa-di thì không nên cho thọ giới 
Cụ túc. Cần dạy như sau: “Ông làm Sa-di lại không 
biết rõ việc của Sa-di. Việc của Sa-môn còn khó làm 
hơn. Ông về học thuộc, nắm vững xong rồi mới cho 
thọ giới, làm thây Tỳ-kheo. Nếu nay truyền trao giới 
phẩm Cụ túc [cho người như ông |, người đời dị nghị 
“Phật pháp dễ tu, Sa-môn đễ làm” Vì lý do này, cần 
phải hỏi trước. 

Điều lệ sau đây được trích ra từ các Kính Oai 
nghi dành cho Sa-di, thanh quy cổ xưa và sách “Sa-di 
thành phạm” ngày nay. “Hành hộ luật nghỉ” sách của 
Đạo Tuyên, tuy để răn dạy Iỳ-kheo mới học nhưng 
nếu thông dụng, tôi sẽ trích ra. Người thời mạt pháp 


! Sanskrit=Pali: Upa-sarnpanna. Hán dịch: Cụ túc (8ˆ # ) hoặc “cận viên” (+# lã| ). 
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thường hay biếng nhác, nghe nhiều thành ra chán 
cho nên tôi bỏ những điều rối rắm, chỉ lấy trọng 
tâm, rồi phân loại ra để tiện đọc tụng. Chỗ nào 
chưa đủ, tôi dựa ý nghĩa, bổ sung vài điều. Trong 
số các vị, ai thích hiểu rộng, tự mình nên đọc toàn 
bộ Luật tạng. 

Điều I: Kính đại Sa-môn (i4 ® ?} Ƒ†]) 

Không được gọi tên của Sa-môn” lớn. Không được 
nghe trộm Sa-môn đọc giới. Không được rêu rao lỗi 
của Sa-môn. Không được cố ngồi, không chịu đứng 
dậy khi thầy Sa-môn đi ngang qua mình; ngoại trừ 
tụng kinh, thân thể bị bệnh, cạo tóc, dùng cơm, làm 
việc Tăng đoàn. Sách “Hành hộ” (‡T 3Š ) ghi: “Người 
hơn năm hạ làm A-xà-lê.° Người hơn mười hạ mới 
làm Hòa thượng” Tuy đây là việc của các Tỳ-kheo 
nhưng các Sa-di cũng cần biết trước. 

Điều 2: Thờ Thầy ( 3# É ) 


Cần thức dậy sớm, muốn vào phòng [ Thầy |, trước 
phải [gõ nhẹ], khảy tay? ba lần. Nếu mình có lỗi, 
được vị Hòa thượng hoặc A-xà-lê răn dạy, chỉ bảo thì 


? Pali. samana, S. amana, C. 3} fT}, những người tu theo đạo vô thần, gồm Sa-môn Kỳ-na, 
Sa-môn duy vật và Sa-môn Thích tử. Trong ngữ cảnh này, Sa-môn chỉ cho những người xuất 
gia đã thọ giới Tỳ-kheo. 

3 Hán ngữ: A-xà-lê (FT | #*), phiên âm từ chữ “Äcãrya” trong tiếng Sanskrit có nghĩa là 
“thầy tinh thần” (A spirifual master, spiritual preceptor). 

* Sanskrit: Acchafa-samghäta, Hán dịch là đàn chỉ (3Š-‡ã ), khảy móng tay. Gồm có bốn nghĩa: 
() Biểu thị sự thành kính vưi mừng, (ii) Biểu thị sự thông báo, (ii) Biểu thị sự ưng thuận, (4) Chỉ 
cho thời gian ngắn ngủi. 
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không cãi lại. Hãy xem Hòa thượng và A-xà-lê như 
đức Phật vậy. Nếu được sai đi đổ các đồ dơ thì không 
khạc nhổ, không được bực tức. 

Về việc lễ lạy, không cần làm lễ: Khi thầy ngồi 
thiền, làm lễ, kinh hành, giảng kinh, đang ăn, đánh 
răng, tắm gội, ngủ nghỉ v.v... 

Khi thầy đóng cửa, không nên làm lễ ở bên ngoài 
cửa. Muốn vào làm lễ, phải khảy móng tay ba lần ra 
hiệu; nếu thầy không đáp thì nên lui đi. Bưng thức 
ăn thây, phải bưng hai tay. Khi thầy ăn xong, dọn đồ 
từ từ. 

Không đứng đối diện, không đứng chỗ cao, không 
đứng quá xa trong khi hầu thầy, để thầy nói nhỏ mà 
vẫn nghe được, không tốn sức thầy. Nếu có duyên sự 
muốn hỏi Phật pháp, chỉnh y làm lễ, quỳ gối chắp tay. 
Khi thầy chỉ dạy thì chú tâm nghe, suy nehĩ hiểu thấu. 

Nếu thầy hỏi chuyện và việc thường ngày, không 
cần quỳ gối, chỉ đứng bên thây, chân thật thưa trình. 
Nếu thầy mệt mỏi, bảo đi thì đi, không tỏ thái độ 
không vưi trên mặt. 

Nếu phạm giới luật, không được che giấu, mau 
đến bên thầy, cầu xin sám hối. Nếu thầy cho phép, 
hết lòng phát lồ, chân thành hối lỗi để được thanh 
tịnh. Thầy chưa cho phép, Sa-di không thưa. 


Không được đùa giỡn: Chỗ ngồi, nằm giường, 
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đắp y, mang nón, [vật dụng | của thầy. Gửi thư giùm 
thầy, không mở ra xem, không cho người xem. Đến 
chỗ người nhận, khi người có hỏi, nếu đáng thì đáp 
đúng theo sự thật. Nếu không đáng nói thì khéo từ 
chối. Người đời giữ khách thì không ở lại. Một lòng 
nhớ thầy, mong sớm quay về. 

Khi thây tiếp khách, nên đứng một chỗ, hoặc đứng 
bên thầy, hoặc đứng sau thầy, hầu hạ thầy mình những 
thứ cần thiết. Khi thây bị bệnh, quét dọn phòng ốc, 
đệm chăn, thuốc men, thức ăn và cháo, mang y xách 
đép, giặt ủi phơi khô [pháp phục của thầy |. Cụ thể 
điều này Luật tạng ghi rõ, tôi không ghi lại. 

Phần phụ:° Sa-di hầu thây, thầy không cho ngồi 
thì không được ngồi. Thầy không cho hỏi thì không 
nên hỏi, ngoại trừ tình huống có việc cần hỏi. Lúc 
đứng hầu hạ, không dựa tường vách, không dựa bàn 
[ ghế |; đứng trong tư thế nghiêm trang ngay thẳng. 

Nếu muốn lạy thầy, mà thầy ngăn lại, vâng lời, 
không cãi. Trong lúc thầy đang đàm luận với khách, 
nói về đạo lý, lợi ích thân tâm thì nên ghi nhớ. Khi có 
lệnh thầy, kịp thời hoàn thành, không được chậm trễ. 

Không được ởi ngủ trước thầy của mình. Ai hỏi 
tên thầy, nên đáp như sau: “Trên A dưới B7 Khi các 
— 'Hánngữ:Phụ (f†), phần phụ, phần giải thích thêm, những điều nói thêm. 


® Hán ngữ: Thượng mỗ tự, hạ mỗ tự (_È 3  F # ##). Đây là văn hóa tôn kính của người 
Trung Quốc. Cách viết chữ của người Trung Quốc là viết từ trên xuống dưới. Pháp danh 
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đệ tử lựa chọn minh sư nên gần gũi lâu, không xa 
thầy sớm. Nếu thây thật sự không phải minh sư nên 
cầu thầy khác [làm thầy y chỉ]. 

Khi phải ha thầy, nhớ lời thầy dạy, không dung 
túng mình, trôi theo dòng đời, làm việc bất chính. 
Không nên sống tại khu chợ ồn ào, đền miếu, nhà 
dân, không gần chùa ni. Không được tách thầy, ở 
riêng [chỗ khác | làm các việc ác, các việc trong đời. 
Điều 3: Theo Thầy ra ngoài (ÉŠ Ép th ‡T) 

Không được ghé nhà của người |cư sĩ]. Không 
dừng bên đường, nói chuyện với ai. Không liếc 
xung quanh. Cúi đầu theo thầy. Đến nhà thí chủ, 
đứng sang một bên, khi thầy bảo ngồi thì mới được 
ngồi. Đi đến chùa khác, lúc thầy lễ Phật, hoặc 
mình lẽ Phật, không được tùy tiện gõ [chuông, 
mõ |, khánh. 

Nếu phải leo núi, mang dụng cụ ngồi. Mỗi khi đi 
xa, không cách xa thầy. Nếu phải qua sông, nên lấy 
cây gậy thử nước sâu cạn. Việc cụ thể như mang bình, 
xách gậy... ghi rõ trong luật, tôi không ghi lại. 

Phần phụ: Có việc đột xuất, thầy trò đi riêng, hẹn 
gặp chỗ nào, không được trễ hẹn. Khi thầy ăn cơm, 
phải đứng bên chờ cúng cho quỷ thần.” Khi thầy ăn 
thường gồm 2 chữ. Trước chữ đầu thì thêm chữ “thượng” (chữ trên), trước chữ sau thì thêm chữ 


“hạ” (chữ dưới). Cách tôn xưng này không thích hợp với ngôn ngữ tôn xưng trong tiếng Việt. 
7 Xuất sanh ( tỊ ), còn gọi là sanh phạn ( # $⁄), thường quen gọi tại Việt Nam là “cúng 
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xong, tiếp tục đứng hầu đến khi thầy nhận phẩm vật 
cúng dường, chia sẻ pháp thoại.” 
Điều 4: Nhập chúng (^ 5X) 

Không được tranh giành chỗ ngồi |với người]. 
Không ở chỗ ngồi, cười nói [với người đang ở đằng 
xa], làm mất oai nghi. Sống trong tập thể,” nên dấu 
cái xấu, biểu đạt cái đẹp. Không nên khoe khoang 
công trạng của mình. 

Bất kỳ chỗ nào, |mỗi khi đi ngủ] nên ngủ sau 
người, phải thức trước người. Mỗi khi rửa mặt, không 
dùng nhiều nước. Đánh răng, súc miệng: Cúi đầu 
phun nước, tránh phun trúng người. Không được hỉ 
mũi, ối mửa lớn tiếng. Không được khạc nhổ ở tháp, 
chánh điện, tịnh thất, đất sạch và nguồn nước sạch; 
nên khạc chỗ khuất. 

Uống trà, ăn canh, không nên dùng tay vái chào 
người khác. Không được tẩy răng trước tháp, Hòa 
thượng và A-xà-lê. Khi nghe tiếng chuông, [Sa-di| 
chắp tay niệm thầm như sau: 

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, 

Trí tuệ lớn, bồ-đề tăng. 
xuất sanh” ( tị 4 + 4) tức lấy 7 hạt cơm trắng bỏ vào chung nhỏ có nước, rồi đọc thần chú 
để cúng quỷ thần ( #,3‡). 

* Sân (9Ä), gọi đầy đủ “đạt-sấn” (S. daksinä, P. dakkhina, C.šš °ỀÄ)), tiền tài hoặc phẩm vật 
mà thí chủ cúng dường cho Tăng đoàn hoặc chỉ bài pháp thoại do Tăng sĩ thuyết giảng sau khi 


nhận sự cúng dường của thí chủ. 
? Chúng trung ( Xf 'F), trong chốn tập thể. 
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Lìa tù ngục, thoát lửa hầm, 
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh. 
Án, già-la-đế-da sa-ha."9 

Không được cười nhiều. Nếu cười lớn tiếng, 
hoặc ợ ngáp to thì nên che miệng bằng tay áo mình. 
Không dùng đèn Phật làm vật của riêng. Khi thắp 
đèn, [nhang |, dùng lồng che kín, chớ để côn trùng 
bay vào trong đèn. 

Dâng hoa cúng Phật, nên lấy hoa nở, không được 
ngửi trước. Khi hoa héo tàn mới cúng hoa mới. | Hoa 
bị] héo tàn không giẫm đạp lên, đặt ở chỗ khuất. Bất 
kỳ ai gọi, không được không đáp. Khi nghe người 
gọi, dùng câu niệm Phật để đáp lại người. Khi lượm 
của rơi, báo thầy tri sự. 

Phụ thêm: Không được kết bạn với Sa-di nhỏ. 
Không được cầu thả đối với ba y. Không được may, 
[mua] quá nhiều pháp phục. Nếu dư pháp phục thì 
nên xả bỏ. Không được mua sắm vải tơ, phất trần 
tinh xảo, đẹp đế và các đồ chơi, hóa trang giang hồ, '' 
làm hề cho người. 

Không mặc sắc phục, quần áo trang sức như người 
thế tục. Không được vắt y với tay bị dơ. Khi lên chánh 
__ '°Trích trong quyển Chính niệm trong từng cử chỉ của Thích Nhật Từ. “Văn chung thỉnh, 
phiền não khinh; Trí tuệ trưởng, bồ-đề sanh; Ly địa ngục, xuất hỏa khanh; Nguyện thành Phật, 
độ chúng sinh. Án, già-la-đế-da sa-ha” (El4š #È › }8 Mã ‡# ; 4 #K ' li + ¡ 8b} › 


Mị K3X ¡ BÑUVĐh › + + v§ + m9 rHR › 333). 
!! Trang điểm giang hồ (7k #b šr 3j), tức trang điểm như người đời. 
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điện, phải buộc ống quần. Không được buông lung, 
không chạy lăng xăng, không được nói nhiều. Không 
được ngồi xem mọi người làm việc, [còn mình] lánh 
nặng tìm nhẹ. 


Không được tự ý: Lấy tre, gỗ, hoa, rau cải, thức ăn, 
thức uống, vật dụng của bốn phương Tăng.“ Không 
được bàn chuyện: Chính phủ, chính trị được hay tổn 
thất, 3 việc tốt hay đở, sở trường, sở đoản'” của người 
tại gia. ` 

Khi xưng tên mình, nên dùng pháp danh. Không 
dùng từ “tôi” hoặc từ “tiểu Tăng” Không được tranh 
chấp chỉ vì việc nhỏ. Nếu gặp chuyện lớn không 
kham nhãn được thì nên chia sẻ!” trong sự ôn hòa. 
Nếu thấy không ổn, giã từ rời đi. Nổi nóng, thô tháo 
chẳng phải Tăng tốt. 

Điều 5: Ăn uống với mọi người (Éã 3Â: ) 

Khi nghe tiếng kẻng'” liền chỉnh y phục. Trước 
khi ăn uống, [ lắng tâm] chú nguyện, một cách cung 
kính. Cơm dùng cúng thí,'* không quá bảy hạt. Nếu 
dùng mì cúng không hơn một tấc. Với bánh màn 


!2 Sanskrit: Cafur-diéa, Pali: Cafu-disa, Hán dịch: chiêu đề (33 ‡#), tứ phương ( v9 27), tứ 
phương Tăng ( 0g 2 ‡# ), ở đây có nghĩa là vật dụng của Tăng sĩ. 

13 Đặc thất (4Ÿ %), được và mất. 

!+ Trường đoản hảo ố (-&#ø 3ƒ ##.), sở trường, sở đoản, việc tốt, việc xấu. 

' Bạch y gia ( 2 3), nhà cư sĩ áo trắng, ở đây chỉ chung cho người tại gia. 

!é Dĩ lý luận biện ( ĐA ## 34 #‡), trao đổi bằng lý luận. 

!7 Sanskrit: Ghanfa. Hán phiên âm: ( #š ‡ế ), có nghĩa là chuông, khánh, linh báu, mõ vx... 

!3 Xuất sanh phạn (  # $4), cơm cúng thí cho quỷ thần ( ị + 2). 
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thầu ” không quá móng tay. Nhiều cho rằng tham, ít 
thì bủn xin. Không nên cúng thí rau cải, tàu hủ. 
Thông thường cúng thí, [chủ lễ | đặt bát trong lòng 

bàn tay, niệm bài kệ sau: 

Hỡi các vị quỷ thần 

Nay tôi cúng các ông 

Món này khắp mười phương 

Quỷ thần cùng chung hưởng. 


[ Trước khi | ăn cơm, quán tưởng năm điều: 
Một xem phước đức bản thân, 
Có bằng với lượng thức ăn cúng dường? 
Hai xem công đức tu nhân, 
Vẹn tròn, xứng đáng cúng dâng, khi dùng? 
Ba xa lầm lỗi, ha tham. 
Bốn xem như thuốc, phòng ngăn bệnh gây. 
Năm vì đạo nghiệp sáng ngời 
Trả ơn thí chủ, giúp đời an vui.“° 
Không được khen chê thức ăn ngon, dở. Không 
lấy thức ăn sớt cho người khác, không sớt cho chó. 
Người thêm thức ăn, không nên nói rằng [tôi] 


! Man đầu ($8 5ã), bánh màn thầu. 

® Năm điều quán tưởng này được trích trong Nhi thức ăn cơm chánh niệm của Thích Nhật 
Từ. “Nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nhị, thốn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. 
Tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Tứ, chính sự lương dược, vi liệu hình khô. Ngũ, vi 
thành đạo cố, phương thọ thử thực” Nguyên tác chữ Hán: z #38 : — + š†1z2 # 2} › ##& 
®#*Ä ¡ — ` lẰf/&ÍT ': 20K; = ` ĐAIÑHB : 33 ¡HH  BỆR# › 
J1 ; b ` šWšš¡L : 3 4 L§. 
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không cần dùng. Nếu bụng đã no, nhường cho 
[người khác |. 

Không được gãi đầu, làm rớt gầu xuống bát [người | 
bên cạnh. Không được nói chuyện khi ngậm thức ăn. 
Không được bàn tán, nói chuyện nhảm nhí. Không 
tạo ra tiếng, khi nhai thức ăn. 

Nếu muốn xỉa răng, dùng tay áo che miệng. Bên 
trong thức ăn nếu có sâu, kiến, nên giấu kín đi, đừng 
để người bên nhìn thấy nhờm gớm.”' Ngồi ăn một 
lần, không được ăn xong, rời khỏi chỗ ngồi rồi ngồi 
ăn tiếp. Không được ăn xong, cạo quét thức ăn trong 
bát và chén bằng ngón tay mình. 

Thông thường dùng bữa, không ăn quá nhanh, 
không ăn quá chậm. Thức ăn chưa đến, không sinh 
phiền não. Nếu có nhu cầu, im lặng ra dấu,” không gọi 
lớn tiếng. [ Rửa, xếp | chén bát, không tạo tiếng ồn. 

Dù đã ăn xong, không đứng dậy trước. Nếu trái 
quy định, khi nghe bạch chùy,” không được kháng 
cự, không chịu phục tùng. Trong cơm có thóc, bóc vỏ 
mà ăn. Không sinh lòng tham, không ăn quá mức”! 
khi thấy đồ ngon. Không ăn một mình, tách riêng 
Tăng đoàn. 


? Sinh nghi tâm (# #3), sinh tâm nghỉ ngờ, ở đây có nghĩa là cảm thấy gớm. 
? Mặc nhiên chỉ giáo (#X #4 ‡ã ‡#), im lặng ra dấu hiệu tay để yêu cầu. 

?3 Bạch trùy (  #&), bảng gõ bằng gỗ. 

?'Tứ khẩu thực (ã& # 4), ăn thỏa thích. 
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Điều 6: Lễ lạy (‡# ##) 

Khi lễ lạy Phật, không chiếm vị trí ở giữa chánh 
điện, vì đó là chỗ của thầy trụ trì. Có người lạy Phật, 
không được đi ngang qua đầu người lạy. Chắp tay không 
được so le mười ngón, không được trống giữa, không 
thọc ngón tay vào trong lỗ mũi, đặt tay ngang ngực. 

Không được lạy Phật trái với giờ giấc. Muốn lạy 
trái giờ, phải đợi đến khi mọi người yên tĩnh.” Khi 
thầy lạy Phật, không lạy cùng thầy; lạy phía sau thầy. 
Khi thầy chào người, không được cùng thầy xá chào 
[cùng lúc]. Ở trước mặt thầy, không nhận người lạy. 
Ở trước mặt thầy, không xá đồng tu. Tay cầm kinh, 
Phật, không lạy người khác. 

Phụ thêm: Thông thường lễ lạy, thành tâm quán 
tưởng, với bảy cách lạy,” không thể không biết. 
Điều 7: Nghe pháp (## ;*~) 

Thấy bảng thông báo”” nên có mặt sớm ở trên 
Pháp đường, đừng chờ trống pháp đánh vang báo 
hiệu. Chỉnh sửa pháp y, nhìn ngang tầm mắt, thẳng 
tiến [Pháp đường |. Thân ngồi nghiêm trang, miệng 


35 Nhơn tĩnh thời ( À_$#8‡), lúc người yên tĩnh, tức giờ mọi người đi ngủ. 

3 Bảy cách lạy Phật bao gồm: (¡) Lạy ngã mạn (#\}Š# ‡L), thân lạy mà tâm không cung 
kính, (ii) Lạy cầu danh (:R Z 3U), lạy Phật để khoe cho mọi người biết, (1ii) Lạy cả thân và 
tâm ( # +> 3L), lạy Phật với thân và tâm cung kính, (¡v) Lạy sinh trí tuệ thanh tịnh (4 2 3Ÿ # 
3L), (v) Lạy Phật khắp pháp giới (‡& A3 Z*3U), trong một lạy quán tưởng lạy tất cả Phật, (vi) 
Lạy chân thành, tu quán chiếu ( 1E 4# 33L), (vii) Lạy thật tướng bình đẳng ( S 38 + #È 2U). 

? Thượng đường bài (_E “# ##)), bảng thông báo lịch giảng pháp ở pháp đường. 
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không nói chuyện,” không ho, khạc, nhổ. 

Phụ thêm: Khi nghe giảng pháp, cần tập trung 
nghe, nghe rồi suy ngẫm, suy ngẫm rồi tu. Không 
nghe nhớ suông để làm chuyện cười. [Nên tránh 
tình trạng | chưa hiểu nói hiểu, nghe pháp đầu này, 
miệng nói đầu kia. Sa-di tuổi nhỏ, năng lực giữ giới 
chưa được vững vàng, cần học giới luật, không nên 
vội vàng nghe giảng kinh sách. 

Điều §: Học tập kinh điển ( 3 SẼ 4# #:.) 

Trước nên học luật, sau mới học kinh. Không 
được học sai, học vượt trình tự. Khi học kinh nào 
cần thưa thầy trước, học xong kinh này, trình thầy 
thỉnh ý, học tiếp kinh khác. Không dùng miệng thổi 
bụi trên kinh sách. Trên bàn để kinh, không đặt trà, 
[nước | và các vật tạp. Người đang xem kinh, không 
được kinh hành trước bàn người đó. 


Kinh sách hư cũ thì mau tu bổ. Sa-di chưa thuộc 
mười giới,” oai nghi, không nên học xem kinh sách 
bên ngoài,”° sách sử triết gia?" và sách giúp đời.” 


Phụ thêm: Không được học tập kinh sách đáp ứng 


3 Loạn ngữ (§L3#), nói đủ thứ chuyện. 

? Bổn nghiệp (+), sự nghiệp hoặc bổn phận của mình. Ở đây chỉ cho mười điều giới 
và các oai nghỉ của Sa-di. 

39 Ngoại thư ( #} 3Ÿ), sách ngoài Phật giáo, chỉ cho tứ thư ngũ kinh của Nho giáo và các thể 
loại sách thế gian. 

3!'Tử sử (~Ÿ #), sách sử, địa lý của các nhà tư tưởng. 

* Trị thế điển chương (# +#+ˆ#* '#-), sách về chính trị học, kinh tế học, đạo đức học. 
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nghi lễ cúng kiếng. Không được học tập kinh điển 
ngụy tạo. Không được học sách: Xem mạng, đoán 
tướng, y khoa, binh pháp, bói chuyện tốt xấu, thiên văn, 
địa lý, dự đoán, luyện thuốc, bùa nước thần kỳ và sách 
quỹ quái... Không học các thứ xướng kinh họa kệ. 


Không được học tập kinh sách ngoại đạo. Với 
người có trí, [so sánh] sâu cạn giữa đạo Phật mình 
và tôn giáo khác thì xem lướt qua, chớ có học theo. 
Không được học thơ. Không được dốc lòng học viết 
chữ đẹp, chỉ cần viết chữ ngay ngắn [dễ đọc]. 

Không cầm kinh sách trong lúc tay dơ. Tôn trọng 
kinh sách như tôn kính Phật, không được cười giỡn. 
Không đặt lộn xôn”! kinh sách trên bàn. Không được 
lớn tiếng [làm phiển| mọi người. Mượn kinh sách 
ai, không được không trả, không biết quý trọng dẫn 
đến hư nát. 

Điều 9: Vào chùa ( $Ƒ ##,) 

Thường vào cổng chùa, không đi chính giữa, đi 
bên trái - phải. Đi dọc theo trái, cất chân trái trước. 
Đi dọc theo phải, cất chân phải trước. Không được vô cớ 
lên chánh điện đi. Không được vô cớ di lên tháp Phật. 

Khi vào điện tháp, đi vòng bên phải, không vòng 
bên trái. Không được khạc nhổ trong điện tháp Phật. 


3 Ứng phó đạo tràng kinh ( Jš.4‡ šắ 35 4#), kinh phục vụ tín ngưỡng, cúng kiếng. 
3 Lang tạ quyển pho (3È ‡# 3Š }*), đặt đồ lộn xộn. 
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Đi vòng quanh tháp, số lần ba, bảy, mười hoặc trăm 
vòng, cần biết số lần. Không dùng nón, gậy... tựa 
vào vách điện. 
Điều 10: Đi vào thiền đường ( ^ 3# # ÉŠ 5x) 
Không được phủi rũ y và [mùng | mền, tạo tiếng 
quạt gió, phiền người bên giường.°Š | Đặt chân | xuống 
giường, nên niệm bài kệ: 
Từ sớm, trưa, chiều đến tối. 
Mỗi loài giữ mạng sống mình. 
Nếu bước chân này giẫãm chết. 
Cầu cho sớm được vãng sanh. 
Án, dật-đế luật-ni sa-ha.3S 
Không nói lớn tiếng. Kéo màn nhẹ tay, cần đỡ tay 
sau. Không lê giày, [dép | tạo ra tiếng vang. Không ho 
lớn tiếng. Không được kề tai, sát giường bên cạnh, 
bàn nói chuyện đời. Nếu có đồng tu, bà con đến 
thăm, không được nói lâu trong chốn thiền đường. 
Mời đến rừng cây hoặc bên bờ suối, tha hồ đàm luận. 
Lúc đang xem kinh, thân cần ngay thẳng, tâm phải 
lắng tịnh, yên lặng không giỡn, không tạo ra tiếng. 


35 Đơn ('Š`), thiển sàng được dùng trong Tăng đoàn, có diện tích chỉ đủ để một Tăng sĩ nằm ngủ. 
Dụng cụ này biểu thị lối sống giản đơn nhưng thanh cao và không chấp thủ của Tăng sĩ Phật giáo. 

3 “Tùng triêu dần đán trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ táng 
thân hình, nguyện nhữ tức thì sinh tịnh độ. Án, dật-đế luật-ni sa-ha” (4 $ 8 ñï # § › — 
3£ + 8 p3 › 33+ T & 97 : ñ8;kRpn‡L;# L, sẽ › i43? J). Bản dịch 
này trích trong Bài 5: Xuống giường, gieo giống từ bi trong sách “T}-ni nhật dụng” do Thích 
Nhật Từ dịch và chú thích. 
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Bảng hai vang lên, sớm vào thiển đường. Vào đến 
chỗ ngồi, niệm thầm như sau: 

Thân ngồi ngay thẳng 

Xin nguyện chúng sinh 

Ngồi tòa bồ-đề 

Tâm không chấp mắc. 

Phụ thêm: Không được đi thắng, băng ngang 
thiền đường. Lên giường, xuống giường, đều phải 
nhẹ nhàng, chớ làm phiền lòng người ở cạnh giường. 
Không được viết chữ ở trên giường nằm, ngoại trừ 
thời gian mọi người xem kinh. Không được tụ họp 
ở trên giường nằm, ngồi dọn trà uống, trò chuyện 
đến khuya. Không được may vá y, mền trên giường. 
Không được vừa nằm, vừa nói với người nằm ở cạnh 
giường, gây phiền người khác. 

Điều 11: Làm việc thường ngày (3‡#{F) 

Phải biết quý trọng”” vật của Tăng đoàn. Nên theo 
hướng dẫn của thầy tri sự, không được làm trái. Mỗi 
khi rửa rau, rửa ba lần nước. Đến lúc múc nước, nên 
rửa tay trước. lhông thường dùng nước, xem kỹ 
trong đó có vi trùng không. Nếu có vi trùng thì dùng 
lọc nước,” lọc sạch mới dùng. 


Nếu trời băng giá, không lọc nước sớm, đợi mặt 


# Tích (‡#), quý trọng. Ở ngữ cảnh khác, còn có nghĩa là “tiếc” 
3 Mật-la lự ( # š§# ÿš.), dụng cụ lọc nước. 
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trời mọc. Đốt lò, không được đốt củi tro tàn. Nấu ăn, 
không được làm dơ [thức ăn] bằng móng tay mình. 
Lúc xả nước dơ, không xả ngay đường, không giơ cao 
tay tạt nước xuống đất. Chỉ nên cách đất tầm bốn, 
năm tấc, đổ từ từ xuống. 

Quét dọn, không được quét ngược chiều gió; 
không gom đất cát vào phía sau cửa. Khi giặt nội y, 
nhặt rận và đỉa rồi mới giặt giũ. Vào các tháng hè, 
dùng chậu xong rồi thì úp chậu xuống. Để chậu ngửa 
lên thì sâu bọ sanh. 

Phụ thêm: Không tạt nước sôi ở trên mặt đất. Tất 
cả gạo, mì, rau, quả v.v... không được để lung tung 
bừa bãi,” phải càng thương tiếc. 

Điều 12: Vào nhà tắm (^_3) 

Rửa mặt [nên dùng nước ấm mà rửa, từ trên 
xuống dưới, phải rửa từ từ. Không được thô bạo?” 
dùng nước sôi tạt ướt người bên cạnh. Không được 
đi tiểu ở trong nhà tắm. Không được cùng người 
cười nói đùa giỡn. 

Không rửa vùng kín |trước mặt người khác|. 
[Những người bị bệnh] ung nhọt, ghẻ lở"! thì nên 


tắm sau. Ung nhọt đáng sợ, nên né tránh đi, khỏi 


3 Khinh khi lang tích ( ‡# $ 3š ‡#), vứt bỏ [đồ đạc | lung tung bừa bãi. 
%9 Thô táo (3# #8) tương đương “thô lộ bạo táo” (3# # 3š ##), nóng nảy thô bạo. 
+! Sang tiển (7J8#'##), ung nhọt và ghẻ lở. 
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chướng mắt người. Không cố tắm lâu, phiền'” người 
đến sau. 

Phụ thêm: Cởi y, mặc y, khoan thai tư tại. Rửa sạch 
[cơ thể] trước khi tắm gội, cần phải tế hạnh, không 
được đổ nước rửa sạch [cơ thể] vào bên trong bể. Nước 
lạnh hay nguội, theo lệ đánh mõ, không được kêu lớn. 


Điều 13: Vào nhà vệ sinh (^' R† ) 

Mắc tiểu, đi cầu thì nên đi ngay, chớ để dồn nén, 
[đi trong | vội vã. [Nhớ] treo áo dài” trên các sào 
tre, gấp y chỉnh tể, nên dùng khăn tay, dây lưng buộc 
áo, một làm ký hiệu, hai tránh để rớt xuống. 

Phải thay dép khác, không mang dép sạch vào nhà 
vệ sinh. Gõ nhẹ ba lần như khảy móng táy, để người 
biết được. Không được hối thúc người bên trong ra. 
Khi vào nhà cầu, khảy nhẹ móng tay cho đến ba lần, 
niệm thầm như sau: 

Đi tiểu, đi cầu 

Nguyện cho chúng sinh 
Bỏ tham, sân, sỉ 

Dút các tội lỗi.” 


* Phương ngại (34 3#), làm trở ngại. 

* Thảng thốt (2 3*), vội vã, hấp tấp. 

*# Trực chuyết ( ä 3#) áo dài, về sau chỉ cho pháp phục của nhà sư, đạo sĩ hoặc sĩ tử. Cũng 
gọi là “trực bi” ( ä 3Š), “trực thân” ( ä # ). Trong chùa Hoa ngày ngày gọi là “hải thanh” (3# 
3), tức áo dài của tu sĩ có tay hậu. 

® “Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí trừ sân si, quyên trừ tội pháp” (®&:Ì› 
4 H‡ › #8. + : Ã ÂHJ# ° ðÑ Hệ 3]F¿X). 
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Không được cúi đầu, nhìn xuống [vùng kín]. 
Không được cầm cỏ vẽ đất, không vặn ra tiếng. Không 
được ngăn vách cùng người nói chuyện. Không nhổ 
nước bọt [trên các| vách tường. Gặp người không 
cần làm lễ, dùng thân né tránh. Không vừa đi đường 
vừa buộc dây áo. Khi tiểu tiện xong, phải rửa sạch 
tay, nếu chưa rửa tay, không được cầm vật. Rửa tay 
niệm thầm | bài kệ | như sau: 

Dùng nước rửa tay 

Xin nguyện chúng sinh 
Được tay thanh tịnh 
Giữ gìn Phật pháp. 

Án, chủ-ca-la-da sa-ha. 

Phụ thêm: Nếu ởđi tiểu tiện, cất tà áo lên, không 
mặc áo dài" đang khi tiểu tiện. 
Điều 14: Nằm ngủ (BÉ E)) 

Nằm bên hông phải là ngủ cát tường.“ Không 
được nằm ngửa, không được nằm sấp, không nằm 
hông trái. Không ngủ chung phòng, chung giường 
với thầy; nếu ngủ cùng phòng, không được cùng 
giường. Không được [ngủ] chung Sa-di đồng sự;?° 


4 Biển sam (3# 3⁄2), tương tự “trực chuyết” ( 3#) áo dài, về sau chỉ cho pháp phục của 
nhà sư, đạo sĩ hoặc sĩ tử. Cũng gọi là “trực bi” ( ä 3Š), “trực thân” ( ñ #). Trong chùa Hoa 
ngày nay gọi “hải thanh” ( 3#§ 7 ) là áo dài của tu sĩ có tay hậu. 

* Cát tường thùy ( $ 3# R#) hoặc cát tường ngọa ( $ 3Ý E\), ngủ theo tư thế an lành. Cách 
ngủ này khiến thân an ổn, tâm không tán loạn, ngủ không hôn trầm, ngủ không gặp ác mộng. 

* Đồng sự Sa-di ( E] >7), các Sa-di làm chung Phật sự. 
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nếu ngủ cùng phòng, không được cùng giường. Khi 
treo giày dép và các đồ lót... không quá đầu người. 

Phụ thêm: Không cởi quần áo lót để nằm nghỉ. 
Không được cười giỡn lớn tiếng trên giường. Không 
được đẩy đồ tiểu tiện qua trước Thánh tượng, Pháp 
đường. 

Điều 15: Quanh lò lửa ( EÌ #š ) 

Không được kề tai, sát đầu nói chuyện. Không 
bún đồ dơ vào trong đống lửa. Không được sấy hơi giày 
và vớ tất. Không được đứng trước đống lửa quá lâu, trở 
ngại người sau. Hơi ấm một chút thì về chỗ cũ. 

Điều 16: Sống ở trong phòng (# # '† 4t) 

Khi hỏi thăm nhau, phải biết lớn nhỏ. Cầm đèn 
lửa vào, báo trước trong phòng: “lôi mang đèn vào.' 
Nếu muốn tắt đèn, hỏi người cùng phòng: “Dùng đèn 
nữa không?” Khi tắt đèn lửa, không dùng miệng thổi. 

Trong lúc tụng niệm, không được lớn tiếng. Nếu 
có người bệnh, nên dùng tâm từ, chăm sóc thường 
xuyên. Khi có người ngủ, không được đánh đồ tạo 
ra tiếng ồn, lớn tiếng cười nói. Không được cố ý vào 
phòng người khác. 

Điều 17: Đi đến chùa Ni (#| # 3) 
Có chỗ ngồi riêng” thì mới được ngồi. Không có 


*% Dị tọa ( $ J##), chỗ ngồi khác, chỗ ngồi riêng. 
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chỗ ngồi thì không được ngồi. Không được nói năng 
không đúng thời điểm. Nếu phải đi về, không được 
kể lại việc tốt hay xấu. Không được [trao đổi] thư 
từ qua lại, vay mượn, cắt may, giặt giũ [giùm nhau] 
v.v... Không được dùng tay cạo tóc cho Ni. Không 
ngồi chỗ khuất riêng với | Sư cô |. 

Phụ thêm: Không có hai người, không đi một mình. 
Không trao, tặng quà. Không được nhắn nhủ với các vị 
Nï” vào nhà quý tộc, hóa duyên, tụng kinh, niệm Phật, 
bái sám. Với các vị Ni, không được kết nghĩa" làm cha 
mẹ nuôi, anh chị em nuôi, hay là bạn đạo. 

Điều 1§: Đến nhà cư sĩ ( # À_ 3) 

Có chỗ ngồi riêng thì mới được ngồi, không ngồi 
lộn xộn. Phật tử hỏi kinh, phải nói đúng giờ, không 
nói trái giờ, không được cười nhiều. Chủ nhà thiết 
trai, chẳng phải pháp hội, đừng mất oai nghi. Không 
phạm đi đêm. Không được nói chuyện với người 
khác phái ở chỗ khuất kín, hoặc trong phòng trống. 
Không được trao đổi thư từ qua lại... 

Khi thăm bà con, nên đến gian thờ, lễ lạy Phật 
trước; chắp tay" nghiêm trang bàn thờ tổ tiên. Kế 
đến, hỏi thăm cha mẹ, quyến thuộc. Không được kể 
lể với cha mẹ việc nghiêm nghặt của thầy, đi tu khó 
_ *°Ni Tăng (6.4), tức Ni đoàn, 


*! Kết bái (4š #†), kết nghĩa. 
* Vấn tân ( f] 3) bao gồm hai nghĩa: (¡) Chắp hai tay lại, (1i) Hỏi thăm. 
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khăn, buồn tẻ đạm bạc,” gian khó vất vả." Nên nói 
Phật pháp, giúp mở lòng tin, tăng trưởng phước báu 
[cho những người thân]. 

Với các cháu bé thuộc dòng họ mình, không ngồi, 
đứng lâu, nói nhảm, đùa giỡn; không nên hỏi chuyện 
đúng sai, phải trái. Nếu ngủ qua đêm, một mình một 
giường, ngồi nhiều, nằm ít, một lòng niệm Phật. 
Xong việc liền về, không nên ở lâu. 

Phụ thêm: Không được liếc ngó xung quanh [đồ 
đạc |. Không được nói nhảm. Mỗi khi nói chuyện với 
người khác giới thì không nên nói ngọt ngào, nhỏ 
nhẹ, cũng không nói nhiều. Không được làm bộ, tỏ 
vẻ oai nghĩ, giả vờ thiển tướng để người cung kính. 
Không được nói bừa chân lý của Phật. Không được 
đáp bậy khi người khác hỏi,” tự khoe học nhiều”” 
mong người cung kính. 

Không được biếu quà, thù đáp cư sĩ. Không được 
quản lý chuyện nhà tại gia. Không được tham gia 
[các buổi] yến tiệc. Không kết nghĩa làm cha mẹ 
nuôi, anh chị em nuôi với người cư sĩ. Không được 
kể lể lỗi của Tăng đoàn. 


53 Xuất gia nan ( tị # š#), khó khăn của người xuất gia. 

5 Tịch liêu đạm bạc (3š 2# ;% 3#), buồn tẻ và mức sống đơn giản. 

5$ Gian tân khổ uất ( 3 -# 3Ä), gian khổ vất vả. 

5 Loạn đáp tha vấn (ấU 2-#b, ]), trả lời lung tung những câu hỏi người muốn vấn nạn. 
#7 Tự mại đa văn (á Ÿ # Bi), tự khoe bản thân mình là người học rộng nghe nhiều. 


38 | GIỚI SA-DI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Điều 19: Khất thực” (22) 

Nên ở chung với những người lão thành.” Nếu 
không được vậy, cần phải biết chỗ có thể đến được. 
Đến cửa nhà người, cần phải chú ý lời nói, cử chỉ” 
không được đánh mất oai nghỉ [người tu]. Không có 
đàn ông, không bước vào nhà [chỉ có người nữ]. 

Xem chỗ ngồi trước, nếu có dao [búa], những vật 
vật quý, [mùng | mền, áo [quần], trang sức phụ nữ 
thì không nên ngồi. Nếu muốn giảng kinh thì phải biết 
rõ lúc nào đáng nói, lúc nào thì không. Không được nói 
rằng: “Hãy cúng cho tôi”' sẽ được phước đức” 

Khi đi khất thực, không được van xin [một cách| 
khổ sở.” Không nói nhân quả một cách rộng rãi, 
mong người cúng nhiều. Nếu được cúng nhiều, chớ 
sanh tham đắm. Nếu được cúng ít, không chút buồn 
rầu. Không được thường xuyên xin các thức ăn của 
thí chủ quen hay tự viện quen. 


Điều 20: Đi vào làng xóm (^^ Ä2 3#) 
Không có việc cần thì không vào làng. Không đi 
như chạy. Không được vừa đi vừa phẩy hai tay. Không 


5$ Phật dạy khất thực có bốn ý nghĩa: (¡) Phước lợi quần sinh (3ã #!| #Ý + ); (ii) Khắc phục 
ngã mạn (3# #\.}#); (ii) Biết thân có khổ (#£u # 2 %7); (iv) Xóa bỏ chấp trước (-+-‡#\ 3). 

'' Lão thành nhân (3 #%, ^.), người lão thành, ở đây, có nghĩa là người giữ giới có đạo đức. 

59 Nghi thẩm cử thố ( 3 3§ ẤŠ3#), chú ý lời nói và cử chỉ hành động. 

5! Dữ ngã thực ( Ø‡ #\ 2`), cho tôi ăn. Ở đây, có nghĩa là yêu cầu thí chủ cúng thức ăn, vật 
dụng hay bất cứ cái gì cho mình. 

5 Ai cầu khổ sách (3® 3 3 #), nài nỉ, xin xỏ khổ sở. 
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được vừa đi vừa nhìn đồ đạc, nhìn người bên cạnh. 
Không được vừa đi vừa cười và nói với Sa-di nhỏ. 

Với người khác phái và các Sư cô, không đi phía 
trước, phía sau, ngang hàng. Với người say rượu, 
người bị điên cuồng, không đi phía trước, phía sau, 
ngang hàng. Không ở phía sau cố nhìn người nữ. 
Không dùng khóe mắt nhìn ngó người nữ. 

Gặp bậc tôn túc và người đáng kính, đứng dưới 
kế bên, nên thăm hỏi trước. Không nên đi xem xiếc 
và ảo thuật. Đi trong tư thế thân ngay, nhìn thẳng. 
Gặp phải hầm nước, hố nước [trước mặt], không 
được nhảy qua. Nếu có đường khác thì đi vòng qua. 
Không có đường vòng, mọi người cùng nhau nhảy 
qua thì được. Nếu thân không bệnh, không có việc 
gấp, không được cưỡi ngựa, đánh ngựa phi nhanh,” 
dù chỉ đùa giỡn. 

Phụ thêm: Khi gặp phủ quan, bất luận lớn nhỏ, 
đều nên né tránh. Gặp phải tranh đấu, cũng nên 
tránh xa, không được đến xem. Không về chùa khoe 
những điều đẹp lạ được thấy trong thành. 

Điều 21: Mua sắm đồ đạc ®* (TÌ 3⁄) 

Không được tranh chấp [giá cả] cao thấp. Không 

53 Thân thức (3Ä,3X), người quen biết. 

5 Tiên sách trì sậu (‡## 33 ãb,§#), quất roi [vào mông ngựa] để ngựa chạy rong ruổi. 


5° Quan phủ (# ##), phủ làm việc của quan chức. 
5 'Thị vật (T] 3). Từ này tương đương “mãi vật” ( Ä #2), mua đồ đạc. 
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được ngồi ở quán của người nữ.” Nếu bị xâm phạm, 
tìm cách né tránh, chớ tìm cái đúng.”3 Đặt hàng bên 
A, dù hàng bên B có bán rẻ hơn, không bỏ bên A, 
lấy hàng bên B, khiến bên A giận. Cẩn thận không 
làm người bảo lãnh” giùm, dãn đến lỡ lầm, mắc 
nợ người khác. 
Điều 22: Không được tự ý làm bất cứ gì”° (JL†?&, 
T8 8 R) 

| Các việc sau đây, trước khi tiến hành], phải thưa 
thầy trước:”' Ra vào, tới lui, may pháp y mới, đắp 
pháp y mới, cạo đầu, uống thuốc, làm việc Tăng 
đoàn, sắm bút giấy riêng, cũng như tụng kinh. Có 
người dâng cúng phẩm vật cho mình, thầy cho mới 
nhận. San sẻ người khác vật dụng của mình, thầy cho 
mới làm. Được thầy cho phép, mới cho mượn đồ, 
mới đi mượn đồ. Đang khi trình thưa, thầy cho hay 
không, đều nên làm lễ. Nếu thây không cho, không 
được buồn giận. 


Phụ thêm: Cho đến việc lớn, du ngoạn nơi xa, hoặc 


# Nữ tự (%£È), cửa hàng do người nữ kinh doanh. 

58 Vật tùng cầu trực (2J 4 zR ), không cầu cái đúng. 

% Bảo nhiệm (?#‡£), chỉ cho “người bảo lãnh, người bảo đảm” (4E ## ^.), “người cam 
đoan” (‡Š ## À.), người đảm bảo” (‡#3# A.). 

79 Tất cả mọi việc làm của Sa-di đều không được tự ý làm, phải hỏi và xin chỉ giáo của Sư 
phụ. Đại luật: “Duy có năm việc không cần thưa thầy, còn lại tất cả đều nên thưa thầy, không 
thưa mang tội: (¡) Xỉa răng (°Ñ24#+), (¡) Uống nước ($*ˆ2k), (ii) Đại tiện ( K#), (iv) Tiểu 
tiện (2]>4#), (v) Lễ lạy tháp Phật trong phạm vi bốn mươi tầm, khi thầy ước lượng độ xa xong 
rồi mới được đi. 

7! Đương tiên bạch sư (‡ 2, đ É), trước nhất phải thưa thỉnh ý chỉ dạy của Thầy bổn sư. 
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đi nghe giảng, hoặc vào trong chúng, hoặc canh giữ 
núi, hoặc có duyên sự... đều nên thưa thầy, không 
được tùy ý [muốn làm thì làm |. 
Điều 23: Đi du phương ( #- 2) 

Đi xa nương nhờ những người bạn tốt. Nếu chưa 
thông suốt tâm tánh của mình, người xưa không ngại 
[đường sá | xa xôi, tìm thầy [ học đạo |.”? 

Phụ thêm: Tuổi trẻ giới kém, chưa cho đi xa. Nếu 
phải đi xa, không được đi chung những người không 
tốt. Tìm thầy học đạo, quyết thoát sinh tử, không nên 
thích thú du ngoạn sông núi,” khoe khoang ta đây 
hiểu biết du lịch. Khi đi đến nơi, đặt hành lý xuống, 
không được mang vào bên trong chánh điện. Một 
người [đứng ngoài | trông coi hành lý, một người vào 
trước thưa trình sự việc, khi được thông báo, mới 
mang hành lý cất ở trong chùa. 

Điều 24: Tên gọi, hình tướng của y và bát (4# 5 
38) 

[Pháp ]y năm điều”? [ phiên âm] tiếng Phạn là “An- 

đà-hội/Š [Trung Quốc dịch là] y dùng để ngủ hoặc 


7? Cổ nhân tâm địa vị thông, bất viễn thiên lý cầu sư (3# Ä_«¿‡Ù,k‡8 › ®‡& †3#:R]), 
nếu chưa thông suốt tâm thì người xưa không đi xa ngàn dặm cầu sư. 

73 Quán sơn ngoạn thủy (vì ZU2k), xem cảnh nước non. 

“ Ngũ điều y (# iÃZk), y năm điều. 

7° An-đà-hội (3 ), phiên âm từ chữ Anfaruäsa (Sanskrit), hoặc Arfaruäsaka (Pä]i). 
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pháp phục ngắn, ° y làm việc vặt.” Khi làm công việc, 
ra vào tới lui, nên đắp y này. Bài kệ đấp y [năm điều 
như sau]: 

Lành thay chiếc y giải thoát, 

Tượng trưng ruộng phước vô biên. 

Nay con đem đầu tiếp nhận, 

Đời đời không rời khỏi thân. 

Án, tất-đà-da sa-ha.”3 

[Pháp] y bảy điều [phiên âm] tiếng Phạn “Uất- 

đa-la-tăng/”? tức là “áo choàng,” hay y nhập chúng. 
Trong các khóa lễ lạy Phật, sám hối, tụng kinh, ngồi 
thiền, ăn cơm, nghe giảng, tụng giới,”" tự tứ,” nên 
đắp y này. Bài kệ đắp y | bảy điều như sau |: 

Lành thay chiếc y giải thoát, 

Tượng trưng ruộng phước tột cùng. 

Nay con đem đầu tiếp nhận, 

Đời đời thường đắp trên thân. 


79 Hạ y (TF 2), quần áo lót. Trong ngữ cảnh này có nghĩa là thường phục của tu sĩ. 

7 Tạp tác y (##1E 4), quần áo để làm các việc lặt vặt. 

73 “Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế bất 
xi ly Án, tất đà-da saha” ( Š-EUWEBRE + £ E48 m2K + 44⁄2-TRWUế + tPEIĐRR + 
°& ' &FE6H§ › 3#). 

”° Uất-đala-tăng (# # j#Íý), phiên âm từ chữ UfWarasamgha (Sanskrit) hoặc 
Uffarasangha (Pali), thường dịch trong chữ Hán là thượng y (_L 2K), thượng trước y (_È 3? 
3&), áo choàng. 

3° Bố-tát (h ð#), phiên âm từ chữ Upawasatha (Sanskrit), hoặc chữ Uposatha (Pali), có 
nghĩa là lễ tụng giới Tỳ-kheo, nửa tháng một lần. Các dịch giả Trung Quốc còn dịch là “ngày 
tăng trưởng sự thanh tịnh (‡#). 

*' Tự tứ ( ä š§), dịch nghĩa từ chữ “prauäranäa” (Sanskrit) hoặc “pavwäranä” trong tiếng 
Pali, có nghĩa là thỉnh cầu tăng đoàn chỉ điểm về ba việc thấy, nghe, nghỉ có tội để hoàn chỉnh 
bản thân. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 43 


Án, độ-ba độ-ba sa-ha.°? 

Y hai lăm điều? [phiên âm] tiếng Phạn là “Tăng- 
già-lê,”” dịch nghĩa là “hợp, ”*Š còn dịch là “trùng” 
hoặc y tạp toái.” Khi vào hoàng cung, lên tòa nói 
pháp, vào làng khất thực, nên đắp y này. Y có chín 
loại. Loại hạ có ba, [gồm loại] chín điều, loại mười 
một điều, loại mười ba điều. Loại trung có ba, loại 
mười năm điều, loại mười bảy điều, loại mười chín 
điều. Loại thượng có ba, hai mươi mốt điều, hai 
mươi ba điều, hai mươi năm điều. Bài kệ đắp y [25 
điều là |: 

Lành thay chiếc y giải thoát, 

Tượng trưng ruộng phước tột cùng, 

Giữ gìn sinh mệnh của Phật, 

Hóa độ muôn loại mười phương. 

Án, ma-ha ca-ba, ba-tra tất-đế sa-ha.*Š 

“Bát”? trong tiếng Phạn là “Bát-da-la,” 

3 “Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế thường 
đắc phi. Án, độ-ba độ-ba sa-ha” ( š#\ #MùRR : #& È23ãW2® : 8 21ã8#W\É : thư 
4h © sẽ + Rủk/8i 8). 

® Nhị thập ngũ điều y ( —-} #f&Z&), y 25 điều. 

*'Tăng-già-lê (4# iu #*), phiên âm từ chữ “Saäghatï” (Sanskrit = Pali), có nghĩa là đại 
y(&). 

3 Hợp (`), sở dĩ được gọi như vậy vì y này do cắt rọc mà may lại thành. 

3 Trùng (#), sở dĩ được gọi như vậy vì y này được may nhiều lớp. 

#7 Tạp toái y (#&#Z# 2), sở đi được gọi như vậy vì số lượng điều y rất nhiều. 

33 “Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điển y, ngã kim đảnh đới thọ, quảng độ chư 
chúng sinh. Án, ma-ha ca-bà, ba-tra tất-đế sa-ha” ( š-3‡\ ## MèñR › #£_L3ã 2< › 4 2TR#Ÿ 
$£ › X4 + %§ › # ? lim › 3° & # › #131) 


*® Bát (®%k), cái bát khất thực của Tăng sĩ. 
? Sanskrit: Päfra. Pali: Paffa. Hán phiên âm: Bát-đa-la (%k # 3š). Hán dịch: Ứng lượng 
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[Trung Quốc dịch là| “dụng cụ đo lường”?! Về 
mặt chất liệu, màu sắc, thể tích đều phải đúng 
pháp. Chất liệu [chỉ dùng | đồ sành hoặc sắt. Màu 
sắc được dùng khói thuốc xông lên. Thể tích [thì 
được | phân ra loại lớn, loại vừa, loại nhỏ. 

“Tọa cụ”? tiếng Phạn là “Ni-sư-đàn,/” [Trung 
Quốc dịch là | “dụng cụ lót ngồi” hoặc vải lót chân.”! 
Kệ trải tọa cụ: 

Khi dùng vật trải ngồi, nằm 
ƯƠơm mầm nuôi lớn tâm linh 
Trải đường đi lên đất Thánh, 
Giữ gìn sinh mệnh Như Lai. 
Án, đàn-ba, đàn-ba sa-ha." 


***% 


khí (š 5 i3), dụng cụ chứa đựng vừa đủ. 

°! Ứng lượng khí (Jš # 3š), dụng cụ đo lường [sức ăn của người hành khất]. 

? Cụ (`), gọi đủ là “tọa cụ” (4* 8ˆ), dụng cụ lót ngồi. 

%3 Ni-sư-đàn ( #, i ‡ð) phiên âm từ chữ Nisadana (Sanskrit) hay chữ Nisidana (Pali), có 
nghĩa là “tọa cụ” (4# -), dụng cụ lót ngồi. 

Tùy túc y (Ñ§ # 2K), vải lót chân. 

? “Tọa cụ Ni-sư-đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng hành 
Như Lai mạng. Án, đàn-ba, đàn-ba sa-ha” (2# -.Éñ‡ð › K§a› j : RE # › 
lu? ° *£ : lXkijãäX ' 3# ?]). 


PHẨNHI 
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CHƯƠNG 3 
THỰC TẬP LUẬT NGHI HÃNG NGÀY! 


Luật sư Độc Thể biên soạn? 


I.THỰC TẬP HẠNH PHÚC BUỔI SÁNG 
1. THỨC DẬY BUỔI KHUYA (-# #)° 
Sớm khuya ngủ vừa tỉnh giấc 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Có được tầm nhìn tuệ giác” 
Thấu soi khắp cả mười phương.” 


! T)-ni nhật dụng thiết yếu ( RẺ J, 8 +). Thích Nhật Từ dịch năm 2012. 

? Thời gian biên tập: Khoảng năm 1644-1661. 

3 Nguyên tác chữ Hán: Thùy miên thi ngộ, đương nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác, 
chu cố thập phương (8É R& #& ƒš# › “ý #RÑZ#+ › —13J% ?* › BỊ #ãñ-† 3) 

* Đương nguyện chúng sinh ( '# #ã 5* + ), nguyện cầu cho tất cả mọi loài có tình thức, bao 
gồm con người và loài vật. Trong đó “nguyện” (#8, S. pramihita; pranidhäna): Chí nguyện, cầu 
nguyện, thệ nguyện, mong cho, cầu mong, ước nguyện. 

š Nhiết thức trí giác (— 3# ##*ˆ): Còn gọi là “nhất thiết trí” (C.— 3J #ÿ ,S.Saruajña) hoặc 
là Phật trí (9š 4ï ). Đây là trí tuệ có khả năng soi thấu mọi sự việc hiện tượng như chúng đang là. 

5 Thập phương (-Ƒ 2), bao gồm: đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, 
thượng và hạ. 
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2. DỌNG CHUÔNG (°§4š)” 
Tiếng chuông ngân vang pháp giới” 
Tối tăm núi Thiết” đều nghe 
Nghe trần,” thanh tịnh,'' viên thông? 
Muôn loài hết mê, tỏ ngộ. ° 

3.NGHE CHUÔNG (ñ]#4š)! 


Nghe tiếng chuông, phiền não'” sạch 


7 Nguyên tác chữ Hán: Nguyện thử chung thinh, siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, 
văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhứt thiết chúng sinh thành chính giác (#8 #$§ đt kg 
+ › #\El & BH & # M › R/#&;3:##lR|t§ › —1⁄J1£+ w#). 

* Pháp giới (šk3&, P. Dhammadhatu; S. dharmadhatu): Cảnh giới (realm hoặc sphere) 
của sự vật (thập bát giới -† -Z*): Sáu căn, sáu trần, sáu thức); cảnh giới hữu tình, cảnh giới 
vô tình; cảnh giới phàm (Thiên, nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh); cảnh giới thánh 
(Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật). Trong ngữ cảnh của bài thi kệ này, “pháp giới” ở đây 
được hiểu là “các cảnh giới phàm” 

? Thiết Vi (4# l]): Gọi đủ là “Thiết Vi sơn” (4# l] v› ), núi Thiết Vì (S. Cakravala, Cakrauä- 
da), dãy núi được bao bọc bởi sắt, còn gọi là “luân sơn” Theo vũ trụ luận Phật giáo, trong núi 
Thiết Vi có địa ngục sắt, vô cùng u tối. 

!° Văn trần ( B] #š): Dùng trí tuệ không phân biệt để lắng nghe thinh trần, lắng nghe trần 
cấu, lắng nghe các phiền não, tuệ tri rằng âm thanh chỉ đơn thuần là âm thanh, không có chủ 
thể phân biệt, khách thể được phân biệt. 

!! Thanh tịnh (3Š ï#, P.Visuddii): Trong sạch, lắng trong, không bị vẩn đục. Tâm thanh 
tịnh là tâm thoát khỏi mọi trói buộc của tâm. 

'2 Viên thông (ll| ‡§): Tròn đầy, dung thông, không ngăn ngại, không trở ngại. Như Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm đề cập 25 pháp tu viên thông của các vị thánh đệ tử, bao gồm viên thông sáu 
trần (2X), sáu căn (2X), sáu thức (2X 3) và bảy đại (+ X). 

!3 Chính giác (1E '): Còn gọi là Chính đẳng giác ( S E #:), Chính đảng chính giác (E 
3£ E5), Tối chính giác (3x 1E '8Š'), Vô thượng chính đẳng chính giác (# _L 5 1E ®Ẻ, P. Sam- 
tmäsambuddha; S. Samyaksambuddha), giác ngộ chân chính, giác ngộ toàn mãn, toàn giác, giác 
ngộ tuyệt đối, giác ngộ siêu tuyệt. Hán Việt phiên âm là “tam miệu tam bồ-để” ( £ i¿= 3;‡4*). 

'* Nguyên tác chữ Hán: Văn chung thỉnh, phiển não khinh. Trí tuệ trưởng, bồ-đề sanh. 
Ly địa ngục, xuất hỏa khanh. Nguyện thành Phật, độ chúng sinh ( f]4š ## › #§‡l‡£ › # 8 
+: 2+ ' RÈHhj}Ä ' tị kÐXL ' BRJPKPB ' RẤX+ ° sẽ ' 1u lệ th RR 33431). 

'š Văn ( ñ], S. kala): Nghe, sự nghe. Khi có một âm thanh vang lên, thính giác nhận biết thì gọi 
là nghe. 

! Phiển não (J8 Hỗ, P. kilesa; S. kleéa): Các trạng thái tâm lý tiêu cực, làm khổ não và nhiễu 
loạn tâm trí con người, gây chướng ngại cho sự giác ngộ và giải thoát. 
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Trí tuệ'” lớn, bồ- để! tăng 

Lìa tù ngục, ? thoát lửa hầm”” 
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh.”' 
Án, già-la đế-da sa-bà-ha. 


4.MẶC ÁO (#24)? 


Khi khoác y” vào cơ thể 

Cầu cho tất cả chúng sinh 
Đạt được căn lành,?? cội đức 
Bờ kia? đến được thật nhanh. 


5. XUỐNG GIƯỜNG (Ƒ #)* 


!” Trí tuệ (4Ÿ ÄŠ, P. paññä S. prajñä): Còn gọi là tuệ giác, minh giác, trí giác. Là năng lực 
quan trọng nhất trong năm năng lực (bala), là yếu tố cuối cùng của ba học thánh (sikkhä) và 
sáu toàn thiện (pãramit3). 

!3 Bồ-đề ( ‡‡ #, P=S. bodhi): Phiên âm Hán Việt của tiếng Pali và Sanskrit là “bodji”, có 
nghĩa là giác (°) hay trí tuệ (4ÿ Š). 

!? Địa ngục (3È,$, P. miraya; S. niraya, naraka): Còn gọi là đường địa ngục (địa ngục đạo 
}b,33š ‡š ), cõi địa ngục (địa ngục thú ‡,#* #&), hiện hữu địa ngục (địa ngục hữu 3,33 2#) hay 
thế giới địa ngục (địa ngục giới ‡,## 7). 

?9 Hỏa khanh ( k 32): Hầm lửa nóng. Ngoài ra, hầm lửa còn là hình ảnh đại điện cho các tâm lý 
bức bách, hận thù. 

*' Mong được giác ngộ toàn mãn để cứu độ khắp quần sinh. 

2 Nguyên tác chữ Hán: Nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sinh, hoạch thắng 
thiện căn, chí pháp bỉ ngạn (3 3L : ##ã #4 + › 3š Š}R : # k4 #). 

?3 Thượng y (_ 2x): Dịch nghĩa từ tiếng Sanskrit “samghätï”, vốn được phiên âm Hán Việt 
là “Tăng-già-lê y” (i 2w Ất 2x). Theo Phật giáo Nam truyền, khi thuyết pháp, nghe pháp, làm 
lễ, bố-tát, yết-ma, khất thực... các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni phải đắp thượng y. Theo Phật giáo 
Bắc truyền, thông thường Tăng sĩ chỉ mặc áo ca-sa (2# Äš ) và áo trường/ tràng (nếu ống tay áo 
rộng thì gọi là “áo hậu”), khi tham dự các lễ quan trọng mới đắp y. 

?'Thiện căn ($3, P. Kusala-mila; S. Kuéala-mäla): Còn gọi là thiện bản (ý ®), đức 
bản (4$ ®), là gốc rễ sinh ra các pháp lành (.#3*X> 3K). Có ba gốc rễ thiện ( < Š-3#) là 
không tham ái ( #& 3), không sân hận ( # 8#), không si mê ( # #‡). 

35 Bỉ ngạn (4# #š, S. Paramitä): Bờ bên kia. Sự toàn thiện, trọn vẹn, tuyệt hảo. Dịch nghĩa 
của từ “ba-la-mật-đa” (3š šš # # ), vốn phiên âm từ Pãramitä. 

3 Nguyên tác chữ Hán: Tùng triêu dần đán trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, 
nhược ư túc hạ táng kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ (4 # # 8 ä # ` ›: —1J#⁄L#+ 

& àH‡Ý › 3X 8 T #1 ' ñã¿k RpHỆ + ¿# + ° sẽ › 4291). 
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Từ sớm, trưa chiều đến tối,”” 
Mọi loài” giữ mạng sống mình 
Nếu bước chân này dẫm chết 
Cầu cho sớm được vãng sinh.”? 
Án, dật-đế luật-ni sa-ha 

6. BƯỚC ĐI KHÔNG HẠI TRÙNG” (4% Z5 ä.)'! 
Cất chân'” từng bước trong ngày 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Sớm thoát biển sầu sinh tử” 
Pháp lành,” công đức đủ đây. 
Án, địa-rị, nhật-rị sa-ha 


? Tùng triêu dần đán trực chí mộ (4 # # 8 ñ # ‡-), từ sáng sớm đến chiều tối. Triêu 
( #): Sáng sớm, khi mặt trời chưa ló dạng. Dần ( 3%): Từ 3-5 giờ sáng. Đán ( 8): Lúc mặt trời 
vừa mọc lên. Mộ ($&): Chiều tối, khi mặt trời lặn. 

3$ Chúng sinh ( S& %, P. Saffa; S. Saftua): Chỉ chung cho con người và con vật có tình thức 
(2 1ì) hoặc hàm thức (⁄2-3X), vốn được hình thành bởi nhiều yếu tố ($ 3X ## Øf +). Trong 
ngữ cảnh bài thi kệ này, “chúng sinh” chỉ các loài bò, bay, máy, cựa, côn trùng vi tế... có sinh 
mạng, ham sống, sợ chết. 

?'Tức thời sinh Tịnh độ ( Ep 8Ÿ + y# +), tức thời tái sinh về cõi Phật. Trong đó “Tịnh độ” (š# 
+, S. Sukhäuafi): Đọc đúng là tịnh thổ, tức thế giới thanh tịnh của các Phật, tức cõi Phật. 

3 Hành bộ bất thương trùng (4T? 15 sš), bước đi không tổn thương loài côn trùng. 
Trong đó “hành bộ” (4T), bước đi; đi bộ. Đi là một trong bốn động tác (ba động tác còn lại 
là đứng, ngồi và nằm) mà người xuất gia cần làm chủ bằng chính niệm, để tránh các rủi ro và tai 
nạn. Trùng ( jš.): Chỉ chung cho loài côn trùng, vi trùng, sâu bọ vv... “Bất thương trùng” (+ 
Tã #š,) là không làm tổn hại mạng sống của các loài nêu trên. 

3' Nguyên tác chữ Hán: Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh, xuất sinh tử hải, cụ 
chúng thiện pháp. Ánđịa-rị nhật+ị sa-ha (3# #k#+ #, # 8L + › H+7E18 › RWLš + 
°& › 1ử#| H *#| 3}). 

3 Cử ư túc (Z&3* #_), cất bước chân lên. 

3 Sinh tử (  ZE, P=S. Samsära): sống và chết; tái sinh và tái tử. Còn gọi là luân hồi ( #38, 
samsãra) vô tận hay biển khổ sinh tử ( + ZE 3 3#). 

Thiện pháp (-£›%, P. Kusala-dhamma, S. Kusala-dharma): Tất cả việc thiện, tích cực, có 
giá trị cho con người, ở hiện tại và tương lai. 
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7.RA KHỎI PHÒNG (# #)'* 
Từng bước chân đi khỏi phòng 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Thấm nhuần trí Phật” thậm thâm 
Vãy chào ba cõi trầm luân.”” 


II.THỰC TẬP CHUYỂN HÓA BẤT TỊNH 
8. VÀO NHÀ VỆ SINH (#*ÿï)*% 


Khi đưa phần uế”” ra ngoài 
Cầu cho tất cả mọi loài 

Bỏ tham,'° si mê,”' giận tức” 
Dứt sạch tội lõi nhiều đời.” 
Án, ngận-lõ-đà-da sa-ha. 


3 Nguyên tác chữ Hán: Tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập Phật trí, 
vĩnh xuất tam giới. ({£ + th 8Ÿ › ýf#ã⁄+ : ZRAf# : kihh<=Z$*). 

3 Phật trí (4 4Ÿ, S. Buddha-jñãna): Còn gọi là Phật huệ (4š ‡Š, S. buddhajñä), nhất thiết 
trí (S. Sarwajñatä) nhất thiết chủng trí (S. Sarajña-jñãna). Trí tuệ của đức Phật (®b Ƒt &J 24 
Sš) gồm có hai loại: a) Vô thượng chính trí ( #& _L 1E 4, S. Anutfara-samyak-sambodhi) và b) 
Nhất thiết chủng trí (— 3J4§ 4ï ). Đây là trí tuệ cao nhất, thẩm thấu bản chất các sự vật hiện 
tượng như chúng đang là, soi sáng đạo đức và lối sống cao vĩ của bậc giác ngộ toàn mãn. 

‡ Tam giới ( = ?*, S. Trailokya, triloka, triđhätu): Còn gọi là tam hữu ( = Z, S. tri-bhava), 
có nghĩa là ba thế giới, ba cảnh giới, ba hiện hữu, gồm dục giới (4 #*, S. Kãmadhätu), sắc giới 
( &,3X, S. Rupadhatu), vô sắc giới ( & , 7, S. Arpadhatu). 

3 Nguyên tác chữ Hán: Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh, khí tham sân si, 
quyên trừ tội pháp. Án, ngận-lõ-đà-gia sa-ha (›]›‡# H › 8X + › # ân Øi › Zjl⁄£ 
3F;⁄ ° s& ' 1R & fẽ RR ÿ 3). 

3 Đại tiểu tiện (®.;]*‡# ), đi cầu và đi tiểu. 

* Tham (3, P. fanhã; S. trsaä): Gọi đủ là tham ái (fanhä). Là một trong ba gốc rễ bất thiện (P. 
akusala-mila; S. akuáala-mila), tham gồm có ba phương điện: a) Dục ái (P. kãma-tanha), hay dục 
lậu (P. kãmogha), b) Hữu ái (P. bhaua-tanhã) hay hữu lậu (P. bhauogha, hữu lậu), c) Vô hữu ái (P. 
tibhaua-tanhä) 

+! Sĩ (#ä, P=§. moha): Còn gọi là vô minh ( # 8Ä, P. awijjã; S. auidyä) hay mê mờ, ngu xuẩn, 
không có kiến thức, thiếu hiểu biết... 

*® Sân (RẺ, P. dosa; S. duesa): Sân hận, hận thù. 

* Quyên trừ tội pháp (ä8j‡ 3Ẽ ¿k), vứt bỏ các điều tội lỗi, xấu ác. 
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9. RỬA SẠCH (3:#)*! 
Vệ sinh xong° rồi dùng nước "5 


Cầu cho tất cả chúng sinh 


Thực tập pháp môn siêu xuất”? 


Cõi lành đến được thật nhanh. 
Án, thất rị bê hê sa-ha. 


10. TẨY NHƠ BẨN*® (+#Xx)*® 


Rửa sạch hậu môn, chỗ kín 
Cầu cho tất cả chúng sinh 

Sạch sẽ" toàn thân, hòa thuận"! 
Không còn cấu uế trong tâm. 
Án, hạ-nẵng-mật-lật-đế sa-ha. 


# Nguyên tác chữ Hán: Sự ngật tựu thủy, đương nguyện chúng sinh, xuất thế pháp trung, tốc 
tật nhi vãng. Án, thất-rị bà-hê sa-ha (#327k › ##ER 4+ : tH¿k# › xí ° sẽ › 
4| 3# Añ 3ÿ #T ) 

* Sự ngật ( S#3£): Khi việc đã xong. Trong ngữ cảnh của bài thi kệ này, “sự ngật” có nghĩa 
bóng là “đi vệ sinh xong” hoặc đi cầu, hay đi tiểu xong. 

% 'Tựu thủy (3.2): Sử dụng nước. Trong ngữ cảnh của bài thi kệ này, “tựu thủy” có nghĩa 
bóng là “dùng nước dội cầu” cho nhà vệ sinh và bồn cầu được sạch sẽ, hoặc dùng nước rửa hậu môn 
và chỗ kín. Xa hơn nữa, người xuất gia dùng nước Phật pháp rửa tâm mình. 

# Xuất thế pháp ( tị +3*): Gọi đủ là “xuất thế gian pháp” ( gh +# R] 3), tức phương pháp 
hướng đến giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi trong ba cõi (dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới) và sáu đường (thiên, a-tu-la, nhân, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục). 

*8 Khử uế (k#X): rửa sạch các nhơ uế. 

® Nguyên tác chữ Hán: Tẩy địch hình uế, đương nguyện chúng sinh, thanh tịnh điều nhu, 
tất cánh vô cấu. Án, hạ-nẳng mật-lật-đế sa-ha (2bÄ£7⁄#Ä › #R #L+ : ¡#324 › # #5 
&3%5 - 9$ ' Ã 5 # ÍR tr j ? 1). 

5° Thanh tịnh (‡Ÿ#, P. suddha, isuddha, parisuddh; S. áuddha, viáuddha, pariáuddha): 
Sạch sẽ, không còn nhơ bẩn (vô cấu, ## 3#). 

Š! Điều nhu (3j Ã ): Điều hòa, nhu nhuyến. Thân thể con người được cấu tạo bởi bốn yếu 
tố: Đất, nước, lửa, gió, dù nương tựa nhau, nhưng chúng chống trái nhau. Khi làm chủ được 
thân, con người trở nên điều hòa, thăng bằng. Khi làm chủ được tâm, con người trở nên nhu 
mì, an vui. 
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11. RỬA TAY (;##)*° 


Dùng nước rửa sạch chân tay” 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Có được đôi tay trong sạch 
Giữ gìn”? chánh pháp Như Lai.* 
Án, chủ-ca-ra-da sa-ha. 

12. RỬA MẶT (3 #)°5 


Dùng nước rửa sạch mặt mày 
Cầu cho tất cả mọi loài 

Thực tập pháp môn”” chuyển hóa 
Không còn cấu uế”” khổ đau. 

Án, chủ-ca-ra-da sa-ha. 


13.UỐNG NƯỚC (4*#z)®° 


3“ Nguyên tác chữ Hán: Di thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sinh, đắc thanh tịnh 
thủ, thọ trì Phật pháp. Án, chủ-ca-ra-gia sa-ha (!Azk #8 'Ý › #f#ã#L+ › 13:Ÿ;##† › #‡t 
43k ° °& + + thuế HỆ ÿj 3T) 

5 Dĩ thủy quán chưởng (#4 zk # %), rửa sạch bàn tay bằng nước. 

*Thọ trì (#‡‡, S. udegrahana): a) Lãnh thụ và ghi nhớ, hay tiếp nhận và thực tập, như 
trong thuật ngữ “thọ trì giới luật” hay “thọ trì Phật pháp” b) Tiếp nhận và giữ gìn, như trong 
thuật ngữ “thọ trì tam y” (#‡#‡ =2). 

5 Phật pháp (%8 3+, P. buddhadhamma, buddha-sãsana; S. buddhadharma, buddha-§ãsa- 
na): Chỉ cho tất cả chân lý (P. đhamma; S. dharma) và đạo đức (P. sla; S. 4a) được đức Phật 
thuyết giảng trong 45 năm, được biên tập thành Kinh tạng và Luật tạng. 

5“ Nguyên tác chữ Hán: Dĩ thủy tẩy diện, đương nguyện chúng sinh, đắc tịnh pháp môn, 
vĩnh vô cấu nhiễm. Án, lam sa-ha (2 zk3ứ › ###ãXX + › 1†;#¿kP1 › k1 3 › sẽ › 
lý ÿ} 3T). 

# Pháp môn (3*Ƒ†): Thuật ngữ Phật học Trung Quốc, có nghĩa đen là “cánh cửa đi vào 
Phật giáo” Trong văn học Pali, không có khái niệm “pháp môn”, chỉ có khái niệm “pháp 
uẩn” (3% iá, P: dhammakkhandha; S. dharmaskandha), vốn có nghĩa là “chủ đề Phật pháp” 

'8 Cấu nhiễm (3 3š): Tên gọi khác của phiền não (J8 1ä, P. kilesa; S. kleýa) hoặc trần lao 
(7š 3), lao trần (5# Jš), các trạng thái tâm lý tiêu cực làm nhơ bẩn tâm con người. 

3“ Nguyên tác chữ Hán: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì 
thử chú, như thực chúng sinh nhục. Án, phộc-tất ba-ra-ma-ni sa-ha (4jð— #‡Zk › 2X 3 ug + 
đã ' 37-109 + 1u + BỊ › sẽ › 49 &% 8U E 3 3). 
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Phật thấy”” trong mỗi ly nước 
Tám vạn bốn ngàn”! vi trùng 
Uống nước không trì tâm chú” 
Như nuốc chúng sinh” vào lòng. 
Án, phạ-tất-ba-ra-ma-ni sa-ha. 


II. LỄ BÁI TRÊN ĐIỆN PHẬT 


(Pháp y, tọa cụ, đạo tràng và lễ bái) 
14. ĐẮP Y NĂM ĐIỀU"!(# #&)% 


tớ 


Lành thay,” chiếc y giải thoá 
Tượng trưng ruộng phước” uô biên”? 


5° Quán (##, S. ipaáyanä): Nhìn tỏ ngộ được thật thể của mọi sự vật như chúng đang là. 

%! Bát vạn tứ thiên (84.000): Hình dung từ chỉ số nhiều, thường được sử dụng tại Ấn Độ 
để chỉ cho số nhiều khó tính đếm được, khó đo lường được, chứ không phải là số thực. 

% Chú (9, 7Ÿ, $. mantra, dhãrani): Còn gọi là đà-la-ni (Ƒð j§ É, S. đhãranï). Thường 
dịch là “tổng trì; tức làm cho tâm được chuyên nhất và gồm thâu, nhờ đó, vọng tâm được dừng 
lại. Về sau, “tổng trì” được lý giải là “gom tất cả pháp lành” và “giữ gìn các pháp lành; từ đó, người ta 
tin rằng thần chú có công năng mầu nhiệm, có thể hóa giải bệnh tật, khổ đau, nghịch duyên. 

53 Chúng sinh nhục ( š % ñ), thịt của các loài có tình thức. 

% Ngũ y (# 2K): Y năm điều, y năm sọc ( #i& 3K). Y này nếu tính theo bề ngang từ trái 
sang phải có § sọc. Điều hay sọc là ô chữ nhật dài, theo chiều đứng. Mỗi sọc của y năm điều có 
1 ô chữ nhật lớn và 1 ô chữ nhật nhỏ bằng phân nữa 1 ô này. Vị trí của các sọc được sắp so le: 
Sọc 1, 3, 5 có ô nhỏ ở trên, ô lớn ở dưới; sọc 2, 4 có ô lớn ở trên và ô nhỏ ở dưới. Là một trong 
ba y của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni (tt #‡‡ £ 2), từ lúc lãnh thụ giới Cụ túc cho đến 10 năm 
sau, các Tăng sĩ thường mặc y này. Trong Phật giáo Trung Quốc, y năm điều còn gọi là y tác vụ, 
thường được mặc trong những dịp xuất, nhập, vãng, lai, lao vụ, chấp tác, v.v... 

® Nguyên tác chữ Hán: Thiện tai giải thoát phục, Vô thượng phước điền y, Ngã kim đảnh 
đới thọ, Thế thế bất xả ly. Án, tất-đà-da sa-ha (#‡\ ##H?,Nk › #& _E‡ã 2< : Ä 218#\ & › 
+ le ät ° sẼ, Á Pẽ HỆ ÿj 3T). 

% Thiện tai (-£4\, P=S. sãđh¿): Lành thay! Quá tốt đẹp! (2 ##f ƒ ) Làm tốt quá ({E3#), 
thành tựu thiện ( -Ý ,), thù thắng quá (ÄŠ-), chân chính quá (1E). 

% Giải thoát phục (## WàJE.): Còn gọi là “giải thoát y” (## Wè 4x). Y phục giải thoát, y giải 
thoát, áo giải thoát. Tên gọi chung của áo dành cho Tăng sĩ Phật giáo. 

58 Phước điền y (3ã W 2X): Y ruộng phước, y hình ruộng phước, biểu tượng của phước báu 
mà người tại gia cần gieo giống phước, qua sự cúng dường cho Tăng đoàn. 

5 Vô thượng (#& _E, S. anuffara): Không có gì cao hơn (3£ _È), không gì vĩ đại hơn (14 
Jñ-), không gì đáng kính hơn (1# Ÿ), số một ( ?Š —). 
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Nay con đem đầu tiếp nhận 
Đời đời”” không rời khỏi thân. 
Án, tất-đà-da sa-ha. 

15. ĐẮP Y BẢY ĐIỀU" (+)? 
Lành thay, chiếc y giải thoát 
Tượng trưng ruộng phước tột cùng 
Nay con đem đầu tiếp nhận 
Đời đời thường đắp” trên thân. 
Án, độ-ba-độ-ba sa-ha. 

16. ĐẮP YLỚN ?(&®&)” 
Lành thay, chiếc y giải thoát 
Tượng trưng ruộng phước tột cùng 


79 Thế thế (3+): Còn gọi là “thế thế, sinh sinh”, có nghĩa là đời này và kiếp nọ, đời này và 
đời khác. 

7! Thất y (+): Y bảy điều, y bảy sọc. Y này nếu tính theo bề ngang từ trái sang phải có 
7 sọc. Điều hay sọc là ô chữ nhật dài, theo chiều đứng. Mỗi sọc của y bảy điều có 2 ô chữ nhật 
lớn và 1 ô chữ nhật nhỏ bằng phân nữa 1 ô này. Vị trí của các sọc được sắp so le: Sọc 1, 3, 5, 7 
có ô nhỏ ở trên, ô lớn ở dưới; sọc 2, 4, 6 có ô lớn ở trên và ô nhỏ ở dưới. Là một trong ba y của 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ( tk ứ ‡‡ Z 2X), mà sau 10 năm từ lúc lãnh thụ giới Cụ túc trở đi, các 
Tăng sĩ mới mặc y này. Trong Phật giáo Trung Quốc, y bảy điều được gọi là “y nhập chúng” 
được mặc trong những dịp bố-tát, tự tứ, tọa thiển, lễ bái, tụng kinh, nghe kinh, tựu hội, nhập 
chúng, vz... 

72 Nguyên tác chữ Hán: Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điển y, ngã kim đảnh 
đới thọ, thế thế thường đắc phi. Án, độ-ba độ-ba sa-ha (-šŸ3\ 4#HùJNR › & E34 mk › #\⁄2-TR 
Ä#Š › tr 3X 9 ' 3X RX??]). 

73 Phi (3#): Đắp y hoặc mặc y trên đôi vai. 

7 Đại y (2): Y lớn. Y Tăng-già-lê có 9 điểu/ sọc đến 25 điều/ sọc được gọi chung là đại 
y. Tác phẩm “Thích Thị Yếu Lãm” (#š K.*# fŠ,) giải thích rằng: “Y 9 điều, 11 điều, 13 điều được 
gọi là y hạ phẩm (“F #ä3K) có hai ô/ mảnh dài, một ô/mảnh ngắn. Y 15 điều, 17 điều, 19 điều 
được gọi là y trung phẩm ( !P #ä2K) có ba ô dài, một ô ngắn. Y 21 điều, 23 điểu, 25 điều được 
gọi là y thượng phẩm (_E zšX) có bốn ô dài, một ô ngắn”. 

7 Nguyên tác chữ Hán: Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, phụng trì Như 
Lai mệnh, quảng độ chư chúng sinh. Án, ma-ha ca-bà, ba-tra tất-đế sa-ha (-É#\ #‡ Ñè,NR › # 
3ã › &4jdn#+ ' J8? L4 ° sẽ › J#?[imjš v6 & 2 ?1). 
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Giữ gìn sinh mệnh của Phật” 


Hóa độ muôn loại mười phương. 

Án, ma-ha-ca-bà, ba-tra-tất-đế sa-ha. 
17.DỤNG CỤNGỒINẰM (#\8-)” 

Khi dùng vật trải ngồi * nằm? 

Ươm mầm, nuôi lớn?° tâm linh?! 

Trải đường đi lên đất thánh” 

Giữ gìn sinh mệnh Như Lai. 

Án, đàn-ba-đàn-ba sa-ha. 


18. LÊN ĐẠO TRÀNG"! (#&›š 37)°5 


75 Như Lai mệnh (3u 2% 40"): Mạng sống của Như Lai, mạng mạch của đức Phật. Trong đó 
“Như Lai” (4ø 2®, P=S. Tathägata): Bậc đến như thế và đi như thế ((he one who has thus gone,, 
or “thus cơme”), một trong mười hiệu của đức Phật. 

7 Nguyên tác chữ Hán: Ngọa cụ Ni-sư-đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng 
thánh địa, phụng hành Như Lai mạng. Án, đàn-ba, đàn-ba sa-ha (E\ 8-/,Ég3ð › K»u đã 
}}È : Em # kh, › Ã47‡u #9 ° sẽ › 131B 3X ÿÓ ?]). 

78 Ni-sư-đàn ( #, Én 3ð, S. ni mổ): Phiên âm khác là “ni-sư-đản” ( #, Éi {3), viết đủ là “ni- 
sư-đản-na” (  ÉR 4# ZlŸ), có nghĩa là: a) Tọa cụ (4# `) là vật lót chỗ ngồi, vật để ngồi, b) Tọa 
y (4®) là vải lót chỗ ngồi, tấm vải lót ngồi. c) Vải lót chân. 

7° Ngọa cụ (XE, D. sayanäsana; S. §ayanäsana): Cũng gọi là “phu cụ” (#3). a) Các 
dụng cụ phục vụ cho việc ngủ nghỉ, gồm giường, chăn, ga, đệm, gối, chiếu, b) Tấm trải để nằm. 

$°Trưởng dưỡng (-&Š): Viết tắt là “dưỡng” (3Š) Sinh trưởng và dưỡng dục (+ Š ). 
Nuôi dưỡng (Š 8). 

*!'Tâm (s, P=S. ciffa): a) Phiên âm là “chất-đa” (ấ' # ), có nghĩa là tổ hợp nhận thức (3š ảã ), 
nương vào hệ thống thần kinh, tạo ra các hoạt động cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đối 
với thế giới đối tượng. 

8 Thánh địa ( # ‡b,): Đất thánh, cõi Phật, nơi bậc Thánh ở. 

33 Phụng hành Như Lai mệnh (&4†+‡w 3 2t), tiếp nhận và thực hành mạng mạch của 
Như Lai. 

#4 Đạo tràng (3É 32, P=S gaya): 1) Còn gọi là Phật đạo tràng (##‡š 37, S. bodhimanda- 
la), hay Bồ-đề Đạo tràng (3Š 37, S. Bodhgaya), nơi Phật thành đạo ( gš šŠ #9 ‡, 27), nơi quần 
chúng học Đạo, nơi tu học, nơi tu tập (##:š #J37 ƒ). 2) Chùa Phật (4#-5T), 3) Nơi cúng 
dường (+ #% 3 ‡h, 2). 

3 Nguyên tác chữ Hán: Nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sinh, đắc vô ngại nhãn, 
kiến nhút thiết Sìc -Án a-mật lật-đế hồng phất-tra (3ˆ4‡ R,š › 5Š ñR 3+ › 1 &ö%£HR › 
Ñ,—ĐI4R + sE › P# £E*E 3#») 
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Khi nhìn thấy Phật uy nghiêm 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Được mắt trí tuệ soi thấu? 
Thấy được các Phật hiện thân. 
Án, a-mật-lật-đế hồng-phấn-tra. 


19.CA NGỢI PHẬT (š#4}.)* 
Pháp vương” ngôi giác cao vời”? 
Ba cõi không người sánh ngang 
Thầy” dạy trời người khắp chốn 
Cha lành”' bốn loài” mười phương 
Quy ngưỡng” trong từng tâm niệm 
Tu tập, dứt nghiệp ba đời” 


3 Đắc vô ngại nhãn (4Ÿ # #‡8), được pháp nhãn không có chướng ngại. Trong đó “vô 
ngại” ( #& #t, S. apratihata): Không có chướng ngại (34 2 F# #£), không bị trục trặc. Nhãn (RR, 
P. cakkhu; S. cakgus): 1) Con mắt (eye), 2) Nhìn (siehf), 3) Nhãn quan (1sion). 

3 Nguyên tác chữ Hán: Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhơn chỉ 
đạo sư, tứ sinh chi Từ phụ. Ngã kim tạm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán 
thán, ức kiếp mạc năng tận (¿3x + #&_L Ý › Z7#*+&1âUt › XÃ > li › ng‡ + Ä 2t › 
#\ 2M Bñ1k › §hờ\ =1&Š ' Ãã17373Ñ 3X › {R9 3 86 Ấ). 

38 Pháp vương (3 +, P. Dhammaräja, S. Dharmaräja): Vua Phật pháp, vua chính pháp, 
vua chân lý. Tên gọi khác của đức Phật. 

3® Vô thượng Tôn ( # _È EŸ, S. anuftarapurusa): Đồng nghĩa với “Vô thượng sĩ” ( & _È +). 
Bậc được tôn kính tuyệt đối, bậc tối tôn, bậc không ai có thể vượt qua. 

Thiên nhân chi đạo sư (&ÃÄ>.‡‡#j): Gọi tắt là “thiên nhân sư” (X ÄÉ§, S. 
deuamanusyänämn §ãs†), bậc thầy dẫn đắt của loài người và cõi trời. 

?!'Từ phụ ( á 2+), đấng từ bi như người cha hiển từ. 

? Tứ sinh (wg +, S. cafur-yoni): Bốn loại sinh sản, theo đó, con người và động vật đã có 
mặt trên đời. Tứ sinh bao gồm: 1) Thai sinh (R& 2, S. jarãywja): Sinh ra từ bao thai, còn gọi 2) 
Noãn sinh (ốp +, S. anda/a): Sinh ra từ trứng, 3) Thấp sinh ( 3# +, S. samsuedaja): Sinh ra từ 
sự ẩm thấp, 4) Hóa sinh (4b , S.aupapäduka): Sinh ra từ sự biến hóa. 

°3 Quy y (É#†k,  óR†k, P. sarana; S. šarana): Quay về nương tựa. Cung kính nương vào 
đức Phật, chánh pháp và Tăng đoàn. 

?'Tam kỳ nghiệp ( <3& Š): Nghiệp của ba a-tăng-kỳ. Trong đó “ba-kỳ” ( = 3&) là viết tắt 
của “tam a-tăng-kỳ kiếp” ( = FT ]# 3&3) hoặc “tam đại a-tăng-kỳ kiếp” ( < XTi# 3&3#?), là 
số năm mà các bậc Bồ-tát cần tu hành để thành Phật. A-tăng-kỳ là số từ chỉ cho cực đại. Nghiệp 
(%, P. kamma; S. karma): Hành vi (‡T Äy), hành động (7Š), động tác (ấy), tư tưởng (¿8 
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Ngôn từ con dùng khen ngợi 
Muôn kiếp không thể nào xong. 
20. ĐẢNH LẺ PHẬT” (3# #})* 
Trời đất bao la?” thua Phật 
Mười phương”” không thể sánh bằng”? 
Thế gian'?° bao người con gặp 
Như Lai là bậc độc tôn. 
Phổ lễ chơn ngôn: `" Án, phạ-nhật-ra-hộc. 


IV. CHÁNH NIỆM TRONG ĂN UỐNG 
21. CÚNG'® BÌNH SẠCH ($t‡ ?#š#,)!93 
Khi cầm bình sạch'" trên tay 


#8), tạo tác (38 1E). 

% Lê Phật (3# 4): Lạy Phật, thông thường là lẽ lạy Phật Thích-ca (‡# #‡ ###»). Khi lạy khắp 
các đức Phật (36 ‡ — 37J 3# 4#), hay lễ bái các đức Phật ở mười phương (3# ## -† 23 3#4#š) thì 
được gọi là “phổ lẽ” ( # 3#). Lễ Phật là hành vi tín ngưỡng phổ biến của người tu học Phật. Lễ 
Phật có nhiều lợi ích như: a) Sám hối nghiệp chướng, b) Trải nghiệm tĩnh tâm, c) Tăng trưởng 
sức khỏe do vận động toàn thân. 

% Nguyên tác chữ Hán: Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tỉ, 
thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhứt thiết vô hữu như Phật giả. Phổ lễ chơn ngôn: Án, phộc- 
nhật-ra, hộc (X.EXF &+4uf# › 2# 7+7 &kL › ti] Ø2 ft ãã R, ! — I§Á2R 3a 
Hết © # BE ÑE : sẽ › 99 H 48), 

#7 'Thiên thượng thiên hạ (& _L &F): Trên trời, dưới đất. 

%8 Thập phương thế giới (-} 3 -+?*`): Các thế giới ở mười phương. “Thế giới” (+ #£, 
P=S. Joka), còn gọi là “thế gian” (3# Rĩ]), gọi tắt là “giới” ( Z*). Thế giới là nơi cư trú của chúng 
sinh ( + /# {‡k> ñf1JÄ ) gồm hành tinh, quốc độ, núi, sông. 

?® Vô tỷ ( & kh, S. anipamah): Không thể so sánh được, không thể ngang bằng, là số một. 

!99 Thế gian (+# li], P=S. loka): 1) Cũng gọi là “thế giới” (3# Z*), 2) Còn gọi là thế tục (+#ˆ 
†8) hay phàm tục (L3). 

191 Phổ lẽ chân ngôn (-# ‡# Š š ): Chân ngôn được sử dụng trong lúc phổ lễ, tức lễ khắp 
các đức Phật ( šý ‡# 83 Z{ š§ > ñ š 4á # 38 ñ š `). 

! Cúng (4#, S. p¡jä): Hiến cúng, cúng dâng, cúng dường. 

' Nguyên tác chữ Hán: Thủ chấp tịnh bình, đương nguyện chúng sinh, nội ngoại vô cấu, 
tất linh quang khiết, Án, thế-già lõ-ca sất-hàm-sất, sa-ha. Thang tịnh bình chân ngôn: Án, lam- 
saha (#‡$\/#ï§ › #fR#X#+ ' N15 ' 2 23Ä ° °& : 3im"Ñn°V, sV3} 35T ° 
5# š : sẽ : l7 ?]). 

!% Tình bình (š#*R,„ S. kamandalu, uardhanikä): Bình sạch. Bình nước được các đạo sĩ 
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Cầu cho tất cả mọi loài 

Trong và ngoài? thân đều sạch'" 
Tâm trí sáng rỡ, tỉnh anh 

Án, thế-già-rô-ca-sất-hàm, sất-sa-ha 
Chơn ngôn rửa bình sạch 

Án, lam sa-ha. 


22. CHÂN NGÔN RÓT NƯỚC! (3# zk ä š ) 


` 


Án, phạ-tất-bát-ra-ma-ni sa-ha!98 


Nẵng-mô tô-rô-bà-da, đát-tha-nga-đa-da, đát- 
điệt-tha. Án, tô-rô-tô -rô, bát-ra-tô rô, bát-ra-tô-rô 
sa-bà-ha.! 


23.ĂN'"°CƠM(&)!" 
Khi nhìn thấy chén trống không 


(Sa-môn hoặc Bà-la-môn) sử dụng để uống nước. 

!% Nội ngoại ( P #}, S. adhyätma-bahirdhä): 1) Bên trong và bên ngoài, 2) Trong [tâm | và 
ngoài [thân], 3) Trong [thân] và ngoài [thân]. 

!9 Vô cấu (#& 36, S. uimala; amala): 1) Không nhơ bẩn, không cấu uế, không dơ, không ô 
nhiễm, 2) Đồng nghĩa với vô lậu ( # 3ã), tức không còn phiền não nhiễm ô ( #& — 318 ti šT 3š). 

!# Quán (3Š): 1) Đồng nghĩa với “quán thủy” ( 3Š zk) tức rót nước, tưới nước, đổ nước, 2) 
Tắm nước, tắm, chẳng hạn trong thuật ngữ “quán Phật đồng nghĩa với “dục Phật” (š##È) có 
nghĩa là tắm Phật, tức hành động dùng nước tưới tắm lên tượng Phật để làm sạch bụi. 

19 Nguyên tác Sanskrit: Órn uaái pramari suãhã. Nguyên tác chữ Hán: Án, phộc-tất-bát-ra, 
ma-ni sa-ha. 

!9 Nguyên tác Sanskrit: Namo Suripaya tathägatäya Tadyathä: Ôn sufu sufu prasufu pTa- 
suru suãhã. Nguyên tác chữ Hán: # 3 ðệ "9Š 3Ä HR © |8 4b,3Ñ Ø HÀ ° }324£1b ° °Ẽ ° ðk"Ñ SÃ 
°Ế ° #k"l B 9Ế © đkR đ°§ ° đe XE ồ ° 

!!19 Thực ($, S. ãhãra): 1) Thực phẩm, thức ăn và thức uống, 2) Chất bổ dưỡng, trưởng 
dưỡng, 3) Ăn uống. Từ “phạn thực” (8#⁄Â) có nghĩa là “ăn cơm” Chỉ chung các thực phẩm 
nuôi dưỡng thân của chúng sinh và thực phẩm nuôi dưỡng pháp thân của bậc thánh (š Ñ #⁄ 
+x~Rq#3%*##4+x +4). 

' Nguyên tác chữ Hán: Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sinh, cứu cánh thanh 
tịnh, không vô phiền não. Nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sinh, cụ túc thạnh mãn, nhứt 
thiết thiện pháp (3R,*#‡* › ý#ã⁄+ › XÄ%⁄¡3;# ' * @&lRl§ ° ‡ R hé} › 8ñ: 
+›8xXäm › —UJ#›*). 
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Cầu cho tất cả chúng sinh 
Đạt được! thân tâm thanh tịnh!!3 
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Không" '* còn phiền não,''Š sầu đau. 


Khi nhìn thấy chén''“ đầy cơm 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Chứa đủ''” đức lành, phước báu 
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Tất cả thiện pháp''? tràn đây. 
24.CÚNG CƠM CHÚNG SINH'?( +)! 


!!2 Cứu cánh ( 3š #„ P=S. uffara): 1) Rốt ráo (34 ##) như trong thuật ngữ “cứu cánh Niết- 
bàn” (3 #.# 43), có nghĩa là “Niết-bàn rốt ráo”, 2) Cảnh giới vô thượng ( & _È > 3š Z#*). 

13 Thanh tịnh (3Ÿ ?#, S. ddha): 1) Trong sạch, 2) Lìa các cấu nhiễm của phiền não, 3) 
Các chướng ngại đã hết (Fš ;¿Š ï#). 

1“ Không (2, P. suñña, suñfiatä; S. $ñnya, $ñnyatä): Phiên âm là “thuấn nhã” (3$ 37). 1) 
Trống rỗng, rỗng không (2 Jš, empty, void), 2) Không tự thể (# á 3#), không thực thể ( # 7Ÿ 
3#), 3) Không hiện hữu (2# &#,  3ÈZ, nonexisfent), trái nghĩa với “hữu” (2# ),4) Hư vọng (J# 2)), 
không thật (2 `). 

!Š Phiền não (J8 li, S. kle‹a): 1) Phiển muộn, khổ đau; nhiễu loạn tâm (ý ấLs>), 2) Chỉ 
cho tất cả nhiễm ô (75 3š), tên gọi khác của tham (3), sân (RÄ), si (2ø), mạn (†# ), nghi 
(&#), ác kiến ( ## Ñ,), 3) Còn gọi là “ma chướng” (JŠ Fš), “che đậy” (cái, # ), “trói buộc” (kiết, 4), 
tức những trói buộc thân tâm. 

'1 Bát (4, S. pafra): Cái bát ăn cơm của Tăng sĩ, có hình tròn, với đường kính khoảng 3 tấc. 
Còn gọi là “ứng lượng khí” (Jš # 3Š), tức dụng cụ đo lường sức ăn. Từ “mãn bát” (3#) có nghĩa 
là cái bát đầy cơm. 

7 Cụ túc (8-6): Đầy đủ; viên mãn ( [BỊ] 3š). 

!!18'Thiện pháp (-Í3*, P. kuéala-dhamma; S. ku§ala-dharma): Các việc làm thiện ( 5$ ‡T), 
lợi ích tha nhân (# 4È,). 

!!9 Thạnh mãn ( 88 3š, S. pữra): Đựng đầy. 

!29 Xuất sinh (? #): Còn gọi là “xuất thực” ( d $), hay “sinh phạn” ( 4x), viết đủ là 
“xuất chúng sinh phạn” ( zl 3# + 4+) có nghĩa là “cho chúng sinh ăn” hay “mang thực phẩm của 
mình cho chúng sinh ăn” ( á #\$& † Hh #b, + Â`). 

!?! Nguyên tác chữ Hán: Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất lạp biến thập 
phương, phổ thí châu sa giới, Án, độ lợi ích sa-ha. Đại bàng kim sí điểu, khoáng đã quỷ thần 
chúng, la-sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, Án, mục-đế sa-ha (3* ở 8š › &# 4# &Ƒ# 
%t› C6 } 23 ! 76B] 7Đ7Š ° s£ › Ä#†| 3 ?J ° kh@⁄Ð Ñ › d§Ÿƒ § 7? Ất › 
j#gñl ®# ƒ ®# : tĐñ Ã tÌM ° °s£ ' 42? 7]). 
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Năng lực pháp mầu ”” khôn tả'” 
Từ bi'”? chẳng bị gì ngăn'” 
Bảy'“ hạt biến cùng mười hướng 
Ban tặng “” tất cả chúng sinh 

Án, độ-lợi-ích sa-ha. 


Đại bàng cánh vàng hung dữ'?3 
Ma quỷ'” ở chốn hoang vu'?° 
Mẹ con la-sát ác độc 

Cam lộ'Ẻ' thảy đều no đủ 

Án, mục-đế sa-ha. 


25. THỊ GIÁ'? ĐEM CÚNG THỨC ĂN (4#-Ÿ‡š 4) 13 


'2? Pháp lực (‡X 77): Năng lượng Phật pháp (#83 2) 5). Sức mạnh của chính pháp có 
khả năng kết thúc khổ đau, mang lại hạnh phúc; chấm dứt sinh tử, hướng đến niết-bàn. 

'3 Bất tư nghị (2 J8.3Ã, S. acinfya): Còn gọi là “bất khả tư nghị” ( 5J #8:š§). Không thể 
nghĩ bàn; vượt khỏi tư duy; không phải chỗ suy lường của thức; không thể dùng tư duy mà 
chạm thấu được. 

!24 Từ bị ( á 4E): Từ (P. metfa) và bị (P. karuna). Từ là năng lực mang lại an lạc cho chúng 
sinh (4ê — 17 3 + 3 #4). 

'5 Vô chướng ngại ( #& F#3#): Không trở ngại, không trục trặc, không bị rắc rối, thông 
suốt. 

13 Thất (+, S. sapta): Số 7. “Thất thất” (+ +) là 49 ngày. “Ihất thất ky” (+ + &) đồng 
nghĩa với “thất thất nhật” (+ + H) là ngày cúng thứ 49. 

! Phổ thí (#3): Bố thí cùng khắp, bố thí không phân biệt. Trong đó “thí” (2§, P=§. 
đãna): 1) Ban cho (#&38,), hiến tặng, biếu, bố thí, từ thiện (charify), 2) Cúng dường (đona- 
tion), sớt bát (alns alms-givine). 

!28 Đại bàng kim xí điểu (2 # 2 3# É,): Chim đại bàng cánh vàng. 

!22 Quỷ thần ( #,##): Loài quỷ và thần. 

!39 Khoáng đã (g8 #ÿ): Hoang vắng, hoang sơ, hoang đại. 

!31 Cam lộ (+ #, S. amrfa): 1) Sương ngọt, 2) Rượu trời (thiên tửu, 38) hay “mỹ lộ” 
(% #5) có vị ngọt như mật ong (%k-H +3 ®). 

!32'Thị giả (4# Ÿ, P=S. anfe-väsin): 1) Đệ tử thị giả: Người theo hầu sư phụ, thầy trụ 
trì và các trưởng lão, 2) Người trợ lý, xử lý các tạp sự (Jš ## ## *#), 3) Người hầu hương 
(thị hương, {$ Š`). 

33 Nguyên tác chữ Hán: Nhữ đẳng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến 
thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng, Án, mục-lực-lăng sa-ha. Phật chế Tỳ-kheo, thực tồn ngũ 
quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu, đại chúng văn khánh thinh, các chính niệm. Chấp trì 
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Quý thần các loài lớn nhỏ 

Tôi nay dâng cúng thức ăn 

Cơm này biến cùng mười hướng 
Cầu cho ma đói được no. 

Án, mục lực lăng sa-ha. 


Phật dạy các vị xuất gia 

Khi ăn tâm niệm năm điều'?? 

Tán tâm," ham vui, nói chuyện'*s 
Thực phẩm tín thí 3” khó tiêu 

Mọi người'?” khi nghe tiếng khánh” 
Chính niệm thực tập, chớ quên. 


Tay nâng bát cơm'“” ngang trán 
Cầu cho tất cả chúng sinh 


ứng khí, đương nguyện chúng sinh, thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng, Án, chỉ-lý chỉ- 
lý, phộc-nhật-la, hồng-phát-tra (34  %,#‡ ⁄ : #\L.2425;*1 › JLâ‡§ † 23 › —11 58? 
3£ › Ø1? + 0t @ ' ẤT? tiểt ý Ätao 8t i?á › f5268E3j ý À BỊ 5 
#, #£ ° #ÄJE 5 ' #RRÄ + ! HÀ 8 ' Á XI ° 9É ' 7Á .0EHỶ H tý 
“L£ 0), 

!34Ngũ quán ( ® ÿ#,): Năm điều quán của Sa-môn khi ăn cơm (>}P]} & @ ® ##,), gọi tắt là 
năm quán lúc ăn cơm (Â R‡ >_ # ð#). 

!35 Tần tâm (3#, S. uiksipfa-ciffa): 1) Còn gọi là “thất tán tâm” (® 3#), tức tâm tán loạn 
(3#LấU 83 +3), tâm phân tán, tâm vọng động, không trụ một chỗ, 2) Tâm phóng dật (3£ 3$ #3 s3 ), 
tâm buông thả. 

!3ó Tạp thoại (3# 3#): Nói bá láp, nói lời không đâu, nói những lời vô ích, lời không có giá 
trỊ. 

!37 'Tín thí (4š 36): Người cúng dường, người bố thí, người hiến cúng, người cúng. Thực 
phẩm được bố thí một cách thành khẩn thì gọi là “tín thí thực” (4š 34). 

3 Đại chúng (2X 3É, P. mahã sabhä; S. mahä sarnehä): 1) Tất cả thành viên Tăng đoàn, 
gồm 4 người trở lên, 2) Mọi người, tất cả, tập thể. 

!39 Khánh (##, S. ehaz†ä): 1) Nhạc khí Trung Quốc cổ đại, thường làm bằng ngọc thạch, 
2) Một trong các lễ khí (‡# šš ) hay pháp khí ( 3š ) Phật giáo, thường được sử dụng trong pháp hội, 
thời tụng Kinh, thức chúng, ăn cơm, chấp tác, chỉ tịnh vx... 

1° Ứng khí ( Jš 3Š, S. pãfra): Gọi đủ là “ứng lượng khf” (Ƒš # i3), tức cái bát được các vị 
Tỳ-kheo sử dụng trong khất thực. Nghĩa đen là “vật chứa đo lường sức ăn của Tăng sĩ” 
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Trở thành'”' dụng cụ Phật pháp” 

Xứng đáng nhận người cúng dâng. 

Án, chỉ-rị, chỉ-rị, phạ-nhật, ra-hồng-phấn-tra. 
Ba điều phát nguyện: ''3 


Muỗng cơm thứ nhất vừa ăn 

Nguyện cho tất cả ác nhân không còn. '“° 
Muỗng hai xin nguyện với lòng 

Giúp người tu thiện,'*® tâm đồng thái hư. 
Muỗng ba thực hiện tâm từ, 

Dắt dìu muôn loại cùng tu đạo mầu. 


Năm điều quán tưởng: '“ế 


Một xem phước đức bản thân 
Có bằng với lượng thức ăn cúng dường?'"” 
Hai xem công đức tu nhân 


!11 Thành tựu (3t, S. siddharthah): Hoàn thành, hoàn tất, thành công. 

!2 Pháp khí (3% i, S. bhãjana): 1) Còn gọi là “Phật cụ” (#* šŠ), hay “đạo cụ” (3š 8`), 
gồm lư hương (®}§ ), chuông (4š), mỏ (2#), trống (3Ÿ), vv... 2) Nhân tài Phật giáo; Tu 
sĩ có khả năng tu hành Phật pháp và thành tựu Phật đạo. 

8 Nguyên tác chữ Hán: Sơ để: Nguyện đoạn nhất thiết ác, Nhị để: Nguyện tu nhất thiết 
thiện, Tam đề: Nguyện độ nhất thiết chúng sinh (#J#t: #ãlẾŨƒ—1J#, —#: §ã†Z# — 1J 
te: =4: Š X3). 

!4 Đoạn nhất thiết ác (#8 Ếƒ† — 37) 4#), chấm dứt hết thảy các việc ác. Trong đó “ác” (#§, 
P=S. akusala), các hành vi hoặc tư tưởng trái với đạo đức, trái với luật pháp, mang lại khổ đau 
cho người. 

45 Tụ nhất thiết thiện (4# — 3Š), tu tập hết thảy các điều lành. Trong đó “thiện” ( š, P=S. 
ku§ala), các hành vi đúng với đạo đức, đúng với luật pháp, mang lại hạnh phúc cho con người. 

'4 Nguyên tác chữ Hán: Nhứt, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nhị, thổn kỷ đức hạnh, 
toàn khuyết ứng cúng. Tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Tứ, chính sự lương dược, vị 
liệu hình khô. Ngũ, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. (— : š†+ # 2? › #/& #8 - 
—: HŒ/6T: 2À J#t +: £ ' Đa: ' ÂÃ3WẤ 9U: E$R# ›' 
1° 2: Ä#®šš š › B08). 

1 Kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ (š†-~ # 2>, # 4 2È # ), tính xem công đức của mình 
nhiều hay ít và soi xét nguồn gốc của thức ăn ấy. 
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Vẹn tròn, xứng đáng cúng dâng, khi dùng?'43 
Ba xa lầm lỗi, la tham, !“° 
Bốn xem như thuốc, phòng ngăn bệnh gầy. *° 
Năm vì đạo nghiệp sáng ngời 
Trả ơn thí chủ, giúp đời an vui. ' 
26. KẾT THÚC ĂN CƠM (4$ ‡)!*? 
Mỗi khi cúng dường, bố thí'3° 
Gặt được phước báu bình an 
Hã ai ham thích bố thí 
Về sau hái quả giàu sang. '*! 
Ăn cơm chánh niệm vừa xong 
Cầu cho mọi loài chúng sanh 
Tất cả việc làm lớn nhỏ 
Thấm nhuần Phật pháp'°° bên trong. 


4 Thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng (} đ,4Š4T › ®#*/##), suy nghĩ về đức 
hạnh của bản thân, xem đủ hay thiếu so với phẩm vật được cúng dường. 


! Phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông (#a›83#š5 › Ââ 5#), cốt là phòng ngừa 


tâm, tránh lõi lầm như tham lam, [sân hận và sỉ mê | vx.. 


'59 Chính sự lương được, vị liệu hình khô (  *# k8 #ˆ › Z§7#Ƒ7234), điều chính yếu là xem 


thực phẩm như thuốc thang, nhằm chữa trị thân thể gầy 8Ò. 


l1 VỊ thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực (Šy #šš Š › E:Š ML⁄), vì mục đích thành 


tựu đạo nghiệp nên mới tiếp nhận thức ăn này. 


' Nguyên tác chữ Hán: Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo cố thí, hậu 
tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sinh, sở tác giai ĐIỆ; cụ chư Phật pháp 
(:33:2k, 1š | l ' 37 W# X2 ' 1ásk11 4S ° PK Ciĩc, Š RR + + ĐẾ[ 


†r#ð › B341). 
!$3 Bố thí (ZR z8, P=S. đãna): 1) Hiến tặng sở hữu, 2) Cúng dường Tăng sĩ. 


!⁄ Lợi ích (#!| šš, P=S. upakära): Lợi lạc và nhiêu ích (®& 3š). Có hai loại lợi ích là lợi 


ích hiện đời (hiện thế lợi ích, Z43##l| 3ã) và lợi ích đời sau (2# +##l| 3i). 


155 Phật pháp (3x, P. buddhadhamma; S. buddhadharma): 1) Lời minh triết của Phật, 
giáo pháp của Phật, lời Phật dạy (4ƒ 3> 3x) gồm 84.000 pháp uẩn (dhammakkhandha, 


chủ đề Phật pháp). 
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V. CHÁNH NIỆM TRONG SINH HOẠT 


(Dùng bát, rửa chén, xỉa răng, súc miệng, nhận cúng dường, cầm 
gậy, trải tọa cụ, ngủ nghỉ) 


27. RỬA BÁT!* (34‡)!57 


Nước dùng rửa bát cơm này 
Quán như cam lộ ngọt mát'?? 
Cúng khắp các loài quỷ đói 
Thảy đều no đủ'?? như nhau. 
Án, ma-hưu-ra-tất sa-ha. 


28. MỞ BÁT (8 #@‡)!9 
Dùng tay mở bát''' đựng cơm 
Phật dạy đo lường sức ăn 
Nguyện cùng tất cả chúng sinh 
Đạt được ba luân rỗng lặng. ''” 


156 “Tẩy bát (ZEL4‡): Rửa bát, rửa chén. 

' Nguyên tác chữ Hán: Dĩ thử tẩy bát thủy, Như thiên cam lộ vị, Thí dữ chư quỷ thần, 
Tất giai hoạch bảo mãn, Án, ma-hưu-ra-tất sa-ha (1 Jbÿ7E4k2k › +øX 1# #9% : 6Ø 3 § 
TP ' Á lý JŠ 8uïh ° sẼ › J1k*§ Ã 3} ?]). 

'*8 Như thiên cam lộ vị (3ø % +#† #%), hương vị như cam lộ trên trời. Trong đó “thiên” (&, 
P=S. đewa), người] quang minh (3,8), tự nhiên ( á #3), tự tại (  #), tối thắng (1#). 
Trong đó “vị” (%k, P=S. rasa): Một trong năm cảnh (# 3š), mười hai xứ (-Ƒ — #& ) và mười 
tám giới (-È 7#), tức đối tượng của lưỡi (#‡#‡š, #ØfÍf‡š, #3474), đối tượng thọ 
dụng của cái lưỡi (# 3K Øf & H > !#š,). 

! Bảo mãn (4z): no đủ. 

!⁄ Nguyên tác chữ Hán: Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cộng nhứt 
thiết chúng, đẳng tam luân không tịch, Án,tưrmama-nisa-ha (‡u 2k JE # Öš › # 2'4ŸŸL/ › fñã 
Đ} ĐI, 2= 34 2® ° °& ' Mi MỆ E Ÿj |). 

!41 Trong bản Hán sử dụng “ứng lượng khí” (JŠ # šŠ), dụng cụ đo sức ăn [của Tăng sĩ], 
dịch nghĩa của cái bát (#k) tức dụng cụ nhận thực phẩm cúng dường thường được các Tăng sĩ 
sử dụng trong lúc hành khất. 

!42'Tạm luân không tịch ( < š 2 3š): Ba điều không tịch trong bố thí và cúng dường, gồm 
a) Không chấp mình là người ban ơn, b) Không xem người tiếp nhận là người phải trả ơn, c) 
Không quan trọng hóa tặng phẩm mà mình tặng, cúng. “Không tịch” (2# 3#, S. ý#mya): Trạng 
thái tịch tĩnh, xa lìa các pháp tướng 
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Án, tư-ma-ma-ni sa-ha. 
29. NHẬN VẬT CÚNG DƯỜNG'® ($:3#)!“t 
Tại gia cúng dường phẩm vật 
Xuất gia ban tặng pháp mầu 
Cả hai đủ đây, chắng khác 
Thí ba-la-mật,'“Š bằng nhau. 


30. CẦM TĂMXỈA RẰNG (3234)! 
Tay cầm cây dương xỉa răng "7 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Đều được pháp Phật thậm thâm'®3 
Tất cả đều được tịnh thanh. 
Án, tất-ba-pha-thuật- đáp, tát-rị-ba, đáp-rị-ma, tát- 
ba-pha-thuật-đát- khoánh. Án-lam sa-ha 


31. XỈA RẰNG ("4234 )!° 


!43'Thọ sẩn (#3#): Tiếp nhận tặng phẩm, nhận phẩm vật cúng dường. 

! Nguyên tác chữ Hán: Tài pháp nhị thí, đẳng vô sai biệt, đàn ba-la-mật, Cụ túc viên mãn 
(81;⁄—?% : #&š 7| : 1b 3 › RE BỊ š8). 

! Đàn ba-la-mật (‡ð 3# Ö# #, S. dãna-päramitä): Bố-thí ba-la-mật, bố thí không chấp 
ngã, bố thí bằng lòng từ bi đích thực, bố thí theo tỉnh thần “tam luân không tịch” 

! Nguyên tác chữ Hán: Thủ chấp dương chi, đương nguyện chúng sinh, giai đắc diệu 
pháp, cứu cánh thanh tịnh. Án, tát-ba-pha thuật- đáp, tát-lý-ba, đáp-lý-ma, tát-ba-pha thuật-đát- 
kháng. Án, lam sa-ha (# #214 › ##ER + ' W1‡1))k '› ÄŠ¡:8ï# + 9E ° lấn àk 
2c ° ñ*#E, © 2E ° j*jIR |2 2# + sẽ © nữ j2 3). 

!“ Dương chỉ (33&, S. danta-kastha): Cây xỉa răng, cây đánh răng, còn gọi là “xi mộc” (tï 
ZR), được dùng thay thế bàn chải đánh răng và tăm xỉa răng. 

14 Diệu pháp (+33, S. saddharma): Chính pháp mầu nhiệm. Giáo pháp mầu nhiệm Phật có 
khả năng giải phóng khổ đau, mang lại hạnh phúc, chuyển phàm thành thánh. 

! Nguyên tác chữ Hán: Tước dương chỉ thời, đương nguyện chúng sinh, Kỳ tâm điều tịnh, 
Phệ chư phiền não. Án, a-mộ-già, di-ma-lệ, nhĩ-phộc-ca-la, tăng-du-đà-nẽ, bát-đầu-ma, câu-ma- 
la,nhĩ-phộc, tăng-du-đà-gia, đà-ra đà-ra, tố-di ma-lê, sa-phộc-ha ("4244 1Ÿ : #8 #⁄L + : lao 
3i# › s⁄43J⁄Rlli ° 9£ ° FỊ Skflu ° i8/# 3È ° fR djiit3 © ffðn ÉkIƒ ° #k5R/# ° 1R/# 
d$ : H4 T6ỀNSKHR © FG%ffe§# › &189/### 39431). 
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Đang khi dùng tăm xỉa răng `“ 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Tẩy sạch cáu bợn trong tâm'”" 
Không còn phiền não, tịnh thanh. 
32. SÚC MIỆNG (3# œ )2 
Súc miệng" 3 giữ tâm trong sạch 
Nước họng thơm mùi hương hoa 
Nghiệp thân, khẩu, ý'"”* thanh tịnh 
Tây phương cùng Phật về nhà. 
Án, hám-án-hãn sa-ha. 
33. CẦM TÍCH TRƯỢNG (.4;44)"5 


Khi cầm tích trượng'”ế trong tay 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Lập lên hội bố thí lớn 


!”9 Tước đương chỉ (°##73#+): Nhai [đầu] cây [để đánh răng, xỉa răng ]. 

1”! Kỳ tâm điều tịnh ( #È x3 #j?#'), tâm được điều phục [đến mức] thanh tịnh. 

!2 Nguyên tác chữ Hán: Sấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bá hương hoa, tam nghiệp hằng 
thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương. Án, hám-án-hãn sa-ha (¿#41 iš+šÿ# › 12k 8 # 
# › =#*Eiiif, EIÈff 2 : 9$ ' 9£ ##®). 

!”3 Sấu khẩu (3# 1): Súc miệng. 

!”4 Tam nghiệp thanh tịnh ( < Š z3 ?#), ba loại hành vi thanh tịnh: a) Hành vi ý (3š %) 
gồm không tham dục (Z 3 #4), không sân khuế (BÄ ¿&.) và không tà kiến ( 3R Ñ,), b) 
Nhóm thiện thân nghiệp gồm không sát sinh (ZE Äš), không trộm cắp (ZE #4), không tà dâm 
(3#); c) Hành vi lời nói ( # ) gồm không nói láo (2# š ), không nói lời thêu dệt (Z 
#† 3#), không nói lưỡi hai chiều (ZE ø #), không nói lời ác (£ #& 8). 

5 Nguyên tác chữ Hán: Chấp trì tích trượng, đương nguyện chúng sinh, thiết đại thí hội, 
thị như thật đạo. Án, na-lật-thế, na-lật-thế, na-lật-tra bát-để, na-lật-đế, na-dạ bát-ninh-hồng 
phấn-tra (‡‡†#7‡+ › #8 XX + : #4 XJb$ › m$tuÑïŠ © s& (7 , ZR + đR v6 
tk + 3 +t, MA 4kff°t3£»6). 

1” 'Tích trượng (4#‡+): Gậy, còn gọi là “thinh trượng” (##‡+), “hữu thinh trượng” (2 SŠ 
3#), “trí trượng” (# 3+), “đức trượng” (4#.‡+), “kim tích” (47). 
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Chỉ bày đạo như thật'”” này. 
Án, na-lật-thế, na-lật-thế, na-lật-tra bát-để, na-lật- 
đế, na-da-bát-nanh, hồng-phấn-tra. 
34. TRẢI DỤNG CỤNGỒI THIỀN 
Dụng cụ ngồi thiền vừa trải 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Mở bày pháp lành lợi lạc 
Giúp người thấy tướng chân như. 


Thắng lưng, ngồi thiền vững chãi 

Cầu cho tất cả mọi loài 

Ngồi vững trên tòa giác ngộ 

Tâm không đắm nhiễm, buông thư 

Án, phạ-tắc-ra, a-ni-bát-ra-ni, ấp-đa-da sa-ha 
35.NGỦ NGHỈ 

Việc xong, đến giờ nằm ngủ 

Cầu cho tất cả chúng sinh 

Thân không bệnh tật, mạnh khỏe 

Tâm không loạn động, bình an. 

A (niệm A 21 lần trong một hơi thở ra vào) 


VI.CHÁNH NIỆM TRONG ĐỜI SỐNG 


(Nước, song, cầu, tắm Phật, khen Phật, nhiễu tháp, thăm bệnh, 
cạo tóc, tắm rửa, rửa chân) 


1 Như thật đạo (+ø#Ÿšš): 1) Đạo như thật, con đường như thật, đạo thấy sự vật như 
chúng đang là, 2) Đạo lý thật tướng, chân như. 
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36. GẶP NƯỚC, SÔNG, CẦU 
36a. Gặp nước (xzk.)!” 
Mỗi khi nhìn thấy nước chảy 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Có được ước muốn”” lợi lạc 
Dứt trừ cấu uế'?° trần ai. 
Nam mô hoan hỷ trang nghiêm Phật 
Nam mô Bảo Kế Như Lai 
Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật 
Án, phạ-tất-ba-ra-ma-ni sa-bà-ha. 
36b. Gặp sông lớn”! 
Mỗi khi nhìn thấy sông lớn 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Được dự vào dòng nước pháp “” 
Lội biển trí Phật'*3 mênh mông. 


3 Nguyên tác chữ Hán: Nhược kiến thủy lưu, đương nguyện chúng sinh, đắc thiện ý dục, 
tẩy trừ hoặc cấu. Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Kế Như Lai. Nam mô 
Vô Lượng Thắng Vương Phật. Án, phạ-tất-ba-ra, ma-ni, sa-bà-ha (3 32k › ý #ã&#*#+ › 
tỉ á 8# ' XLIRRXJ6 ° đt ñ đt ñt + Đ ° đất Sáu 4 ° đất #& 9 Hộ + Pp ° 
°& : d9 & ¿x1 JÊ E ÿ &?]). 

!° Ý dục (š &): Ước muốn của tâm, mong cầu, mong ước. Thành ngữ “như sở ý 
dục” có nghĩa là “ước nguyện được như ý” Từ “thiện ý dục” có nghĩa là ước nguyện lành. 

!39 Hoặc cấu (3#): Cấu bẩn của mê hoặc (3È #4), chỉ chung cho các phiền não như 
tham, sân, sỉ ( Âât8ze #}ã ã ° 

'3' Nguyên tác chữ Hán: Nhược kiến đại hà, đương nguyện chúng sinh, đắc dự pháp lưu, 
nhập Phật trí hải (3 R,k>T › #8 ⁄#+ : 1#†R;kửi ' A h4 ;8). 

!32 Đắc dự pháp lưu (4# ‡ã + 3ñ), được dự vào dòng chính pháp. 

!33 Phật trí (4 4, S. buddha-jñãna): Trí tuệ Phật hoặc nhất thiết chủng trí (— 3J4§ 4# ). 
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3óc. Gặp cầu, đường'*! 


Mỗi khi nhìn thấy cầu, đường *Š 
Nguyện cho tất cả chúng sanh 


Nương vào cầu đường'*° giác ngộ 


Giúp cho tất cả bình an. 
37. TẮM PHẬT (4-8)! 
Con nay tắm ”” tượng các Như Lai 
Trí tuệ” trang nghiêm công đức?” dày 
Năm trược ”' chúng sinh lìa cấu nhiễm 
Pháp thân'”” cùng chứng giống Như Lai. 
38. KHEN PHẬT 


Tán dương tướng tốt của Phật 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Đều được thân Phật trang nghiêm 


34 Nguyên tác chữ Hán: Nhược kiến kiểu đạo, đương nguyện chúng sinh, quảng độ nhúứt 
thiết, do như kiều lương (3? RÑ,‡§@šš › #?#ñX#.+ : /Jš — 1) › 34 +3u‡}§ 3Š). 

'3š Kiểu đạo (‡§šš): Cầu và đường. 

!3 Kiểu lương (‡§ 3Š): Cầu nối. 

'3 Nguyên tác chữ Hán: Ngã kim quán dục chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức 
tụ, ngũ trược chúng sinh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân (#\⁄2`3# #4 3# 3u 
* ' l# MU) 16% › + K2 ME36 ' E3 ko 2 j#j%k #9). 

!38 Quán dục (3# š#): Quán và dục đều có nghĩa là tắm gội. 

!*9'Tịnh trí ( š# 4, S. amala-jñãna, viáuddha-vimala-prajña), trí tuệ thanh tịnh. 

2 Công đức (4Š, S. gưna, puya): Các hành vi mang lại phúc lợi (3ã #Ÿ) là “công” (5) 
và tạo công năng làm thiện là “đức” (4Š). Công phu tu tập đạt được thành quả là công đức 
(1293 f8). 

!! Năm trược (+ ?3j, S. pañca kãsãyäã]h): Năm ô trược gồm: (¡) Chúng sinh trược ( 4X 
ZŠj) tức con người cang cường khó dạy bảo được. (¡¡) Kiến trược ( Ñ,?ãj): Kiến chấp nặng (iii) 
Phiển não trược (J8 Jã ;Äj) bị phiền não gồm tham, sân, si... (iv) Mệnh trược (2? ?3j) tuổi thọ ngắn 
ngủi, (v) Kiếp trược (3 ?3j) kiếp sống gặp nhiều thiên tai, chiến tranh. 

! Pháp thân (›% #, P. dđhamma-käya; S. dharma-käya): Một trong ba thân Phật, tức thân 
chân như pháp tính của các đức Phật. 
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Thấu rõ các pháp vô tướng. 
39. NHIÊU THÁP (#3 )'°3 


Nhiễu tháp theo chiều tay phải'”! 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Việc làm'” đều không trái đạo 
Thành tựu trí giác Như Lai. 

40. THĂM BỆNH (§ yä )!°% 


Thăm người bị bệnh'”” khổ đau 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Hiểu thân tổ hợp vô ngã 
Xa la các loại đấu tranh.!?3 

41. CAO TÓC (*'| £ )'”° 


Cao bỏ”? râu tóc”?! trên thân 


' Nguyên tác chữ Hán: Hữu nhiễu ư tháp, đương nguyện chúng sinh, sở hành vô nghịch, 
thành nhứt thiết trí. Nam-mô tam-mãn-đa, một-đà-nãm. Án, đổ-ba, đổ-ba, sa-bà-ha (2# #&3* 
l$ ' BRRPL4+ ' f74T&3š › d— I3 ° na =ï5 Ÿ ' 4 8k°8 +: 9: HH 
3š ?]). 

! Hữu nhiễu ư tháp (2 #⁄2*‡#*), đi quanh tháp bên phải. Hữu nhiễu (3 #š, S. pradak- 
sina): Nhiễu bên phải của Phật và cao Tăng, đi quanh theo chiều kim đồng hồ. Tháp (3%, S. 
sfipa): Phiên âm là “tháp-bà” (3# 3`), “thâu-bà” (4â 3#), “Phật-đổ” (6 E]). Là kiến trúc đặc thù 
của Phật giáo, có nhiều tầng, bên trong thường có thờ xá-lợi. 

!3% Sở hành (Øƒ#T): Những việc được tạo ra ( ††E f šy). 

' Nguyên tác chữ Hán: Kiến tật bệnh nhơn, đương nguyện chúng sinh, tri thân không 
tịch, ly quai tránh pháp. Án, thất-lý-đa, thất-lý-đa, quân-tra-lý, sa-bà-ha ( Ñ,Jš xã A ' #8 + › 
%⁄u #3 ' WEất3#jk ° 9£ #94|"# › #9j|°# › #uG%f| › 3ý 3#? |). 

!# 'Tật bệnh (z3): Bệnh tật. 

!% Quai tránh (š#, S. adhikarana): Cãi lộn, tranh luận, tranh chấp, chống đối, tranh 
tụng (Ƒ' 3). 

' Nguyên tác chữ Hán: Thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sinh, viễn ly phiền não, cứu 
cánh tịch diệt. Án, tất-điện-đô, mạn-đa-ra, bạt-đà-gia, sa-bà-ha (#| #è đã É › ##ã⁄#+ › ‡& 
ÑE}B Hà ' Ä 5 ãSUÐÀ ° 9Ẽ ' Ã RLSI › j8 Z tệ › ÿWXIGHR33?]). 

290 Thế trừ ( š!]| #, S. muiuda): Cạo bỏ, cạo sạch. 

?0! 'Tụ phát ( đá , S. keýa-#mnaýrw): Tóc và râu. 
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Cầu cho tất cả chúng sanh 
Xa lìa các loại phiền não 
Đạt được niết-bàn,“” bình an. 
42. TẮM RỨỬA (3R¿#)?% 
Mỗi khi tắm rửa thân thể” 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Đều được thân tâm sạch sẽ 
Trong ngoài sáng sủa, tinh anh.”°° 
Án, bạt-chiết-ra, não-ca-tra sa-ha. 
43. RỬA CHÂN (3#)? 
Mỗi khi dùng nước rửa chân 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Có được phép mầu thần túc””” 
Chỗ đi, hành động thong dong. 
Án, lam-sa-ha. 


%2 'Tịch diệt ( 3#»): Tên gọi khác của niết-bàn (38 $%, P. nibbãng; S. niruãna), đồng nghĩa 
“diệt độ” (33). 
®3 Nguyên tác chữ Hán: Tẩy dục thân thể, đương nguyện chúng sinh, thân tâm vô cấu, nội 
ngoại quang khiết, Án, bạt-chiết-ra, não-ca-tra sa-ha (3È, # #3 › 3# #8 X#.#+ › #16 › 
MNở?‡X3Ä ° 9% › Ø1 + Hồ thue ÿj 3). 
?9+'Thân thể ( # #8, P=S. kaya): cơ thể. 
? Quang khiết ( 3,3, S. prabhäsvara): Sáng sạch, sạch sẽ và sáng sủa. 
® Nguyên tác chữ Hán: Nhược tẩy túc thời, đương nguyện chúng sinh, cụ thần túc lực, sở 
hành vô ngại. Án, lam sa-ha (3#  t‡ › ##ã⁄+ › H‡P 7) › ñ7†TRdã ° sẽ ' Bi ÿ) 
]). 
3 Thần túc (3$ 4, S. rddhi-päda): Một trong sáu loại thần thông gồm biến hóa, phi thân, 
khinh thân, xuyên vách, độn thổ, độn thủy. 


vỚi 


“ 


CHƯƠNG 4 
LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY S0N' LINH HỰƯ? 
(Quy Sơn cảnh sách văn) 


I1.NHẬN THỨC VÔ THƯỜNG) 
Vì nghiệp buộc mà nên thân vóc 
Do hình hài khó thoát khổ thân 
Tĩnh cha, trứng mẹ tạo nên 
Cơm ăn, nước uống, nhờ duyên” hình thành. 


! Quy Sơn Linh Hựu (3Š vh # 3#), (771-853), hiệu là Đại Viên ( & lã| ). Sư họ Triệu, quê 
ở huyện Trường Khê, Phước Châu, đắc pháp ở Hòa thượng Bách Trượng (1 % ## 4). Sư 
cùng với Ngưỡng Sơn khai sáng tông Quy Ngưỡng (3% # ). 

? “Quy Sơn Đại Viên thiên sự cảnh sách” (3 và X BỊ 3Š ñp #2 3). Thích Nhật Từ dịch vào 
tháng 8/2012. 

3 Nguyên tác chữ Hán: “Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lũy. Bẩm phụ mẫu chỉ di thể. 
Giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Vô thường lão 
bệnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát-na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt 
tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát-na gian, chuyển 
tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá?” (k 3# & # › k#.⁄ 5 : 38+ 
3Ä #ổ © {f4 mm 3k © E72 v9 Kik1 ° PHI  ° Át ¡6/5 RWAJM ° ĐIÍT 
Zt ° #l5tÐF#. #SS‡uÃïñm ° tt ° fÃ@4RP#£ ° Dị °  ° 866K ° 2 
i3 ° —#JZR 4] › ‡$‡ 6 EPZ6 # + + T72 &2Ä #8). Tương ứng với đoạn: “Vô thường, 
già, bệnh đến mau ... Chớ nên bỏ mặc, trôi qua biếng lười.” 

* Giả chúng duyên ({Z####), nương nhờ các điều kiện [như ăn uống dinh dưỡng, ngủ 
nghỉ, thể thao, lối sống lành mạnh mà duy trì và phát triển thân này |. 
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Bốn đạt chủng tương quan, tương thuộc 
Rồi đồng thời xung khắc lẫn nhau 

Vô thường, già, bệnh đến mau 

Sớm còn tối mất, giây sau đổi đời. 


Như sương móc vừa rơi thấm thoát 

Nắng đầu ngày bỗng chốc thành không! 
Dây leo, cây mọc bờ sông 

Tuổi đời ngắn ngủi, vô thường đến nhanh.” 


Mỗi tâm niệm diệt sanh chóng mặt 

Ngày tháng dường chỉ một sát-naŸ 

Kiếp người hơi thở vào ra 

Chớ nên bỏ mặc, trôi qua biếng lười. 
2.LÀM NGƯỜI THONG DONG? 


Š Sanskrit: Cafuäri mmahä-bhũtäni. Pali: Cattäri tmmãhã-bhữtãn¡. Tứ đại (t9 ), đất, nước, 
gió và lửa. Đất như xương gân, da thịt và lông tóc v.v... trên thân. Nước gồm đàm, nước bọt, 
máu mủ, đại tiểu tiện v.v... Gió là hơi thở ra vào và sự chuyển động của cơ thể. Lửa là hơi ấm 
của cơ thể. 

* Thường tương vi bội ( ®š 38 š# ? ), thường xung khắc nhau. Thân thể con người được 
cấu tạo bởi bốn yếu tố: Đất, nước, lửa, gió, dù nương tựa nhau, nhưng chúng chống trái nhau. 

7'Tổ Quy Sơn đưa ra ẩn dụ với bốn hình ảnh: Sương mùa xuân (3Š 8, xuân sương), hạt 
sương móc ban mai (8$ #£, hiểu lộ), cây mọc ven bờ ( /Ÿ #†, ngạn thọ), dây leo ( ‡† Äễ, tỉnh 
đăng) để nói về sự vô thường của thế gian, nay ở bên ta, mai lại chia ha, không có gì vĩnh cửu. 

* Nhất sát-na (— #t| Ö), trong chốc lát, trong tích tắc. 

* Nguyên tác chữ Hán: Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc 
trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miến ly hương đảng, thế phát bẩm sư. Nội cần khắc niệm 
chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Huýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Hà nãi tài đăng 
giới phẩm, tiện ngôn ngã thị Tỳ-kheo? Đàn việt sở tu, khiết dụng thường trú, bất giải thõn tư 
lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Khiết liễu tụ đầu huyên huyên, đãn thuyết nhân gian tạp 
thoại. Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Năng kiếp tuần trần, vị thường phản 
tỉnh. Thời quang yểm một, tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ân phồn, thí lợi nùng hậu, động kinh 
niên tải bất nghĩ khí ly. Tích tụ tư đa bảo trì huyễn chất. Đạo sư hữu sắc, giới húc tỳ-kheo, tiến 
đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Nhân đa ư thử đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai, táp 
nhiên bạch thủ. Hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu y thực. 


(24 ##tH ä ° X3 E] M#Ê ° Sñ2B];¿6/1 ° 3 3 bã 1i đã] ° 4m 8E Š ° š| 
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Xa cha mẹ, mấy khi phụng dưỡng 

Lìa người thân, hương đảng, tông đường 
Không còn nghĩa vụ nối dòng 

Không màng chính trị, chuyên ròng công phu. 


Quyết cạo tóc cầu sư học đạo 

Giữ niềm chơn, hoằng pháp độ sinh 
Chuyển nghiệp đời, quý hòa bình,'' 

Hướng về giải thoát, rộng thênh con đường. 


Vừa thọ giới tự phong “đại đức” 

Chẳng nghĩ công đàn-việt'” cúng dâng 
Cơm: thí chủ, của: mười phương 

Không tự dưng có, huênh hoang được øì! 


Ăn vừa dứt, thị phi phù phiếm 

Chụm đầu vào toàn chuyện thế gian 

Ham vui, ấy chính khổ nhân 

Nổi trôi bao kiếp nhiễm trần, khó thông. 3 


% úp ‹ H3) d3 7) ° 7}92R3#*> {1š ° iliWùtt có  EỊ Hị BÊ ° fỊ 72 6 S& đổ vn 
†£ š #\ Ä& Hứ › ‡ÄÀ/f12R › 32H ft ° RAP L8 ®/& + i š ;x 0B : #4 ƒ 
5Rušườ s {33A F]4tÈ3á£ ° 2ÄRI—E42#E ° ®®o#t X37 ° Š‡J44J/E ° kÉX48 ° 
t‡3;É;4 › Ä HiẾứC › $H /Kñ ° 3643 › 4® › E4 ° lãi Ø + 
tR1†#1ñ ° 3ñ #L ° Ä bú › ‡iš li © £Tf SE ° A#2290L ° 9k ° 
H#H *# › 42 đ Ä - 14 '#: + BH #6 © JŠ/R 1 BỊ áo ° 1438 th # ñ R2). Tương 
ứng với đoạn: “Xa cha mẹ, mấy khi phụng dưỡng ... Học tu, tham uấn; chớ sẩu áo cơm.” 

'° Những việc sau đây người xuất gia không thể làm: Phụng dưỡng mẹ cha, gần gũi bà con 
quyến thuộc, tham gia chính trị, kế thừa sự nghiệp, nối dõi tông đường. 

!' Nội cần khắc niệm chỉ công, ngoại hoằng bất tránh chi đức ( Ä #) #4, +: ?}7^ZR 
3#> #8 ), [sau khi xuống tóc |, trong tâm cần luôn ghi nhớ dụng công tu tập, bên ngoài đối đãi 
mọi người bằng đức hạnh không tranh chấp, yêu chuộng hòa bình. 

!2 Sanskrit: đãnapafi. Hán phiên âm: đàn-việt (‡ð 4Ä), thí chủ (2# > ), người bố thí người 
nghèo, cúng dường Tam bảo. 

'3 Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị Tỳ-kheo. Đàn-việt sở tu, khiết dụng thường 
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Thời gian mất, tháng năm lần lữa 
Hưởng thụ nhiều, khó bỏ thói quen 
Chạy theo danh sắc hại tâm 

Chứa gom tài vật, lụy thân huyễn này? 


Xưa Phật dạy các thầy tu sĩ 

Đạo trang nghiêm, thân thể tịnh thanh 
Chuyện ăn, mặc, ngủ: chớ tham 

Thường không đầy đủ; chuyên tâm tu hành. 


Kẻ phàm tục đắm tham, khó dứt 
Tháng ngày trôi, phút chốc bạc đầu. 
Mới tu chưa hiểu đạo mầu, 

Học tu, tham vấn; chớ sầu áo cơm. 


3. VƯỢT THÓI PHÀM TỤC"? 


trú, bất giải thõn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Khiết liễu tụ đầu huyên huyện, đãn 
thuyết nhân gian tạp thoại. Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Nẵng kiếp tuãn 
trần, vị thường phản tỉnh. (4 7? $§ #z\ ưa ° 1Š š 8X tu ứ ° ‡8ÄÄ/72Ã › 4H Tr{E ° 
#Z#tH 8Ä ° Èj š 3š R 2t › 33 7 f4 ð5R»švš ° {d3 AB] #3 © ZR RỊ — E2 
# ° ®#a#4££ 3z H| ° #3444) ° + Š ¡5 3). Tương ứng với đoạn: “Vừa thọ giới tự phong 
“đại đúc”... Nổi trôi bao kiếp nhiễm trần, khó thông. ˆ 

'* Nguyên tác chữ Hán: Phật tiên chế luật, khải sáng phát mông. Quỹ tắc uy nghi tịnh như 
băng tuyết. Chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương cách chư ổi tệ. Tỳ-ni pháp tịch 
tằng vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Khả tích nhất sanh không quá, 
hậu hối nan truy. Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Cập chí niên cao lạp 
trưởng, không phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy tri cứ ngạo, vị am pháp luật, 
tập liễm toàn vô. Hoặc đại ngữ cao thanh, xuất ngôn vô độ. Bất kính thượng trung hạ tọa, Bà 
la môn tụ hội vô thù. Oản bát tác thanh, thực tất tiên khởi. Khứ tựu quai giác, tăng thể toàn 
vô, khởi tọa chung chư, động tha tâm niệm. Bất tồn ta ta quỹ tắc, tiểu tiểu uy nghi, tương hà 
thúc liễm hậu côn, tân học vô nhân phỏng hiệu Tài tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sơn tăng. 
Vị văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tồn thô tháo. (4 2t,#|4# s “£#|## 5% ° ÿUR] g 
ĐÁ ° i#4o2KS%E + ILI{EÁO + #0 + #Um1k#t + #1 + RE Ð W 
J#ft › 7 Ã L®& ›° 5/6547] › "J H— + %i5 ° 24§#i6 ° ‡LI kÝTRÌR ° Z¡ế 
#&H 341# ° 8 £ #ẲmIlẪÑK ° #lfip+ð ° S f6 KH ° ÄÁ@ajÉL ° ⁄?5;Xk£# ° 
Ä\ (2ê › 3 k?§ h# ‹ Hš & J8 °: +i(LTP E8 › P19 @Z⁄ › i2 
lÈ‹ $@ #6 › ki t4 ° TẾ 82 @@ + Ae4lAiX + Ø9 1bey ° S199 9l ° 
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Phật chế Luật'Š khai tâm, chuyển hóa'ế 
Gìn oai nghị,`” sạch tựa tuyết băng 
Dừng sai, '” giới hạnh trắng trong 


Hiểu rành điều cấm để không phạm vào. ° 


Quyết nuôi dưỡng “tâm đầu” gìn giữ 
Tế hạnh đều đây đủ hành trì 

Niệm tâm trong lúc đứng, đi 

Vượt qua thói tệ; 1ỳ-ní° nằm lòng. 


Buông giới luật, không thông kinh giáo" 
Uổng một đời, láo ngáo luống trôi” 
Kệ kinh chẳng chút đoái hoài” 


2I*;È 8Ã ° #11 #114 K °› M# BỊ 0404 ° 418 f2! ° f# š f\XkufŠ ° kBRl 
3{†T‡† ° — J l3 ?3e##). Tương ứng với đoạn: “ Phật chế Luật khai tâm, chuyển hóa... Thói 
đời uẫn nhiễm, đạo cao chẳng rành.” 

!š Luật (4#) chỉ cho các điểu khoản giới của Tăng đoàn, quy định đối với Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na. 

!5 Khải sáng phát mông (4# #|3# 3% ), mở mang dạy bảo những người tăm tối (hoặc còn gọi là 
người mới học, hạng sơ cơ) nhằm giúp họ tu học trở thành bậc thầy mô phạm cho trời người. 

!7 Quỹ tắc oai nghi ( #uR!| 8 4Ã), ngoài giới luật ra còn có 3.000 oai nghi và 80.000 tế hạnh. 

!3 Chỉ trì (1È ‡Ÿ), bảy yếu tố thanh tịnh (+ $ zŸ ï#). Về hành vi của thân: Không sát sinh 
(3#), không trộm cắp (ZE #4), không tà dâm (Z£34#). Về hành vi lời nói ( Š): Không nói 
láo (#3), không nói lời thêu đệt (“ 438), không nói lưỡi đôi chiều (2E #g #), không 
nói lời ác (Z2 ## #). 

!? Tác phạm (4£56,), ở đây chỉ cho phạm vào Š tội: (¡) Tội trục xuất (pãrãjika, §E‡š, de- 
at), (ii) Tội Tăng tàn (Sanghädisesa, †Š ?%) (ii) Tội xả vật (nissageiya päciftiya, 4Ä), (iv) 
Hối lỗi (pafidesemi,†#£38), (v) Tội đột-kiết-la (P. đukkata, S. duskrta, ® % Ÿ§#). 

?9 Tỳ-ni ( RẺ #,) là các luật nghi của người xuất gia. 

*' Câu kệ thể hiện rõ nhất qua hai câu Hán văn trong nguyên tác: Tỳ-ni pháp tịch tằng vị 
thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt ( RẺ J,3⁄JŠ ° lý k‡#f ° Ý  L® ° 
3 #E#L]), nghĩa là trong các buổi giảng về giới luật thì không tham dự, còn đối với giáo lý 
cao và thấp thì không phân biệt hiểu rõ. 

? Khả tích nhất sanh không quá, hậu hối nan truy (5Ƒ H‡— # 2š › i4 ‡£š#3É), đáng 
tiếc luống qua một đời không tu học gì cả, [đến lúc sắp chết] hối hận không kịp. 

?3 Giáo lý vị thường thố hoài (‡{Z# + '* ‡# lš), giáo lý chưa từng để vào trong lòng. Giáo 
lý (3#) chỉ cho 12 thể loại kinh luật của tam thừa Phật giáo. 
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Đạo mầu khó ngộ,” tháng ngày khổ đau. 


Tuổi tác lớn,” tự cao,”“ bụng rỗng”? 

Không bạn lành;”* ngạo mạn, huênh hoang 
Kinh chẳng thuộc, nghĩa chẳng thông 
Chẳng hay tự chủ, buông lung”? tháng ngày. 


Quen lớn tiếng, nói lời vô phép 
Không kính, nhường hạ lạp thấp cao”" 
Ăn xong dậy trước, bỏ sau 

Uống ăn khua bát, ồn ào khó nghe. 


Trái phép tắc,°' hạnh tu chẳng có 

Ngồi, đứng, đi như thể người đời 

Làm thì động chúng, rối bời 

Sống không gương mẫu, không ai” nể mình. 


Được nhắc nhở, biện minh đủ le33 


? Huyền đạo vô nhân khế ngộ (3 šš # EỊ $4 #), đạo mầu không cách gì để giác ngộ 
được. Huyền đạo (3 šš ) có chỗ chỉ cho yếu chỉ của thiền, có chỗ cho rằng được trí vô lậu, mãi 
xa lìa lối sống phàm tục, vào biển huệ Phật. 

?5 Niên cao lạp trưởng (® r5 ñã +), tuổi đời và tuổi đạo đều cao. 

3 Cứ ngạo (4# #4), đồng nghĩa kiêu ngạo, tự đại (#4'## ä ). 

?'Tổ mượn hình ảnh “bụng trống” ( 3 J§, Không phúc) để nói người tu không có chút gì 
về kiến thức Phật học ngoại trừ các thói quen phàm. 

3$ Lương bằng ( & J), chỉ cho những bạn đồng tu có phẩm chất tốt và chí tiến tu. 

? 'Tập liễm toàn vô (3Ÿ ® 2 #:), không có làm chủ thân, khẩu và ý. 

3 Hạ tọa (TF #), có năm tuổi hạ. Trung tọa ( ## #š), có 10 tuổi hạ. Thượng tọa (_E JE), 
có 20 tuổi hạ. 

3*' Trong nhà Phật ai thọ giới trước thì ngồi trước, ai thọ giới sau thì ngồi sau, không như 
những người ngoại đạo, điển hình như đạo Bà-la-môn, ngồi không thứ tự lớn nhỏ. 

3 Nguyên văn là kẻ tu sau (44 EÉ), ý nói do tu thiếu oai nghi, phẩm hạnh, người tu sau và 
Phật tử không thể sinh tâm nể trọng. 

33 Đây thể hiện thái độ nông nổi, thô lỗ (38;k#, thô tháo). 
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“Nào tôi tu núi cả, hang sâu ””? 

Không rành pháp Phật nhiệm mầu, 

Thói đời vẫn nhiễm, đạo cao chẳng rành. 
4.KHÔNG HOANG PHÍ CUỘC ĐỜI 

Đó là bởi sơ tâm biếng nhác 

Chạy theo đời, nhiễm mắc thói đời, 

Lớn già, quê kệch, lôi thôi 

Gặp việc chẳng biết, hỡi ơi, bí lù.* 


Kẻ hậu học hỏi thưa rát cổ 
Chẳng biết gì, nên chả giúp gì 


*Thân là Tăng sĩ tự xưng hô mình là AB đối với người khác, còn đối với đại thiện tri thức 
thì mới xưng là “bần đạo” ( 3 šš), “sơn Tăng” (vù đ# ). 

3 Nguyên tác chữ Hán: Như tư tri kiến, cái vị sơ tâm dung đọa, thao thiết nhân tuần, nhãm 
nhiễm nhân gian toại thành sơ đã. Bất giác lủng chủng lão hủ, xúc sự diện tường. Hậu học tư 
tuân, vô ngôn tiếp dãn. Túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương. Hoặc bị khinh ngôn, 
tiện trách hậu sinh vô lẽ, sân tâm phãn khởi, ngôn ngữ cai nhân. Nhất triêu ngọa tật tại sàng, 
chúng khổ oanh triển bức bách, hiểu tịch tư thõn, tâm lý hồi hoàng. Tiền lộ mang mang, vị tri 
hà vãng. Tùng tư thi tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tự hận tảo bất dự tu, niên vấn đa chư 
quá cựu, lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hoàng. Hộc xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp. 
Như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Vô thường sát 
quỷ niệm niệm bất đình, mạng bất khả điên, thời bất khả đãi. Nhân thiên tam hữu ưng vị miễn 
chi, như thị thọ thân phi luận kiếp số. Cảm thương thán nhạ, ai tai thiết tâm, khởi khả giam 
ngôn, đệ tương cảnh sách. Sở hận đồng sanh tượng quý, khứ Thánh thời diêu, Phật pháp sanh 
sơ, nhân đa giải đãi, lược thân quản kiến dĩ hiểu hậu lai. Nhược bất quyên căng, thành nan 
luân hoán. (3u #ƒ $o Ñ, ° 5 3n ÙŠlñ - #2 Hfá ° #£T Á B]iŠ XöRPƒ © ® b1 
+‡? : #8 3? mi ° 1422 Si ° §ấ 3 ‡k7| ° 67 3k) ° ®Wkỗ © 114 E š + TẾ 
Ñ f4 1 18 ° HẦA)/È4€ 33822. —HEBJk41k° 6# 6iã¡ ° B2 TH + 
:› XMJ]# ° ẤT #& šÈ šÈ ° k#ufJ ft ° {€ 3⁄46 #alf£i8 + Bà¿38JP S6 › 8K SÏã 
12 › #d, ý 3š $4 ° RSÍTIE E ° lHMIIE ° 4Ÿ 4 ƒÑ& ° 3o Rễ Š © 4o Á Ấ {Ã ° 
15 2L + gà 2M s $9 1q › & Wtf@ 1P + Y7 4e ° HỆ] đ ° 
^X<=3Ƒ*+#x - X4 #93ÈïakšÄt ° #10 ê RKNĐJAð ° 8Ÿ] #8 š ° ĐỀ 
3a 5% Ñ ° ñị!KE] k1## + k #njiễ © Đhỏk + 7ƒ ° A26 ° Š 1h R © P8k 
14 › #172 › 3\šE‡&3xÈ). Tương ứng với đoạn: “Đó là bởi sơ tâm biếng nhác ... Con 
đường chuyển hóa xa dân, khó xong.” 

3 Đoạn kể đầu khái quát về do tâm biếng nhác, tham ăn tham uống dãn đến tháng ngày 
trôi qua vô ích, già yếu, chân đi run rẩy, ai đến thưa hỏi việc gì đều xoay vách trả lời qua loa. 
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Nói sai kinh,” bị người chê 
Cho là vô lễ, sân si, lấn người. 


Một mai bệnh, hỡi ơi, khổ cực”Š 

Bao đớn đau trói buộc tấm thân 

Sớm lo, tối hoảng tinh thần”? 

Tương lai mờ mịt, biết đường nào đây?" 


Ra nông nỗi, tiếc đời ta bạc 

Đào giếng tư, lúc khát khô mồm? 
Hận mình chẳng sớm tu nhân 

Đến khi già bệnh, lõi lầm triển miên. 


Khi chết đến, thân liền tan rã 

Tầm hoang mang, lo sợ mà thôi” 
Cũng như lồng thủng chim bay 

Tâm do nghiệp kéo, đầu thai tức thời.” 


Như con nợ bị lôi, mất sức 


#“Bất thiệp điển chương ( 3# '), [thuyết giảng ] không liên quan đến kinh điển. 

3 Chúng khổ ( X3) các loại khổ, gồm bệnh suy, già suy, tài sản suy hao, người thân già 
SUY. 

* Hồi hoàng (}#‡#), sợ hãi bất an. 

%9 Tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng (đƒ ## šÈ šÈ ° 2 #4„‡J#), con đường phía trước tối 
tăm, mù mịt, chưa xác định được đích đến. 

*! Lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hoàng (E5 ‡T‡£ # ° †á Jụ †š#]#), tướng trạng chết 
hiện ra trước mặt, lo sợ đủ điều. 

*® Hộc xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp (#4 3# 4 # › 3Ä» ñ§ 3#). Hình ảnh lụa bị 
thủng (#4 3#) tượng trưng cho thân giả tạm (#7 # ), còn chim bay ra khỏi (2 #&) tượng 
trưng cho thần thức (4# 3Ä\). Kinh Thất hiển nữ (+ ŸÄ + #&) ghi chép: Chim bay đến vào trong 
bình, người che miệng bình bằng lụa, chim chọc thủng lựa rồi bay đi, tương tự tâm thức theo 
nghiệp mà đi (RA *&* › 4# #u › 3 4 #2 ° š\»oBã # &). Kinh Lăng 
Nghiêm (33 it #4), quyền 4, ghi chép: Cái thấy biết muốn ở lại thế gian, nghiệp báo thì thường 
vận hành, thay đổi qua các cõi nước ($#ø ,f‡&* ÉJ 3+ E] ° X:# # :š#) BỊ +). 
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Nghiệp nặng ghì, lê bước theo sau 
Ác nhiều sinh ở cõi sầu 
Thiện sinh cõi phúc, khổ đau giã từ." 


Dòng tâm niệm trôi đi không dứt 

Quỷ vô thường ” bất giác kể bên 

Thời gian không kéo dài thêm 

Mạng người sẽ chết, chớ quên điều này." 


Trong ba cõi" luân hồi khó thoát 
Phải tái sinh bao kiếp nổi trôi 

Nghiệp duyên, sinh tử vậy thôi 

Trầm luân lên xuống, lâu dài biết bao. 


Vì thương xót, lòng đau như cắt 

Khó nín thinh, khuyên nhắc mấy lời 

Chúng ta cách Phật bao đời 

Sinh thời tượng pháp,““ nhiều người chẳng siêng. 


*® Nguyên tác chữ Hán: Như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ 
thiên trụy. (+ À. § 1ä ° 2# #2 # + n›43 2 xù ° # J§ fñ FÝ). Tương ứng với đoạn: “Như 
cơn nợ bị lôi, mất sức... Thiện sinh cõi phúc, khổ đau giả từ.” Tổ dùng hình ảnh người mắc nợ, 
người đơn côi sẽ nhường số đông kéo đi. Nay thiện, ác đủ kiểu trong tâm, tất sẽ sa theo hướng 
nặng. Như Kinh Lăng Nghiêm (35 lễ #4), quyển 8 ghi chép: Tình nhiều tưởng ít thì rơi vào 
bàng sinh, bảy phần tình và ba phần tưởng thì sinh làm ngạ quỷ, chin phần tình và một phần 
tưởng thì đọa xuống hỏa luân, thuần tình thì chìm địa ngục A-tỳ (‡Š # 38 ;} › j A j4 + ° 
+1 =8 : # X®IÑÈÂ › LIỀ— 8 °› TT Kặa › 4 lä RpytLFT Ñ Hh3}). 

*# Vô thường sát quỷ ( # #§ #4 %,): 1. Đây chỉ cho sứ giả của vua Diêm-la đến (theo cách 
nói người xưa), 2. Chỉ cho cái chết đến trước mắt. 

* Mạng bất khả diên, thời bất khả đãi (42: 5Ƒ 2£ ° 8Ÿ "Ƒ #†), mạng không kéo dài 
thêm, thời gian không chờ đợi. 

% Tam hữu ( <2) bao gồm: Dục giới (4#. ?*), sắc giới ( &, #*), vô sắc giới ( #& &, ®`). 

* Tượng quý (4# #), thời kỳ tượng pháp. Đây là thời kỳ 1.000 năm sau thời chánh pháp 
Š00 năm. 
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Chẳng quản ngại tài hèn, trí kém”? 

Khuyên người sau tinh tấn tu thân 

Nếu không bỏ thói kiêu căng”? 

Con đường chuyển hóa xa dần, khó xong." 
5. GƯƠNG HẠNH THOÁT TỤC" 

Người tu học hướng phương trời rộng ”” 

Thân và tâm khác bọn phàm phư'3 


* Lược thân quản kiến (#ã-‡‡ ° Ñ,), chỗ thấy biết hạn hẹp. 

® Bất quyên căng (®Ä#2), không loại bỏ thói khoe khoang ( á 32) và lười biếng (J# £,). 

5° Thanh nan luân hoán (3Ä #8 #ã x# ). Tổ dùng hình ảnh bánh xe lăn không có điểm dừng 
để nói những thói hư tật xấu lớn mạnh do nhiều năm không chịu chuyển hóa, tu sửa. 

$' Nguyên tác chữ Hán: Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long 
thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất như thử, lạm xí 
tăng luân, ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tín thí, tích niên hành xứ thốn bộ bất di, hoảng hốt 
nhất sanh, tương hà bằng thị. Huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị 
túc thực thiện căn cảm tư dị báo, tiện nghĩ đoan nhiên củng thủ, bất quí thốn âm. Sự nghiệp 
bất cần, công quả vô nhân khắc tựu, khởi khả nhất sanh không quá, ức diệc lại nghiệp vô tì. Từ 
thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thõn, khởi khả thiên diên quá thời. 
Tâm kỳ Phật pháp đống lương, dụng tác hậu lai qui cảnh, thường dĩ như thử, vị năng thiểu 
phần tương ưng. Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nãi bàng ư kê cổ. Hình nghi 
đĩnh đặc, ý khí cao nhàn. Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ư nhĩ mục, trú chỉ tất tu 
trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Cố vân, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Thân 
phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận; hiệp tập ác giả, trưởng 
ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo, một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, vạn 
kiếp bất phục. (& H 3-# ° #4823 ° s71 ÍA © ĐIIEW4E + EHUES © B3lm 
l8 ° J7 Z2 ° 3 ®duUL ° BI lÉ 13 ° š4TTLER ° W 13236 ° {1/8 '†# 2# 
4ý ° ĐÁ + + MẴIIÃM °› 72 5Ý T18 ° Ä#UY| Rh ° lý X Ti Š1R ° 8i X 
‡# ° f6 ð‡t»h 2Ã Đf › S ñ †IR › ##Xð) ° 2Š &H #Zšt ° 8 ?J— + #‡8 s #p 
7R#& š R??t : Ä#Ä#LJX Rit 6 ° & @ S3 481] + 1t 7 BS © Y2 HỆ ° xo BỊ 
h;x⁄Ek3X ° H1E12 k4 › ft rA‡udlL ° $2) 23381 ° thš/R 3X Š ° 3à 
73137) Iš th + TIÁC1 ° & ấU BỊ ° šƒT #1 R HH › #($(;527' LH ° fifE l4 
/R‡‡†F › t‡n$ B32 & BÍ] › < ° + #2428 : d2] k⁄ › M2 › xu 
PT ° š 8k ° HH} 24H ° 3P @ Ã ° K&ÁuR, ° Bi @ ° HH 3‡§ ° Z4 
‡á 2L ° — 2® À # 3 3q S15). Tương ứng với đoạn: “Người tu học hướng phương trời rộng 
.... Trôi lăn nhiêu kiếp, biết bao giờ ngừng.” 

3 Để trở thành Tăng nhân đúng nghĩa là từ giây phút ban đầu xuất gia phải ý thức rằng ta 


sẽ hướng đến các phương trời cao rộng như giải thoát tam giới, phụng sự nhân sinh. 

53 Tâm hình đị tục (2712 Sš f3), tâm thái và ngoại hình phải khác với người đời. Về ngoại 
hình, ta đã cạo bỏ râu tóc, thân mặc pháp phục. Về tâm thái, ta nguyện chặt đứt hết thảy phiền 
não để trí tuệ được tăng trưởng. 


CHƯƠNG4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 83 


Nối truyền giống Phật, dẹp ma”? 
Bốn ân” quyết trả, cứu ba đường phàm. 


Chưa được thế, là Tăng sĩ dỏm”° 

Hạnh và lời trống rỗng,“ đáng thương 
Tốn hao tín thí, cuống cuồng 

Cả đời lựng khựng, tựa nương chỗ nào? 


Làm Tăng sĩ, hạnh cao, tướng đẹp 

Do nhiều đời gieo hạt giống lành? 

Cớ sao chẳng quý thời gian! 

Khoanh tay” chếểnh mảng, bỏ hoang cuộc đời? 


Sự nghiệp đạo chắng hoài, lười biếng 
Chẳng công phu, tu tiến được sao? 
Đời này luống uổng qua mau 

Nhân nào quả nấy, đời sau tiêu tàn! 


Mặc pháp phục,” song thân từ giã 
Hướng tâm về chí cả, trời cao 


* Thiệu Long Thánh chủng (##[# # 4#), nối tiếp mạng huệ của Phật. Chấn nhiếp ma 
quân (# lã #š *£ ) nghĩa là các Tỳ-kheo chấn nhiếp ma quân qua ba thứ: 1. Cắt bỏ búi tóc nhỏ 
(C. Bị 3š, S. Kiudra, P.Culla), 2. Phát bồ-để tâm, 3. Liễu ngộ vô sinh. 

55 Tứ ân ( vg /8.), bốn ơn lớn: 1. Ân cha mẹ (2+ #,8.), 2. Ân chúng sinh ( #⁄ + ,8.), 3. Ân 
quốc vương ( Bị + /§.), 4. Ân tam bảo ( < 3 /8.). 

5 Lạm xí Tăng luân (3# BỊ fŠ 4â) chỉ cho những vị tuy mang danh nghĩa người xuất gia 
nhưng không có các hành động chuẩn mực của người tu. 

# Ngôn hạng hoang sơ (“š ƒT Zf ØR). Về lời nói không liên quan đến kinh điển. Về hành vi 
thì lố bịch, không xa lìa trần cấu. 

5$ Thiện căn ( -Š#3#), căn lành có được từ việc giữ gìn giới luật (‡‡ zŸ,) và nhãn nhục ( ä# 
5). 

* Củng thủ (3# #), khoanh tay ngồi hưởng những phẩm vật của thí chủ cúng dâng. 
50 Phi truy (3# 4Š), mặc pháp phục. 
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Sớm hôm nghĩ nhớ đạo mầu 
Tiếc từng giây phút, lúc nào cũng tu. 


Làm cho được cột nhà Phật pháp 

Vì hậu sinh, gương mẫu”! tấm thân 

Giữ gìn phong độ tu hành 

Những người như thế xứng hàng chân Tăng. 


Mọi lời lẽ thấm nhuần kinh pháp ”Z 

Luận đàm gì cũng khớp thánh nhân? 
Hình dung đĩnh đạc, đàng hoàng”? 

Nêu cao chí khí, thênh thang đạo vàng.” 


Hành trình lớn, cần nương bạn tốt 

Gạn đục trong, thanh lọc mắt, tai 

Gần nhau, chọn bạn mà chơi 

Biết điều chưa biết, sáng ngời thấy nghe. 


Sanh thân vóc là do cha mẹ 

Trưởng thành nhờ thầy cả, bạn hiền 

Đi trong sương móc thường xuyên 

Tuy không ước áo, lạnh mèm tấm thân. 


®! Quy kính ( Ñ,#š), [mai] rùa và gương. Ngày xưa người ta dùng mai rùa để bói kiết hung, 
họa phước. Còn gương dùng để soi mình đẹp và xấu. Tổ dùng hai đồ vật này để khắc họa một 


người tu phải là tấm gương sáng cho người khác bắt chước, noi theo. 


® Xuất ngôn tu thiệp điển chướng ( thị 'š Z 3 3# 3#), mở lời cần phù hợp với chánh pháp. 
53 Đàm thuyết nãi bàng ư kê cổ (3š 3⁄2 77 †š 3*4Š #), không nói lời phi pháp, không làm 


việc trái với khuôn phép đạo đức của người xưa để lại. 


% Hình nghi đính đặc (7 1Á ‡£ #‡), giữ gìn giới luật, cẩn thận, cương nghị, anh dũng. 

5 Ý khí cao nhàn ( š ất 8 ñi]), tâm luôn thiền quán, xa lìa rối loạn, náo động. 

5 Vụ lộ ( 5# #Z ), sương mù tượng trưng cho chánh pháp. Bất thấp y (ZE 3⁄2), không ước 
ao tượng trưng cho được lợi trong tức khắc ( 3È ‡§ 3 ). Ý nghĩa câu này chỉ cho người thường 
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Chơi kẻ ác lớn thêm nghiệp ác 

Nhân xấu thường phải chuốt khổ đau 

Chết rồi chìm đắm cõi sầu 

Trôi lăn nhiều kiếp, biết bao giờ ngừng? 
6. CĂN BẢN THIỀN TẬP 

Lời ngay thẳng trái ngang thính SIỆ-T2 00 

Nghe xong rồi khắc cốt ghi tâm”? 

Vun trồng đức hạnh,”° ẩn danh” 


gần gũi minh sư, bạn hiền, tuy chẳng phải được lợi ích trong một sớm một chiều nhưng ta sẽ 
dần dần tích lũy, học hỏi được về nhân cách cao thượng và kiến thức quý báu. 

# Nguyên tác chữ Hán: Trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai? Tiện năng tháo 
tâm dục đức, hối tích thao danh, uẩn tố tinh thần, huyện hiêu chỉ tuyệt. Nhược dục tham thiền 
học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế huyền tân, nghiên cơ tỉnh yếu, quyết trạch 
thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bác vấn tiên tri, thân cận thiện hữu, thử tông nan đắc kỳ diệu, 
thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm. Thử tắc phá 
tam giới nhị thập ngũ hữu, nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi, tất thị giả 
danh; bất dụng tương tâm tấu bạc, đãn tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân; nhậm tha pháp 
tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, văn thanh kiến sắc cái thị tầm thường, giá biên na biên ứng 
dụng bất khuyết. Như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục, diệc nãi thù báo tứ ân, bạt tế 
tam hữu. Sanh sanh nhược năng bất thoái, Phật giai quyết định khả kỳ. Vãng lai tam giới chỉ 
tân, xuất một vị tha tác tắc (1ð š ‡š Ƒ › 5 4œ ZÝ#‡\ ° f6 §63Xk«u ñÑ {(Š ° M§P}#ú 5 ° 
j Ã Mã Ầh ° vẽ lá © 372k Sfiš © ĐR48 2 1E 3> [] ° v3 2 ;Ƒ ° ĐỊÀIS & ° 
XItÄÃ - 6L RE ‹ Tổ F] La › MU É &k ° X1} +) © J2 T7 ®m BỊ “ ° 
vỊ tử8 li E BH ° ft /Í§j{ › dLR|2 =7X — 122 °› R7}šŸ)k #tu Sổ ° & 
"v ® Ao Ã I5 ° 2 RIf «Xá + 1rlậ RM19 ° 1 58A ° 1£E1bik}kBlïR s S 
Bi S4 đi © BỊ ỆH 6, ñ KP ° lš1# 7: JR HE T BẦ ° 403271 ° Ñ 2 EÐ/X]R + 
7? 72 ml # v9 Re 7# Z2 ° + +37 f£iÊ ° ffW¿È ®5JšH › #© =Z*t xã : H 
34 Ä fb.,1ER]). Tương ứng với đoạn: “Lời ngay thẳng trái ngang thính giác ... Noi gương mô 
phạm, cứu đời trầm luân.” 

58'Trung ngôn nghịch nhĩ (¿8 'š ‡# #Ƒ), lời nói chân thật tha thiết đễ mất lòng người, khó 
vào tai người nghe. 

% Khởi bất minh tâm giả tai ( 2 ## s› z# 3Ä), há sao [nghe rồi] lại không khắc ghi trong 
tâm. 

79 Tháo tâm dục đức ( šš +›  ƒŠ.), gột rửa tâm phàm, tu dưỡng đạo đức. 

7 Hối tích thao danh (H§ 3È $á 2 ), mai danh ẩn tích. Tổ khuyên người tu không tranh với 
đời, che giấu công danh mà tôn sùng cái thực tiễn và xóa bỏ phù phiếm. 
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Lánh xa huyền náo, ° tỉnh thần sáng trong. 3 


Khi đã muốn tham thiền, học đạo”? 

Hãy vượt lên phương tiện sơ môn 
Nghiên tầm nghĩa lý tâm tông ”” 

Đạo mầu tỏ ngộ, nguồn chơn nằm lòng. ” 


Học thầy giỏi, sống nương bạn tốt. 

Thiền tông cao khó đạt, khó thông 

Dụng tâm tinh tế hết lòng 

Chánh nhân đốn ngộ, thoát vòng trầm luân. 


Đó là thoát hăm lăm cảnh giới ” 
Không kẹt vào ba cõi bụi hồng 

Trong ngoài các pháp đều không 

Từ tâm biến hiện, danh suông thôi mà! 


Tầm chẳng dính, sa đà theo cảnh 


7 Huyên hiêu chỉ tuyệt (z# 5 1È 4#), chấm dứt làm ồn, rầm rỉ, quay về thanh nhàn, tịch 
diệt. 

73 Uần tố tinh thần ( jã & 3Ä ##), nuôi dưỡng tâm tính điểm tịnh, đừng vô cớ trút giận ai 
đó, sống đời đạm bạc. 

74 Tham thiền học đạo (2-3Š #;:š ). “Ihiền” (3#, S. đhyãna, P. jhãna), “tĩnh lự” ($# 7š ) 
“đạo” (3š ) là vô thượng bồ-đề. 

75 Đốn siêu phương tiện chi môn (3ã 3# 2 {# > ƒ]), vượt lên khỏi cánh cửa phương tiện. 
Tổ Quy Sơn sách tấn người tu học cũng như người hướng dẫn đạo nên đi thẳng trực tiếp vào 
cánh cửa Phật pháp, hạn chế vay mượn các phương tiện khác. 

75 'Tâm khế huyền tân, nghiên kỷ tinh diệu (2v 3# 3 3Ÿ › Ø†41Ä3), tâm không phan 
duyên, hăng say nghiên cứu, học sâu chân lý Phật. 

7 Quyết trạch thâm áo, khải ngộ chơn nguyên (3x+‡# 7 ñ s 6+ 1# ñ 7⁄), quyết chọn học 
pháp thâm sâu để tỏ mở cội nguồn chân tánh ( Ä'}#t k3). 

78 Nhị thập ngũ hữu (_— -Ƒ ® 2 ), hai mươi lăm cảnh giới bao gồm: Bốn châu (s9 3|), bốn chỗ 
ác (4 3# 3#), sáu tầng trời cõi dục (2X 4 &), cõi trời Phạm thiên (3# # %), tứ thiền (vs 3Š `), 
tứ không (0g 3), cõi trời Vô tưởng ( # 38 %), cõi trời Tịnh cư (:# # %). 
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Thì cảnh nào bám dính được tâm”? 
Nương theo pháp tánh thậm thâm” 
Chẳng buông, chẳng nắm cảnh trần thong dong. 


Mắt thấy sắc, tai đương nghe tiếng 

Gìn thản nhiên, chẳng vướng cõi lòng”' 
Tích môn và cả bản môn 

Ứng dụng đầy đủ, vẹn tròn đạo tâm. 


Người như vậy xứng danh tu sĩ 

Mặc pháp y chẳng phí chút nào 

Trên đền đáp bốn ân sâu 

Dưới thương ba cõi, dãi dầu độ sanh. 


Nếu kiếp kiếp giữ tâm không chuyển 
Quả Phật kia sẽ chứng được thôi 

Ra vào ba cõi độ người 

Noi gương mô phạm, cứu đời trầm luân. 


” Bất dụng tương tâm tấu bạc, đãn tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân (ZE Hl j# ^¿;¿š 
¡4 ° f2“ S3 ° 3) 3 %£ ^'), tâm không cần bám vào [nơi đâu ] thì cảnh vật nào chướng 
ngại được ta, trong đó “tấu bạc” (3#?) có nghĩa là bám vào (f‡ #). Vì thế, cổ đức thường 
dạy: Thánh nhân đẹp tâm chứ không dẹp cảnh, người ngu đẹp cảnh chứ không đẹp tâm ( # À- 
Fệ»¿ E4 ‹ 8 A4 Rltên). 

3° Pháp tánh châu lưu (3+'}*‡ Fï ởã), thể nhập vào tánh chân thường trùm khắp. 

$! Văn thanh kiến sắc cái thị tầm thường ( ñj ## ñ, ở, › 35 # 3 #), mắt thấy hình sắc và 
tai nghe âm thanh đều xem như bình thường. Khi thể nhập vào pháp tánh trùm khắp hay nói 
cách khác là cái nhìn như thật rồi, ta không còn bị chi phối bởi cảnh trần. 

$2 Giá biên na biên ứng dụng bất khuyết (3š šŸ ð[':# Jš EỊ 2 BÑ), đối với pháp nhị nguyên 
ta đều có thể tùy cơ ứng biến vận dụng và không thiếu sót. 
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7,TÂM NGUYỆN NGƯỜI TU*° 


Lối học đó thậm thâm, mầu nhiệm 

Lòng dặn lòng, thể nghiệm thực hành. 
Hạng trung chưa thể tựu thành 

Tầm nghiền thánh giáo, ôn tầm nghĩa chơn. 


Nắm nghĩa lý, tuyên dương chánh pháp”! 
Độ người sau, báo đáp Phật ân? 

Chuyên tu, chớ phí thời gian 

Nương công hạnh ấy, làm nhân cứu mình. 


3 Nguyên tác chữ Hán: Thử chỉ nhất học tối huyền tối diệu. Đãn biện khẳng tâm, tất bất 
tương trám. Nhược hữu trung lưu chỉ sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối 
điệp, tinh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu dương, tiếp dãn hậu lai, báo Phật ân đức. Thời quang 
điệc bất hư khí, tất tu dĩ thử phù trì. Trú chỉ uy nghị, tiện thị Tăng trung pháp khí. Khởi bất kiến 
ý tùng chỉ cát, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân phương năng quảng ích. Khẩn tu 
trai giới, mạc man khuy du. Thế thế sanh sanh thù diệu nhân quả. Bất khả đẳng nhàn quá nhật, 
ngột ngột độ thời, khả tích quang âm, bất cầu thăng tiến. Đồ tiêu thập phương tín thí, diệc nãi 
cô phụ tứ ân. Tích lũy chuyển thâm, tâm trần dị ủng, xúc đồ thành trệ, nhân sở khinh khi. Cổ 
vân, bỉ ký trượng phu, ngã diệc nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thoái khuất. Nhược bất như thử, đồ 
tại tri môn, nhãm nhiễm nhất sanh, thù vô sở ích. Phục vọng hưng quyết liệt chi chí, khai đặc 
đạt chỉ hoài, cử thố khán tha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ. Kim sanh tiện tu quyết đoán, 
tưởng liệu bất do biệt nhân. Tức ý vong duyên, bất dữ chư trần tác đối. Tâm không cảnh tịch, 
chỉ vị cửu trệ bất thông. (lb> —###xZ‡#3x£ 2# ° {93W Jjƒa) ° J2 R4HRBRÉ ° 3 fừn 2 
+ ° +? + H?7*‡(;k W ao ° 63 H $ ° Ml1ð ÃIF ° 198 #L07 ° ĐE7] ‡á 2 ° 
‡k0h B4 ° HỆE7R S  Ã ° 2/RÐXJb‡jk‡lf ° #Œ MÃ ° fÊfẾ †ški ° 82©R 
1ã3à>~ l ° +$T# S; ° M#GIEIR ° 238/8 li ° #⁄f7f7N\ ° Ä 3Š B?EN ° 1U + + 
2k3) BỊ # ° #5 #38 B ° UUU/#Hš ° 5T SIR 2 RZEIE ° 4E 21336 ° 7 
7 ?Ñ ñ wq 8. - $ã Ã ŸŠ 7Ã © ‹ lŠ j # © Mi NấP © A0361 ° ứ 2 ° 6t XÃ ° 
#\ 7 8 ° TP HN 0 011. +Z#4&Ø ä - R##8 
*Z\> & ° Hi4j:‡> l§ › Ã18 Ê 1b Lời + Eibw bát sị ° 2*+:428;*Ếƒ s 28; 
2S“7]|A ° 8 #4 ° +®.HEE3 „ x21 ° H  Äï ®iế). Tương ứng với 
đoạn: “Lối học đó thậm thâm, mầu nhiệm ... Chỉ vì bế tắc quá lâu, chẳng rành." 

3 Tỉnh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu dương (}Š3# Š ## ° †#"ä ÿt‡7), tìm tòi nghĩa lý, 
xiểng dương chánh pháp. Đây là hạnh tự lợi và lợi tha. 

3 Tương tự như câu phát nguyện của tôn giả A-nan trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Tương thử 
thâm tâm phụng trần sát. Thị tắc danh vi báo Phật ân (j#Jtÿ⁄#«›& /#& #| ° Ä&RI| # 339,8.) 
nghĩa là nguyện đem thân tâm này phụng sự khắp các cõi nước, đó gọi là báo ân đức Phật. 
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Biết nương tựa thắng nhân, hạnh tế 

Xứng vào hàng pháp khí” Tăng đoàn. 

Nhìn xem dây sắn”” quấn quanh 

Bám cây tùng bách,” ngang tầm”” trời cao.”? 


Để lợi ích, nương vào giới đức 

Chớ buông lơi, thiếu sót, lỗi lầm 

Giữ gìn phong cách tu tâm 

Nhân nào quả nấy, thậm thâm khó lường. 


Chớ luống uống tháng năm vô ích 
Dòng đời trôi vùn vụt qua nhanh 

Quý từng tích tắc thời gian 

Quyết lòng tu tiến, ngày càng thăng hoa. 


Chớ lạm dụng đàn na cung dưỡng 
Khó đáp đền bốn trọng ân kia 

Chứa nhiều, tâm bít, u mê 

Bị đời khinh rẻ, cười chê tháng ngày. 


“Người trượng phu,”' ta đây cũng thế 
Chớ khinh mình mà tự thoái lui.” 
Bằng không luống uổng một đời 


3 Pháp khí (¿% 3Š), bậc Tăng tài. 

#7 Cát ( 8š), cây sắn dây. Ngữ cảnh này là người có học Phật. 

38 Tùng (3), cây tùng bách. Ngữ cảnh này là giáo lý của đức Phật. 

* Tầm (S‡), tám thước (2`). 

® Đại ý của đoạn này nói về người có học Phật dù tại gia hay xuất gia đều có thể đạt được 
nhiều lợi ích thù thắng. 

%! Trượng phu (3% %) chỉ cho đức Phật, bậc Giác ngộ mà mười phương Bồ-tát hướng về 
tu học. 
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Tự tí vô ích cho người và ta. 


Chí nguyện lớn phát ra mạnh mế”” 
Hoài bão hùng,” nối chí cao nhân 

Chớ theo lè thói hư hèn 

Đời ta ta quyết, chớ nương người ngoài. 


“Dứt vọng thức, buông duyên ngoại tại 

Cảnh và tâm hết đối chọi nhau 

Tầm không, cảnh tịch: Nhiệm mầu.” 

Chỉ vì bế tắc quá lâu, chẳng rành. 

§. GIÚP NHAU THOÁT KHỎI SINH TỬ”! 

Hãy nghiền ngẫm lời văn Cảnh sách” 

Giành chủ quyền coi sóc bản thân”° 

Vượt qua lề thói nghiệp trần 

Một khi quả trổ, trốn quanh khó lòng.” 

% Quyết liệt chỉ chí ( š* Z1 >- z), ý chí quyết định mãnh liệt. 

%3 Khai đặc đạt chỉ hoài ( | 4# šš > †# ), mở rộng tâm hồn. 

* Nguyên tác chữ Hán: Thục lãm tư văn, thời thời cảnh sách, cưỡng tác chủ tể, mạc tuẫn 
nhân tình, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan, 
nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ. Cố kinh vân, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất 
vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Cố tri tam giới hình phạt oanh bán sát 


nhân, nõ lực cần tu, mạc không quá nhật. Thâm tri quá hoạn, phương nãi tương khuyến hành 
kẻ ... bách Kế” thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ ($#k SiAIEoM H3 HỆ  Ấ ° đổ lì l 


Sa Al§ › Ø1 # › 3\‡kitid ‹ # 4a DR ° TÔ ñ #Z ) XÊR£Ä ©ó ĐẤ 
H . tt &# 2 ° TEUIE 5 ƒ 33 /ffF ... BỊ 9Š Hj - Xử ñ #& °e tin= “® 
Tấi › ŠŠ#@f#«A + #23012 › 3® ° mi ,Š + 2 7718E)1T111 ° RRñ 3T 


+4 - & E] Ä;x1ã › 7 Ä#9). " BI với đoạn: “Hãy nghiên ngẫm lời uăn Cảnh sách 
.. lâm thành ghi lại lời Minh thế này:” 
3 'Thục lãm tư văn (3t 5Ÿ #ƒ + ), học thuộc lòng toàn bài Cảnh Sách để lúc nào cũng cảnh 
giác và sách tấn bản thân tu học. 
% Cưỡng tác chủ tế (9# †E + 5E), gắng làm chủ mình trong mọi nghịch cảnh. 
? Mạc tuẫn nhân tình, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị (3'4J À^ 1ã › # XÃ # › 
3\ šE 4 ##), không cần chạy theo thói đời để xử lý chi cho mệt, một khi quả báo đến thì ai làm 
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Âm thanh thuận tiếng vang hòa thuận 
Hình thắng ngay, bóng dáng thẳng ngay 
Nhân nào quả nấy xưa nay 

Không thể không sợ, có ngày đến ta.” 
Kinh đã dạy: “Trải qua ngàn kiếp 
Nghiệp đã gieo chẳng mất đi đâu 

Nhân duyên hội ngộ, đáo đầu 

Ai làm nấy chịu, khổ đau bám rình”? 


Trong ba cõi, nghiệp hình ràng buộc 

Ám hại ta chẳng khác sát nhân!9 

Ngày đêm nỗ lực chuyên cần 

Kẻo không, năm tháng trôi nhanh được øì? 


Thấy họa, tội, tôi đây tha thiết 

Khuyên người sau tâm huyết thực hành 
Làm bạn đạo'°' khắp tử sinh 

Tầm thành ghi lại lời Minh thế này: 


nấy chịu, không chạy đâu khỏi. 

3 'Tổ cho ta thấy luật nhân quả là một tiến trình tự nhiên như Cảnh Sách ghi: Âm thanh 
hòa huyễn nhau tạo âm vang ( ñỆ 4u #2" IlA ), hình thẳng bóng ngay (#2 ä 5⁄3). 

® Nguyên tác chữ Hán: Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội 
ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ (4š 1# †‡#Øfï1F Š® t › H#@9:äR › X3 H &Š). 
Theo các kinh văn cổ xưa mà người xưa lãnh ngộ cũng như ghi chép lại, hạt giống ( E], nhân) ta 
gieo xuống không mất đi theo thời gian mà luôn bị chỉ phối các yếu tố (4#, duyên) thuận hoặc 
nghịch thì việc trổ quả (  ‡&, quả báo) là chuyện tất yếu xảy ra. Hơn nữa, cho dù đức Phật vẫn 
phải chịu nghiệp nhức đầu ba ngày khi vua Lưu Ly đến sang bằng bộ tộc Thích-ca. 

199 Nguyên tác chữ Hán: Cố tri tam giới hình phạt oanh bán sát nhân (jk$u < #*Ä#| šÏ ° 
# #‡#« À`). Trong đó “tam giới hình phạt” ( < #È#!| šÏ) chỉ cho nghiệp báo trong ba cõi. 
Oanh bán ( #'#), sự trói buộc phiền não như người vô hình đang ám hại, giết chết chúng ta 
(`). 

!91 Pháp lữ (3X 4#), bạn đạo, bạn pháp. Đồng nghĩa với “đạo hữu” (‡š #& ). Sau khi thấu rõ 
tội, họa mà người cố ý hoặc vô tình chiêu cảm đến, Tổ tha thiết sách tấn người hậu bối gắng 
thực tập và hành trì và ngài nguyện trải trăm nghìn kiếp làm bạn đạo cùng chúng ta ở mọi nơi. 
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9. BÀI MINH'? TÓM TẮT 
“Thân huyễn khác nào nhà mộng, 
Rỗng không hình hài bóng sắc 
Truy nguyên quá khứ không cùng 
Hướng về tương lai không chắc. "3 
Ấn hiện nơi này, nơi khác 
Lên xuống ba đường cực nhọc 
Nếu không thoát khỏi ba vòng 
Khổ đau bao giờ mới dứt?” 


Mải mê tham luyến thế gian 
Năm uẩn gặp duyên chồng chất 
Từ lúc sinh ra đến chết 

Hầu như không øì giữ được!"°Š 


Chỉ vì còn kẹt vô minh 

Rốt cuộc chìm trong mê hoặc 
Hãy quý từng phút từng giây 
Cuộc đời vô thường bất trắc. '" 


Đời này luống qua vô ích 
Đời sau gặp nhiều ngăn lấp 


! Minh (4#), ghi nhớ, văn ký sự. 

' Nguyên tác chữ Hán: Huyễn thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu 
tế ninh khác? (2J # 3ˆ, › # t4, : ðJW#& j5 ° 1#). 

'% Nguyên tác chữ Hán: Xuất thử một bị, thăng trầm bì cực, vĩ miễn tam luân, hà thời hưu 
tức? (thub34?®* › ffÿ0W14 ° k#.< ° fIH1kÂ). 

'9% Nguyên tác chữ Hán: Tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất, tùng sanh chí lão, 
nhất vô sở đắc (Â ##+# | › l£wñ › £Í + #+# ° —& M8). 

'% Nguyên tác chữ Hán: Căn bản vô minh, nhân tư bị hoặc, quang âm khả tích, sát-na bất 
trắc. (4K &M › H 34344 ° %lS”J 1 ° #|Z 3|). 
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Vướng kẹt mê này mê khác 
Hoành hành đều do sáu giặc. “7 


Qua lại, loanh quanh sáu đường 
Ba cõi xuống lên lăn lóc 

Quyết chí tầm sư học đạo 

Siêng năng nương bậc cao đức. '*! 


Quán chiếu, làm chủ thân tâm 
Diệt trừ tất cả gai góc 

Đời như gió thổi mây bay 

Trần lao quá nhiều áp lực. "” 
Nghiên cứu thực hành kinh Phật 
Quyết lòng đạt được tuệ giác 
Đến khi tâm cảnh đều quên 

Xóa mờ làn ranh ký ức.''° 


Dẹp yên sáu giặc giác quan 

Đi, đứng, nằm, ngồi: Tĩnh mặc 
Một khi tâm đã không sinh 

Muôn pháp trong ngoài đều dứt.''' 


' Nguyên tác chữ Hán: Kinh sanh không quá, lai thế trất tắc, tùng mê chí mê, giai nhân 
lục tặc (2-#+ 8 se tt # XÃ ‹ 3š # 3È - lý H2N8). 

!3 Nguyên tác chữ Hán: Lục đạo vãng hoàn, tam giới bồ bặc, tảo phóng minh sư, thân 
cận cao đức (2X‡iš{+šxŠ ° 7# ñ] ãJ ° T2 Húp © ð tí hŠ). 

!9 Nguyên tác chữ Hán: Quyết trạch thân tâm, khử kỳ kinh cức, thế tự phù hư, chúng 
duyên khỏi bức? (2k‡# 4s + +3 HI‡h ° th JÊJE › #4 838). 

19 Nguyên tác chữ Hán: Nghiên cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc, tâm cảnh câu quyên, mạc ký 
mạc ức (5† ¿+## : „1# ÄRỊ ° 231518 ° 3?63L18). 

'1 Nguyên tác chữ Hán: Lục căn di nhiên, hành trú tịch mặc, nhứt tâm bất sanh, vạn pháp câu 
tức (2X4#1@/Ä + {17SEÄỞ › —sv 2+ ° Ä4;*ƒ Â@). 
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PHẨNIIH 
NGHI THỨC 
ĂN CƠM TRONG CHÍNH NIỆM 
(Cứng quá đường ) 


9S 


% 


1. TẬP HỢP Ở NHÀ ĂN 

Mọi người đứng trang nghiêm, nghe tiếng khánh chắp tay cùng 
xá, rồi ngồi xuống, nhiếp tâm trong chánh niệm. 
2.NGỒI CHÍNH NIỆM! 

Thắng lưng, ngồi thiền vững chãi 

Cầu cho tất cả mọi loài 

Ngồi vững trên tòa giác ngộ 

Tâm không đắm nhiễm, buông thư 

Án, phạ-tắc-ra, a-ni bát-ra-ni, ấp-đa-da sa-ha (3 lấn) 
3. MỞ BÁT CƠM? 

Dùng tay mở bát đựng cơm 

Phật dạy đo lường sức ăn 

Nguyện cùng tất cả chúng sinh 

Đạt được ba luân rỗng lặng. 

Án, tư ma ma-ni sa-ha (3 ẩn). 
4. QUÁN LÚC BÁT KHÔNG? 

Khi nhìn thấy chén trống không 

Cầu cho tất cả chúng sinh 

Đạt được thân tâm thanh tịnh 

Không còn phiền não, sầu đau. 


' Phiên âm: Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh, tọa bồ-để tòa, tâm vô sở 
trước. Án, phộc-tắc-ra, a-ni bát-ra-ni, ấp-đa-da, sa-ha (E.Ÿ3#2* : §#8#L+ : + ‡‡‡#£ 
JE ` nà &ØL$Š ° sẽ  938|31, PIE.4k*3/E, 6, # BỊ #3). 

? Phiên âm: Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cúng nhứt thiết chúng, 
đẳng tam luân không tịch. Án, tư ma ma-ni sa-ha (3u 2 Ƒš # #3 : #4 2'/## ' ñRBE— 1J 
⁄;©: #SẪ=M 23 ° 99 ' XU E } ?]). 

3 Phiên âm: Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh, cứu cánh thanh tịnh, 
không vô phiền não (3 8, ®‡‡ : ##§ñ8 + : % 5ï Ð/# › 2# &JR Hỗ). 


97 


98 


GIỚI SA-DI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


5. QUÁN LÚC BÁT ĐẦY! 


Khi nhìn thấy chén đầy cơm 

Cầu cho tất cả mọi loài 

Chứa đủ đức lành, phước báu 

Tất cả thiện pháp tràn đầy. 
6. DÂNG BÁT CÚNG DƯỜNG 

(Tay trái co ngón giữa và ngón áp út, 3 ngón còn lại dựng thẳng để 
bát lên. Tay mặt ngón áp út co lại, lấy ngón cái đè lên ngón áp út. Tay 
trái và bát cùng để ngang trán. Cùng nhau đồng đọc bài cúng dường) 

Cúng dường Thanh Tịnh Pháp thân Iỳ-lô-giá-na Phật. 

Viên mãn Báo thân Lô-xá-na Phật. 

Thiên bá ức Hóa thân Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật. 

Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật. 

Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật. 

Đại Trí Văn-thù Sư-lợi Bồ-tát. 

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. 

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Đại Thế Chí Bồ-tát. 

Địa Tạng Vương Bồ-tát. 

Hộ pháp chư tôn Bồ-tát. 

Lịch đại tổ sư Bồ-tát. 

Già-lam thánh chúng Bồ-tát. 

Giám trai sứ giả Bồ-tát. 


* Phiên âm: Nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sanh, Cụ túc thạnh mãn, nhất thiết 
thiện pháp (3 R,#5$*, ##RX©:+, R8 j5 › —J43X). 
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Thập điện minh vương Bồ-tát. 
Đạo tràng hội thượng Phật Bồ-tát. 
Chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát. 

Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật. 


7. BA ĐÚC SÁU VỊ? 


Đủ ba đức, hương hoa sáu vị 

Xin cúng dường pháp giới các loài 

Thánh tăng, Bồ-tát, Như Lai 

Thân no pháp hỷ, tâm say đạo mầu. 

Án, nga-nga nẵng-tam-bà, phạ-phiệt-nhật ra-hồng 
(3 lần 


8. CHỦ LÊ CÚNG XUẤT SANH° 
(Vị chủ lễ để chén nước trong lòng bàn tay trái, tay phải gắp 7 


ÀX© 


hột cơm để vào, rồi kiết ấn cam lồ: “Tay phải, ngón áp út co lại, ngón 
tay cái đè lên ngón áp út” và thầm đọc như sau): 


Năng lực pháp mầu khôn tả 
Từ bi chẳng bị gì ngăn 

Bảy hạt biến cùng mười hướng 
Ban tặng tất cả chúng sinh 

Án, độ-lợi-ích sa-ha (3 ẩn). 


š Phiên âm: Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng 
dường. Án, nga-nga nắng-tam-bà, phạ-phiệt-nhật ra-hồng ( Z/Š&zX%k : #‡È 84 1É › ;k## 
#1 › #EIĐšŠ + °"& ' ?&?&AŠ ' = #1 › LH 18/4) 

5 Phiên âm: Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệp biến thập phương, phổ thí 
châu sa giới. Án, độ-lợi-ích sa-ha (¿3x 7® 83 › # # @l#ðøt › tù i6} 2 › #6} 
3 › s$ › 8l á 3®). 
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9. THỊ GIÁ CÚNG XUẤT SANH7 
Đại bàng cánh vàng hung dữ 
Ma quỷ ở chốn hoang vu 
Mẹ con la-sát ác độc 
Cam lộ thảy đều no đủ 
Án, mục-đế sa-ha (7 lấn). 


10. CHỦ LỄ XƯỚNGÊ 


Phật dạy các vị xuất gia 

Khi ăn tâm niệm năm điều 

Tán tâm, ham vui, nói chuyện 

Thực phẩm tín thí khó tiêu 

Mọi người khi nghe tiếng khánh 

Chính niệm thực tập, chớ quên 

Cùng nhau nhất tâm niệm Phật: 

Nam-mô A-di-đà Phật. 
11.DÂNG BÁT CƠMNGANG TRÁN? 

Tay nâng bát cơm ngang trán 

Cầu cho tất cả chúng sinh 

Trở thành dụng cụ Phật pháp 

Xứng đáng nhận người cúng dâng. 


”Phiên âm: Đại bàng kim sí điểu, khoáng dã quỷ thần chúng, la sát quỷtử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Án, 
mục-đếsa-ha (Nó 4-‡g ñ : 0ä#ƒ # 2# 1Í › j9. ƒ 1 › H7 #từ8 © lẽ ' ?]). 

3 Phiên âm: Phật chế Tỳ-kheo thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Đại 
chúng văn khánh thinh, các chánh niệm (##|kt ứ › 7? xã › ÄXŸ¿*t3Z ' 1326 šE 
3 - kXX⁄M##F##, 4). 

? Phiên âm: Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ thiên, 
nhơn cúng. Án, chỉ-rị, chỉ-rị, phạ-nhật, ra-hồng phấn-tra (‡#\‡‡ Jš 3Š › #ý#ã#⁄L*+ › 3L 
xi: ‹AXBL. *& ' ĐVYE ĐUOEHE H lệ s‡ n0). 
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Án, chỉ-rị, chỉ-rị, phạ-nhật, ra-hồng phấn-tra (3 lẩn). 
12.BA ĐIỀÊU PHÁT NGUYÊN"? 


Muỗng cơm thứ nhất vừa ăn 

Nguyện cho tất cả ác nhân không còn. 
Muỗng hai xin nguyện với lòng 

Giúp người tu thiện, tâm đồng thái hư. 
Muỗng ba thực hiện tâm từ, 

Dắt dìu muôn loại cùng tu đạo mầu. 


13.NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG" 


Một xem phước đức bản thân 
Có bằng với lượng thức ăn cúng dường? 
Hai xem công đức tu nhân 
Vẹn tròn, xứng đáng cúng dâng, khi dùng? 
Ba xa lầm lỗi, ha tham, 
Bốn xem như thuốc, phòng ngăn bệnh gây. 
Năm vì đạo nghiệp sáng ngời 
Trả ơn thí chủ, giúp đời an vui. 

14.UỐNG NƯỚC? 


9 Phiên âm: Sơ đề nguyện đoạn nhất thiết ác. Nhị đề, nguyện tu nhất thiết thiện. Tam để, nguyện độ 
nhất thiết chúng sinh (3J#t : #ã lẾt— 3J 5 › —Xt:#Rf#£—1J ý › =Xt: #J#—tJ 3+). 

!! Phiên âm: Nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nhị, thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết 
ứng cúng. Tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Tứ, chính sự lương dược, vị liệu hình 
khô. Ngũ, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực (— › š†+ # } › #448 › — ': lứ, 
44T › ®6XJK6t ° = : ĐA)8E1B › Â3 so H: ĐÈ: JJl ° 5 › 
3u w%šš š : B68). 

!? Phiên âm: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như 
thực chúng sinh nhục. Án, phộc-tất ba-ra-ma-ni sa-ha ($È #4 — #‡zk › 2V 3 w † 3 › 3#Z#‡† 
Jb9b › u33 ñỊ + sẽ › d8 6 „t 8# E BỊ). 
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Phật thấy trong mỗi ly nước 

Tám vạn bốn ngàn vi trùng 

Uống nước không trì tâm chú 

Như nuốc chúng sinh vào lòng. 

Án, phạ-tất ba-ra ma-ni sa-ha (3 lẩn) 


15. KỆ CHÚ KHI ĂN CƠM XONG? 

Nam-mô tát-đa-nẫm, tam-miệu-tam-bồ-đề, cu- 
chi-nãm, đát -điệt-tha. Án, chiếc-lệ-chủ-lệ chuẩn-đề 
ta-bà-ha.!* (7 lấn) 

Mỗi khi cúng dường, bố thí 

Gặt được phước báu bình an 

Hễ ai ham thích bố thí 

Về sau hái quả giàu sang. 

Ăn cơm chánh niệm vừa xong 

Cầu cho mọi loài chúng sanh 

Tất cả việc làm lớn nhỏ 

Thấm nhuần Phật pháp bên trong. 
1ó. CHỦ LỄ CẦU NGUYỆN 

Thân mặc áo quần, thường nhớ công lao thợ dệt; 


'3 Phiên âm: Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo cố thí, hậu tất đắc an lạc. 
Phạn thực đĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp (#{ 
3b › &Ã H†|š › 3; ltLJb › 1Á21 6E ° ñRKñ Uiic › SNR 1x4 ' †E lý 
3 › 3⁄03). 

!# Thần chú Phật mẫu Chuẩn-đề: #j## ° 34 # 8 ° =3? =Z‡#‡Ƒö ° {RÁ ° }8£ 
‡b ° sẼ ° JƒÃlt ° + đl ° 4£ ° 3# ?⁄J (Namah saptănăm samyaksambuddha kotinăm 
tadyathã om cale cule cunde svãhä). Đây là bài chú Chuẩn-đề được trích từ trong Kinh Thất-cu- 
chi Phật mẫu Chuẩn-đề đại minh đà-ra-ni ( + 18. BÉ.ỳ ®‡ 3È ‡£ 2 8H Fe š§# /Ẻ, #@). Tương truyền 
bài chú này có công năng tẩy tịnh, mở trí tuệ, dẹp trừ các năng lượng tiêu cực mà thường được 
gọi dưới dạng là ma quái. 
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Ngày ăn ba buổi, luôn ghi công sức nông dân. 
Tăng Ni đạo lực thậm thâm; 

Phật tử tín tâm kiên cố. 

Trời giác ngộ luôn sáng tỏ; 

Xe chánh pháp chuyển không dừng. 
Nhà nhà hạnh phúc, khương ninh; 
Đất nước thái hòa, hưng thịnh. 
Năm châu an định; 

Bốn biển thanh bình. 

Tình với vô tình, 

Đều thành Phật đạo. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 


*** 
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PHỤ LỤC 1 
BẢN NGUYÊN TÁC “SA-DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC” 
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ứn Ø1 &øw › + št # Su ¡ £ 3X 4m 2# › ft #tfq(liè) 
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PHỤ LỤC 1: BẢN NGUYÊN "SA-DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC" | 109 


2Ä 4Ö # :› L+LRỊ1R£ ` #Ã ` Ralỳ> Xã HA: 8 
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